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Kinh văn:

# í - ' 4 - s - - ế - í M ã Ã  „ 

ị t t y i t i ầ M Ệ -  0 / L Ẵ . H #  c ĩ í

Phi thị trù tích thiện căn khinh tiền. Duy nguyện 
Như Lai đại từ phát minh thử chư vật tượng. D ữ thử 
kiên tinh nguyên thị hà vật. Ư  kỳ trung gian vỗ thị phi 
thị

Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít. 
Cúi mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật tưọng nàv 
cùng tánh thấy vốn là cái gỉ mà trong ấy không có 
cái ‘phải’ và ‘chẳng phải’?

Giảng:
Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít.
Nguyên nhân khiến chúng con sửng sốt và lo sợ 

chẳng phải là vì căn lành trong đời trước của chủng 
con mỏng và ít. Chẳng phải mọi người trong đại 
chúng đêu có ít căn lành. Mà chỉ vì tất cả đều không 
hiểu được đạo lý ấy. Đôi khi những người có ít thiện 
căn sẽ trở nên sợ hãi khi họ tu đạo. Quý vị sẽ làm gì 
khi gặp tình trạng nầy? Hãy làm thật nhiều công đức 
để vun trông căn lành cho mình. Khi căn lành của 
mình đã được nuôi dưỡng và bám sâu, thì quý vị sẽ có 
được định lực. Nếu căn lành của quý vị mỏng manh, 
thì định lực cũng yếu kém. Thế nên chúng ta phải 
nuôi dưỡng căn lành của mình.

Cúi mong Như Lai từ bi chỉ bày các vật 
tượng này cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấv



160 QUYÉN II

không có cái ‘phải’ và ‘chẳng phải’?
Rốt ráo, phải chăng chẳng có cái ‘phải' và 

‘chẳng phải' trong lòng của vật thể, trong hư không 
và trong tánh thấy? Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi rất thông 
suốt nghĩa nầy nên Ngài đã suy luận như vậy.

Kinh văn:

ề - ầ  o c

ừ  °

Phật cáo văn thù cập chư đại chúng. Thập 
phương Như Lai cập đại bồ tát. Ư  kỳ tự trụ tam ma 
địa trung. Kiến dữ kiến duyên tinh sở  tưởng tướng. 
Như hư không hoa bon vô sớ hữu.

Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lọi và cả đại chúng: 
“Mười phương Như Lai và các Đại Bồ-tát khí tự 
an trụ trong chánh định kia, cái thấy và cảnh bị 
thấy đều là tưởng tướng, đều như hoa đốm giữa hư 
không.”

Giảng:
Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi và cả đại chúng: 

“Mười phương Như Lai và các Đại Bồ-tát khi tự 
an trụ trong chánh định kia-trong Thủ Lăng 
Nghiêm đại định -  cái thấy1 và cảnh bị thấy 2 -  chỉ 
là nhân duyên sinh khởi trong cái thấy ây - đêu là 
tưởng tưởng -  cũng như các vật tượng mà mình nghĩ 
tưởng đến- đều n hư  hoa đốm giữa h ư  không.” vốn

! năng kiên
■ sơ kiên.
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là chẳng có hoa nào giữa hư không cả, khi mắt của 
quý vị bị nhặm, thì quý vị thấy có hoa đốm giữa hư 
không. Hoặc có khi quý vị nhìn mặt trời quá lâu, thì 
quý vị thấy được hoa đốm tràn ngập cả hư không. Đó 
là một cách giải thích. Giải thích theo cách khác là 
một khi quý vị đã mở được Phật nhãn, thì bất luận 
loài hoa nào mà quý vị muốn nhìn đều có trong hư 
không. Đây cũng là hoa đốm giữa hư không. Đây có 
hai cách giải thích như vậy.

Phải chăng hoa đốm giữa hư không là chỉ có 
những ai đã mở được Phật nhãn mới thấy được? 
Không. Nó vốn chẳng có thật. Nó chỉ là huyễn hóa. 
Nhưng nếu quý vị tưởng tượng muốn thấy nó thì nó 
liền hiện hữu.

Thể có hoa đốm giữa hư không hay không? 
Không. Vốn chẳng có gì cảử Cơ bản là nó không hiện 
hữu. Vốn là chẳng có gì cả. Thế quý vị muốn tìm 
kiểm cái gì? Tại sao quý vị nỗ lực tìm kiếm nếu cái 
thấy là vật hoặc cái thấy là hư không hoặc là cái gì đi 
nữa? Quý vị tìm kiếm cái gì? Quý vị đều là kẻ hướng 
ngoại tìm câu-rong ruổi tìm kiếm bên ngoài mình.

Kỉnh văn:

ỉ b ỉ L & t Ậ ,  0 Ã -H ’

0
Thử kiến cập duyên nguyên thị bồ để diệu tịnh 

minh thể. Vân hà ư trung hữu thị phi thị.
Cái thấy và cảnh bị thấy nầy đều vốn là thể 

giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Cớ sao
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trong ấy lại có nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng phải’?
Đức Phật đáp: “Cái thấy và cảnh bị thấy nầy 

đều vốn là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu”.

Cái thấy và cảnh bị thấy (kiến duyên) chính nó 
đều là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu. 
Đó cũng là chân tâm thường trú thanh tịnh thể tánh 
thanh tịnh nhiệm mầu sáng suốt. Ở đây theo cách nói 
nôm na nên thuật ngữ bồ-đe đã được thay vào.

“Cớ sao trong ấy lại có nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng 
phải’? Tại sao ông lại nói rằng trong chân tâm lại có 
thể tìm thấy cái nghĩa ‘phải' và ‘chẳng phải’, thách 
thức cả tính nhị nguyên? Chân tâm chẳng có tính nhị 
nguyên; chân tâm là cảnh giới tuyệt đối, hoàn toàn 
không có đối đãi, thế nên tại sao ông lại mê lầm khi 
bảo rằng có cái nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng phải’ trong 
đó?”

Kinh văn:
X  ỹẬ 4" ỈA ỳk  o -Ị/p ỳk  X  ỹẬ X

ỹ Ạ  o o

Văn thù ngô kim vẩn nhữ. Như nhữ văn thù 
[cảnh, canh] hữu văn thù. Thị Văn thù giả vỉ vô văn 
thù.

Này Văn-thù-sư-lợi, nay Như Lai hỏi ông: 
“Như ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay 
chẳng phải là Văn-thù chăng?”

1 s: bodhi.
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Giảng:
Bây giờ Đức Phật mới hỏi Văn-thù-sư-lợi một 

câu hỏi, Này Văn-thù-sư-lọi, nay Như Lai hỏi ông: 
“Như ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay 
chẳng phải là Văn-thù chăng? Ông bảo: Đây là 
Văn-thù-sư-lợi.’ Thế thì ngoài ông ra, còn có ai là 
Văn-thù-sư-lợi nữa? Thế thì có một người chẳng phải 
Văn-thù-sư-lợi nữa hay sao? Hãy trả lời ngay!”

Đó là những gì Đức Phật hỏi Văn-thù-sư-lợi, và 
Ngài trông chờ Văn-thù-sư-lợi trả lời ra sao. Quý vị 
nên học hỏi cách đặt câu hỏi của Văn-thù-sư-lợi. 
Đừng bắt chước cách hỏi như A-nan. Câu hỏi của A- 
nan thật là tối nghĩa.

Kỉnh văn:

-Ể r4£, ầ ^ - ỹ r ^ ị ,  M A & Ặ  o H
y ' Ằ —  3L?Ậ  o El

# !  o
Như thị Thế tôn ngã chơn vàn thù vô thị văn thù. 

Hà d ĩ cô Nhược hữu thị giả tăc nhị văn thù. Nhiên 
ngã kim nhật phi vô vãn thù ư trung thật vô thị phi nhị 
tướng.

Đúng vậy! Bạch Đức Thế tôn! Con chỉnh là 
Văn-thù. Chẳng có Văn-thù ‘thật’. Tại sao? Nếu có 
một Văn-thù khác là Văn-thù ‘thật’, thì sẽ có hai 
Văn-thù. Nhung hiện nay chẳng phải con không 
phải là Văn-thù. Trong ấy thật không có hai tướng 
‘p h ả i’ và ‘chăng p h ả i’.”
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Giảng:
“Đúng vậy! Bạch Đức Thế tôn!”-
Văn-thù-sư-lợi đáp -  “ Đúng như Thế tôn đã 

giải thích. Không có Văn-thù-sư-lợi ‘thật’ và không 
có Văn-thù-sư-lợi ''chẳng phải là V ă n - t h ù vốn 
không có tướng ‘phải' và ‘chang phải

Con chính là V ăn-thù. Con thực sự là Văn-thù. 
C hẳng có V ăn-thù ‘th ậ t’ề Chẳng có ai khác ngoài 
con ra gọi là Văn-thù-sư-lợi cả. Chẳng có ai khác. Chỉ 
có con là Văn-thù-sư-lợi. Chẳng có ‘ Văn-thù-sư-ỉợi 
th ậ f  và ‘chẳng phải là Văn-thù-sư-lợi' nào cả. Tại 
sao? Tại sao con nói như vậy? Nếu quý vị bảo rằng 
đây ‘ Văn-thù-sư-lợi thậ t’, thì cái gì ‘chẳng phải Vãn- 
thù-sư-lợi Nếu có hai Văn-thù-sư-lợi thì điều ấy có 
thể chấp nhận được?

Nếu có một Văn-thù khác là Văn-thù ‘thật’, 
thì sẽ có hai Văn-thù.

Nếu có một ‘ Văn-thù-sư-lợi thậ t’ và một 1 chẳng 
phải Văn-thù-sư-lợi’ thì sẽ có hai Văn-thù-sư-lợi.

Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải là 
V ăn-thù. Nhưng chắc chắn nay con chẳng phải là 
Văn-thù-sư-lợi. Có một Văn-thù-sư-lợi; nhưng chẳng 
có ‘Văn-thù-sư-lợi thật’. Trong ấy thật không có hai 
tướng ‘p h ả i’ và ‘chẳng phải’. Theo nghĩa con hiểu, 
Văn-thù-sư-lợi, là một người riêng biệt, hai phạm trù 
‘p h ả i’ và ‘chẳng phải’ đều không hiện hữu, nên nói 
có một ‘ Văn-thù-sư-lợi thật’’ và một ‘chang phải 
Văn-thù-sư-lợi'' là hoàn toàn sai lầm.”

Ngay lúc ấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khiến cho
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mọi người trong đại chúng nhận ra rằng chẳng có cái 
gì được gọi là ‘cái thấy’ và có cái gì đó ‘chằng phải 
là cải thấy Cái thấy mãi mãi vẫn là cái thấy. Chẳng 
có vật nào như thế được gọi là cái thấy hoặc hư không 
kia là cái thấy. Cái thấy chính là thể giác ngộ thanh 
tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Thế nên quý vị chẳng nên 
đưa ra hai phạm trù ‘phải’ và ‘chẳng phải’ rồi bận tâm 
đến nó làm gì nữa.

Kinh văn:
i ậ t ,  ẠẴ,-&ạ)Ị&ìjtỀjế o m t - i v g . „
Phật ngôn thử kiến diệu minh dữ chư không trần. 

Diệc phục như thị.
Đức Phật bảo: “Tánh thấy nhiệm mầu sáng 

suốt nầy, cùng với hư không và tiền trần, cũng lại 
như  vậy.”

Giảng:
Đức Phật càng giảng giải, giáo lý Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm càng trở nên hòan thiện. Không chỉ 
tánh thay là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mau, mà cả hư không và hết thảy trần lao cũng lại như 
vậy. Nó cũng hoàn toàn giống như tánh thấy.

Đức Phật bảo: “Tánh thấy nhiệm mầu sáng 
suốt nầy, cùng với hư không và tiền trần, cũng đều 
như  vậy.”

Nó cũng mầu nhiệm như tánh thấy. Tánh thấy 
không có ‘phải’ và ‘chẳng phải’. Chẳng phải vật là 
tánh thấy hoặc hư không là tánh thấy. Đúng hơn, hư 
không và vật tượng- tiền trần -  cũng đều như tánh 
thấy, là bản thể của chân tâm. Kinh văn sau sẽ nói về
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tứ đại, đất nước lửa gió, đều được giải thích là tánh 
chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. Thế nên Kinh 
văn nầy càng được giải thích, càng thấy vi diệu. Càng 
được giải thích, quý vị càng thấy khó hiểu, nên quý vị 
nói: “Vì tôi chẳng hiếu được ý kinh, nên tôi không 
học nữa.”

Nếu quý vị không học kinh nữa, thì quý vị sẽ 
không bao giờ hiếu được ý kinh. Sẽ không bao giờ 
quý vị mở được trí huệ. Bây giờ quý vị đang học kinh, 
thế nên nay quý vị sẽ mở được trí huệ. Quý vị sẽ nhận 
ra rằng giáo lý vi diệu của Đức Phật là vô cùng tận. 
Thế nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm là thù thắng hơn cả.

Kinh văn:

JL .
Bổn thị diệu minh. Vô thirọng bô đề tịnh viên 

chon tâm. Vọng vi sắc khàng cập dữ vãn kiến.
Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô 

thượng giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu, vọng làm ra 
sắc không và thấy nghe.

Giảng:
Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô 

thượng giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu.
Các pháp vốn là tánh giác ngộ vi diệu, là w  

thượng bồ-đề, sáng suốt tròn đầy, là chân tâm viên 
mãn thanh tịnh. Chân tâm vốn thường sáng suốt. 
Vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Bản thể vốn 
là chân tâm thanh tịnh. Nhưng chỉ do sinh khởi một
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niệm vô minh-vọng trần -  nên bị xoay chuyển bởi sắc 
trần, có nghĩa là bị xoay chuyển bởi vật và bị xoay 
chuyển bởi hư không. Quý vị bị vật xoay chuyển. 
Trước đây tôi đã nói: “Nếu quý vị chuyển được vật, 
thì quý vị đồng với Như Lai.” Vì có vọng niệm, nên 
người ta bị xoay chuyển bởi sắc không. Nên quý vị 
cũng không thể nào nhận ra được tánh nghe và tánh 
thấy của mình. Tại sao quý vị không nhận ra được? Vì 
vọng niệm sinh khởi. Khi một niệm mê lầm, thì niệm 
niệm nối tiếp sẽ sai lầm theo. Nên nói: “Đ/ sai một 
nước, thua cả ván cờ.” Cũng vậy, vì vọng tưởng, nên 
quý vị nhận vọng làm chân. Quý vị lấy cái mê lầm 
làm cái chân thật.

Kỉnh văn:

$ r  ° Ỷ  fA Ố o
Như đệ nhị nguyệt thùy vi thị nguyệt hựu thuỳ 

phi nguyệt. Văn thù đãn nhứt nguyệt chơn. trung gian 
tự vô thị nguyệt phi nguyệt.

Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là mặt 
trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Nầy 
Văn-thù, chỉ có một mặt trăng chân thật. Trong ấy 
vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào 
chẳng phải là mặt trăng.

Giảng:
Ví như mặt trăng thứ hai: Cơ bản, đó chỉ là 

một mặt trăng, nhưng nếu quý vị nhìn bằng con mắt 
bị nhặm, thì quý vị thấy có 2 mặt trăng. Thì cái nào
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là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng.
Mặt trăng nào không phải là mặt trăng? Nầy V ăn-thù, 
chỉ có một mặt trăng chân thật. Trong ấy vốn 
không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng 
phải ỉà mặt trăng.”

Khi quý vị có cái ‘phải’ và cái ‘chẳng phải’, 
nghĩa là quý vị có pháp đối đãi. Nhưng vấn đề nay 
đang nói là tuyệt đối. Bản thể của bồ-đề là siêu việt 
mọi đối đãi.

Kinh văn:

A v ' Ằ ) k ^ $ L % o  £  h

o o
Thị d ĩ nhữ kim quan kiến dữ trần. Chủng chủng 

phát minh danh vi vọng tưởng. Bất năng ư trung xuất 
thị phi thị.

Thế nên nay ông hãy xem cái thấy và trần 
cảnh cùng các thứ phát minh ra được đều là vọng 
tưởng, trong ấy không thể chỉ ra nghĩa ‘phải’ và 
‘chẳng phải’.

Giảng:
“Thế nên, do vấn đề nầy, nay ông hãy xem cái 

thấy và trần cảnh cùng các thứ phát minh ra được 
đều là vọng tưởng.” Ông hãy quán sát tánh thấy của 
ông cùng vật tượng, và các thứ sắc không mà ông 
phát minh ra được, nó đều là vọng tưởng; nó xuất hiện 
ra do vì vọng tưởng của ông. Trong ấy không thể chỉ 
ra nghĩa ‘phải’ và ‘chẳng phải’. Trong hư không, 
quý vị không thể nào tìm ra cái gì là thật hư không và
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cái gì chẳng phải là hư không. Hư không đơn giản chỉ 
là hư không; làm sao lại có thêm một thật hư không 
và một cái chẳng phải là hư không. Quý vị cũng 
không thể nói về vật là có một vật thật và một cái 
chẳng phải vật. Tánh thấy cũng như vậy. Quý vị 
không thể nói có tánh thấy thật và chẳng phải tánh 
thấy. Điều nầy không thể có được. Trong đó quý vị 
không thể nào tìm ra được cái ‘phải’ và ‘chẳng phải’.

Kinh văn:

i M S .
Do thị tinh chơn diệu giác minh tánh, c ổ  năng 

linh nhữ xuất chỉ phi chỉ.
Bởi do tánh giác sáng suốt nhiệm mầu ấy, nên 

khiến ông vượt ra khỏi cái ‘chỉ ra đươc’ và cái 
‘chăng chỉ ra được’ vậy.

Giảng:
_ — Bỏi do tánh  giác chân thật, tánh thấy chân thật, 

sáng suốt nhiệm mầu ấy, thể tánh sáng suốt nhiệm 
mầu bất khả tư nghi, nên khiển ông vượt ra  khỏi cái 
‘chỉ ra được’ và cái ‘chẳng chỉ ra được’ vậy.

Chân tánh sáng suốt có thể dạy cho ông các vượt 
qua được sự cố gắng để chỉ ra vật tượng hiện hữu hay 
không hiện hữu. Quý vị cảm thấy lý luận của mình 
đúng khi nói rằng tánh thấy là vật, rồi quý vị lại bảo 
rằng tánh thấy không phải là vật. Nhưng rốt ráo, tánh 
thấy là vật hay không phải là vật? Đức Phật đã hỏi A- 
nan. v ố n  chẳng có sự khác biệt nào như thế giữa
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‘phải’ và 'chăng phải’. Vì lý luận của quý vị sai lầm, 
nên quý vị cố gắng chỉ ra vật tượng có cái ‘phải’ và 
‘chẳng phải’, nhưng cơ bản là điều ấy không thể có 
được. Đó là một nỗ lực hoàn toàn sai lầm. Nay quý vị 
có thể vượt qua điều ấy.

Kinh văn:

m ,  *

ì t ỷ ầ t & m t í k Á  o ề - k ỉ t  

*-3& S .Ì Í Í  O ti ị - ìẳ .

a  0 i t t ề r ầ . i A > ể + ^  ọ Ì T H A I P Ì  =
A-nan bạch Phật ngôn Thế tôn. Thành như pháp  

vương sở  thuyết giác duvèn biến thập phương giới. 
Trạm nhiên thường trụ tánh phi sanh diệt. D ữ tiên 
phạm chí sa tỳ ca ỉa sở đàm minh đế. Cập đâu hôi 
đẳng chư ngoại đạo chủng. Thuyết hữii chơn ngã biến 
mãn thập phương. Hữu hà sai biệt.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu 
thật như Đấng Pháp vương đã nói, tánh giác 
duyên khắp 10 phương cõi nước, tánh giác ấy 
thanh tịnh vắng lặng, thường trú, không sinh 
không diệt. (Điều ấy) so với thuyết Minh đế của 
Phạm chí Ta-tỳ-ca-la, hoặc các thuyết của ngoại 
đạo Đầu hôi v.v..ễ, nói có một chân ngã trùm khắp 
cả 10 phương thì có gì sai khác?

Giảng:
Để đáp lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

về vấn đề ‘phải’ và ‘chẳng phải’, A-nan bạch Phật: 
“Bạch Đức Thế tôn! Đúng như Đấng Pháp vương
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đã nói, tánh giác duyên khắp 10 phương cõi nước, 
tánh giác ấy thanh tịnh vắng lặng, thường trú, 
không sinh không diệt.

‘ Trạm nhiên’ là chỉ cho những gì thanh tịnh và 
vắng lặng. Lấy ví dụ như một bát nước đục. Chúng ta 
không thể nói đó là ‘Trạm nhiên'. Nhưng sau khi bùn 
và cát đã lắng lại, quý vị có thể thấy được tận đáy, 
chúng ta nói đó là ‘trạm nhìên\ Thể tánh của giác 
duyên là thanh tịnh vắng lặng thường trú và không 
sinh không diệt.

“(Điều ấy) so vói thuyết Minh đế của Phạm 
chí Ta-tỳ-ca-la, hoặc các thuyết của ngoại đạo Đầu 
hôi v.v..., nói có một chân ngã trùm khắp cả 10 
phưong thì có gì sai khác?”

Phạm chí Ta-tỳ-ca-la1 nói rằng ông ta giáng sinh 
từ cõi trời Đại Phạm thiên, là vị thần trong loài người, 
và trong tương lai ông ta sẽ sinh vào cõi trời Đại 
Phạm thiên theo quyết định của ông ta. Ông nói: 
“Trong tương lai, chúng ta đều sẽ trở về cõi trời Đại 
Phạm thiên.” Ông ta là người cồ vũ cho Phạm thiên. 
‘Phạm2, có nghĩa là thanh tịnh, và Ta-tỳ-ca-la, như tôi 
đã giảng trước đây, tuy vậy, tôi tin là chẳng có ai còn 
nhớ- có nghĩa là ‘ngoại đạo tóc vàng3'. Quý vị có 
nhớ con gái của Ma-đăng-già không? Cô ta đòi mẹ 
mình sử dụng thần chú của Tiên Ta-tỳ-ca-la Phạm

's.Kapila
's: Brahma.
' Kim đầu ngoại đạo, Hoàng phát ngoại đạo Kinh Thu Lăng Nghiêm 
quyển 1
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thiên, chính là ngoại đạo đang đề cập ở đây. Thuyết 
‘Minh đế 4’ do ngoại đạo rao giảng cũng sẽ được giải 
thích. Trong trạng thái tối tăm hỗn độn bất động ấy, 
người ta không nhận biết cái gì hết tháy.5 'Minh'’ có 
nghĩa là hoàn toàn không có ý thứcỄ Quý vị có thể nói 
rằng người ta bị say rượu, rồi lại nói họ không bị say. 
Quý vị có thể nói rằng người ta dùng ma tuý, rồi lại 
nói họ không hút gì cả. Đơn giản là họ hoàn toàn 
không biết gì cả.

Ở Ấn Độ có một phái ngoại đạo thực hành khổ 
hạnh. Họ nhiệt thành nói rằng họ muốn sống theo lối 
‘tự nhiên’, thế nên họ không mặc nhiều áo quần và 
không tắm rửa, rồi họ nằm lăn trên tro cho đến khi 
toàn thân lấm đầy tro. Có những phái ngoại đạo ném 
tro vào chính mình. Có những ngoại đạo khác lại nằm 
trên giường đinh. Họ đóng đinh trên giường rồi nằm 
ngủ trên đinh. Đinh không đâm vào da thịt họ và họ 
bảo rằng vì họ có ‘thân kim cương bất hoại.’ Quý vị 
có nghĩ rằng đó là trò lừa bịp thiên hạ không? Có 
những ngoại đạo khác trung thành với phép tu khổ 
hạnh vô ích, như họ không ăn thực phẩm ngũ cốc mà 
chỉ dùng cỏ và lá cây.

Các ngoại đạo nầy đều bao gồm trong ý A-nan 
đề cập đến những ai đã tin có một Chân ngã bao trùm 
khắp cả 10 phương. Nhưng bõ công tu tập của họ, dù 
họ chịu đựng cực kỳ khó chịu, việc ấy cũng không

4 E: Profound Truth.
' Minh ngoan bất tri. ^
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đưa đến sự thành tựu rốt ráo. Chẳng hạn, lối tu khổ 
hạnh vô ích khi ngủ trên giường đinh và làm cho đinh 
không làm rách da thịt chẳng đáng giá chút nào cả, vì 
da heo thì ít nhiều gì đinh cũng chẳng thể nào xuyên 
thủng được; mà heo có tu như vậy đâu? Đinh không 
thể xuyên thủng da bò, mà bò có tu như vậy không? 
Không! Nên đây là lối tu khổ hạnh không ích lợi gì 
cả. Thế nên quý vị không nhầm lẫn ở đây và nghĩ 
rằng họ ắt là có được thân kim cương bất hoại chỉ vì 
họ tự cho mình có được thân ấy. Thực ra đây là một 
quan niệm sai lầm. Cũng như có được lớp da heo hay 
tấm da bò thì chẳng có gì là đặc biệt. Họ tu tập theo 
lối nầy hằng ngày, thế nên họ thành tựu kết quả ấy và 
có được năng lực đặc biệt. Nhưng đó không được xem 
như bất kỳ loại năng lực thần thông nào cả, cũng 
chẳng có nghĩa là họ đã đắc đạo.

A-nan thưa hỏi Đức Phật: “Thế tôn bảo rằng 
giác duyên trùm khắp 10 phương; có khác với chân 
ngã mà ngoại đạo ấy cho rằng trùm khắp cả 10 
phương hay không?”

Kỉnh văn:

o %  Ệ i

M Â  o Ị t ì £ ể ị M  o

o

Thê tôn diệc tằng ư lăng già sơn. Vi Đại Huệ 
đăng phu diên tư nghĩa. B ỉ ngoại đạo đẳng thường 
thuyết tự nhiên, ngã thuyết nhơn duyên phi bỉ cảnh 
giới.
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Thế tôn đã tùng ở núi Lăng-già, vì ngài Đại 
Huệ v.v..ệ giảng rộng nghĩa nầy: Ngoại đạo kia 
thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân duyên, 
chẳng phải là cảnh giói của hàng ngoại đạo kia.

Giảng:
A-nan thưa tiếp: “Thế tôn đã tùng ở núi Lăng- 

già, vì ngài Đại Huệ v.v... giảng rộng nghĩa nầy:
Khi Đức Phật giảng Kinh Lăng-già, thì Bồ-tát Đại 
Huệ là đương cơ trong pháp hội ấy, cũng như trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. A-nan là đưcmg cơ. Và 
không chỉ có Bồ-tát Đại Huệ, mà còn có nhiều Bồ-tát 
câu hội. “Thế tôn đã giảng rằng các ngoại đạo kia 
thường nói tự nhiên.”

Thời ấy có nhiều ngoại đạo thường nói về 
thuyết tự nhiên. Học thuyết ấy là gì? Đây là những gì 
họ chủ trương:

Thùy khai hà hải đôi sơìĩ nhạc?
Thùy tước kinh cức họa câm thú?
Nhất thiết vô hữu năng sinh giả,
Thị cố ngã thuyết vi tự nhiên.
Nghĩa:
Ai đào sông biển đắp đồi núi?
Ai vót chông gai vẽ cầm thú?
Hết thảy đều không do ai sinh.
Thế nên ta nói tự nhiên sinh.
Ai tạo nên biển cả? Quý vị không thể nào kế ra 

tên người đã tạo nên biển, Quý vị cũng chẳng thể nào 
tìm ra người đã tạo ra sông. Mặc dù ở Trung Hoa có 
Vua Vũ trị thủy, có lẽ Vua Vũ chẳng phải thuộc loại
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ngoại đạo tinh khôn đó ở Án Độ. Ai dồn đất lại rồi 
đắp thành núi? Ai tạo nên những ngọn núi? Làm sao 
mà núi cao như vậy? Khi hỏi ai đã tạo ra chúng, họ đi 
đến kết luận rằng nó sinh khởi tự nhiên. Tự nhiên mà 
sông xuất hiện, tự nhiên mà biển ra đời. Tự nhiên mà 
núi thành hình. Chông gai, chim thú- tất cả mọi vật, 
không cần người giúp đỡ, mà tự nó sinh ra. ‘T rong tất 
cả vật tượng ấy, không có một đấng tạo nên, do vậy 
tôi nói nó tự nhiên sinh.”

Còn Như Lai nói nhân duyên. Ở đây A-nan 
trích dẫn lời Đức Phật đã nói trước đây. Bạch Thế tôn, 
trước đây Thể tôn đã giảng về nhân duyên sanh, đó 
chẳng phải là cảnh giói của hàng ngoại đạo kia. Đó 
không giống như quan niệm về tự nhiên của hàng 
ngoại đạo kia. Tuy nhiên, giáo lý mà con nghe Như 
Lai đang nói có vẻ giống như lý thuyết mà ngoại đạo 
chủ trương. Như Lai bảo rằng giác duyên trùm khắp 
10 phương, còn ngoại đạo chủ trương Chân ngã của 
họ cũng trùm khắp 10 phương. Thế có giống nhau 
chăng? Tên gọi có khác nhau. Nhưng giác duyên mà 
Như Lai nói lại rất giống với Chân ngã. Và Chân ngã 
của ngoại đạo lại có vẻ rất tương đồng với giác duyên. 
Phải chăng chẳng có đạo lý gì trong đó cả?

Nghĩa của ‘nhân’ và ‘duyên’ mà Đức Phật nói là 
gì? Tôi đã từng giảng cho quý vị rồi. Nhân là hạt 
giống. Cái góp phần vào cho sự tăng trưởng hạt giống 
ây là duyên. Gieo hạt giống vào lòng đất là nhân, 
duyên là những yếu tố trợ giúp góp phần cho sự tăng 
trưởng- bùn, đất, nước, phân bón, mặt trời, và những
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yếu tố khác được gọi là duyên góp phần giúp cho sự 
tăng trưởng của hạt giống. Bạch Thế tôn, Thế tôn nói 
mọi vật hiện hữu đều có nhân duyên, và thế là nhân 
duyên ấy đã phá vỡ thuyết tự nhiên của ngoại đạo rồi. 
Nhân duyên chẳng giống như tự nhiên, thế nên nó phá 
hủy toàn triệt lý thuyết tự nhiên của ngoại đạo.

Nhưng giác duyên và Chân ngã của ngoại đạo 
đều trùm khắp cả 10 phương. Mười phương trải dài xa 
lắm. Nếu giác duyên của quý vị trùm khắp cả 10 
phương và chân ngã của ngoại đạo cũng trùm khắp cả 
10 phương thì ắt hẳn nó phải tương đồng.

Kinh văn:
ỗ  '  a m

— -fej A ề r M t é i  o " Í í t #  ®  É l . í

Ngã kim quán thử giác tánh tự nhiên phi sanh 
phi diệt. Viễn ly nhứt thiết hư vọng điên đảo. Tự phi 
nhơn duyên dữ bỉ tự nhiên. Vân hà khai thị bất nhập 
quần tà. Hoạch chơn íhật tâm diệu giác minh tánh.

Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự  
nhiên, không sinh không diệt, xa lìa mọi hư vọng 
điên đảo nầy, dường như chẳng phải nhân duyên 
hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế tôn chỉ 
dạy cho chủng con làm sao để khỏi roi vào tà kiến, 
đạt được tâm tánh chân thật giác ngộ sáng suốt 
nhiêm mầu.

Giảng:
“Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác nầy vốn
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tự  nhiên-con quán sát kỳ lưỡng tánh giác mà Thế tôn 
nói như thể là tự nhiên ấy. Nó không sinh không 
diệt; có phải đó là tự nhiên chăng? Nó xa lìa mọi hư 
vọng điên đảo-nó xa rời hẳn mọi hiện tượng điên đảo 
và tâm điên đảo. Dường như chẳng phải nhân 
duyên hoặc tự  nhiên của ngoại đạo kia. Đó như thể 
chẳng phải là nhân duyên và cũng khác với tự nhiên. 
Vậy thì, nó lại có vẻ giống nhau.”

Đây là ý nghĩa của “dường như giống dường 
như khác.”

“ Xin Thế tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao 
để khỏi ro i vào tà  kiếnệ Bạch Đức Thế tôn, xin Ngài 
chỉ dạy cho chúng con khỏi tin vào tà kiến kia.”

“Tà kiến” là chỉ cho hàng ngoại đạo.
“Đạt được tâm tánh chân thật giác ngộ sáng 

suôt nhiệm mầu. Làm sao để con nhận ra chân tâm 
của mình? Nguyện xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy 
cho con.”

Kinh văn:

.■ & Í Ệ ị . ‘ị ề ,  rỈỊ Ể] M  o
Phật cảo A-nan ngã kim như thị khai thị phương  

tiện. Chơn thật cáo nhữ. Nhữ du vị ngộ hoặc vi tự  
nhiên.

Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai dùng 
phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông 
mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiênế”
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Giảng:
Đức Phật không nóng giận, nhưng có lẽ Đức 

Phật phải cau mày khi Ngài nói điều nầy, vì người đệ 
tử nhỏ của Ngài quá mê muội.

Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai dùng 
phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ôngề 
Như Lai đã giảng giải điều nầy và các khía cạnh khác 
của nó-Như Lai đã giảng giải đến 7 hoặc 8 lần ròi. 
Nay là lần thứ 9 trong 10 lần chỉ bày tánh thấy,1 mà 
ông vẫn chưa hiểu. Sao ông lại như vậy?”

“Phương tiện” có nghĩa là những pháp môn 
quyền xảo, không phải là thật pháp. Đó là những 
trường họp “quán sát càn cơ chúng sinh và vận dụng 
giáo pháp thích hợp đề dạy cho họ.” Đức Phật tìm 
xem nên dùng giáo lý nào để dạy cho A-nan, rồi Ngài 
dùng pháp môn phương tiện quyền xảo khéo léo vi 
diệu, chẳng hạn như dùng vô số ví dụ khác nhau và 
nhiều cách để chỉ bày tánh thấy như Ngài đã dùng, và 
như cách Ngài gạn hỏi A-nan về tâm.

“ M à ông còn chưa ngộề” Đức Phật rất hết lòng 
với A-nan khi Ngài nói như vậy. “Rốt ráo những Như 
Lai đà nói với ông, toàn bộ những giáo lý Như Lai đã 
giảng giải, mà ông vẫn không chịu lắng nghe, và ông 
vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Thay vì vậy, ông 
vẫn lầm  cho là tự  nhiên. Ông vẫn so sánh giáo lý mà 
Như Lai giảng giải cho ông với thuyết tự nhiên của 
ngoại đạo. Ông thực là sai lầm. Sao ông đần độn như

' Thập phiên hiển kiến Ệfi ễM JL.
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vậy? Sao ông so sánh như vậy? Nó chẳng giống nhau 
chút nào cả.”

Kinh văn:
« # ,  ẺỊ M  Ế) m m t  ế  M Ỉ È . .
A-nan nhược tất tự nhiên tự tu chân minh hữu tự 

nhiên thế.
A-nan, nếu chắc là tự nhiên, thì cần phải xét 

rõ có cái thể tự nhiên chăngẽ
Giảng:
“A -nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông: nếu 

chăc là tự  nhiên— nêu ông nhất định cho rằng giáo lý 
mà Như Lai giảng giải giống như thuyết tự nhiên của 
ngoại đạo, thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên 
chăng.

Nay chúng ta sẽ khảo sát thuyết thuật ngữ nầy 
và làm cho nó sáng tỏ và vạch rõ ra. Chẳng hạn, họ 
nói rằng tự nhiên ấy có thể tính. Thế thì ‘Ai tạo ra 
sông?’ Sông tự nhiên mà có, vậy sông vốn đã có sẵn 
đó rôi. ‘Ai tạo ra biển?’ Họ nói rằng biển tự nhiên mà 
có, vậy biển vốn đã có sẵn đó rồi. Thế thì biển là bản 
tính của tự nhiên. Vậy là nó vẫn có một thể tính. Họ 
nói răng: “Ai đắp thành núi?” Chẳng có ai đắp thành 
núi cả, vậy là núi tự nhiên có. Vậy là vốn có một thể 
tính của núi. Thể tính của núi là thể tính tự nhiên. Vậy 
nay đâu là thể tính của Phật pháp? Nói mau!

Kinh văn:

ĩklLỆLùb-kỳvỳìỉLỶ, Ể) o i t t iL
ố  Ể) o
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& Ể Ị o
Nhừ thả quản thử diệu minh kiến trung d ĩ hà vi 

tự. Thử kiến vi phục d ĩ minh vi tự d ĩ ám vi tự. D ĩ 
không vi tự d ĩ tẳc vi tự.

Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng suốt 
nhiệm mầu nầy, lấy gì làm tự thể? Tánh thấy nầy 
lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể; lấy 
không làm tự thể, hay lấy ngăn bít làm tự thể?

Giảng:
“Ông vẫn chưa hiểu được. Nên Như Lai sẽ giải 

thích rõ hơn cho ông. Hãy lắng nghe.”
Đức Phật trình bày lập luận khác để chỉ bày cho 

A-nan thấy rằng đó là sự sai khác trong mọi cái thấy 
thông thường.

“Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng suốt 
nhiệm mầu nầy, lấy gì làm tự thể? Hãy dùng tâm 
của ông quán sát một lần nữa. Có tự thể trong tánh 
thấy giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu không? Bản thể 
tánh thấy của ông là gì? Ông bảo tánh thấy là tự nhiên? 
Nếu tánh thấy là tự nhiên, thì nó ắt phải có thể tính. 
Thế bản thể của tánh thấy là gì? Nói nhanh! Tánh 
thấy nầy lấy sáng làm tự thể. Có phải tánh thấy 
nhận sáng làm tự thể hay không? Hay lấy tối làm tự 
thể. Có phải cái tối tạo nên tự thể của tánh thấy hay 
không? Lấy không làm tự thể. Có phải tánh thấy 
nhận không làm tự thể hay chăng? Hay lấy ngăn bít 
làm tự thể? Có phải sắc chất tạo nên tự thể của tánh 
thấy hay không? Nói nhanh!”
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Bây giờ Đức Phật gạn hỏi A-nan, A-nan mới 
chịu quay trở lại. Nhưng trước khi A-nan trả lời, Đức 
Phật lại đưa ra ngay lời phản bác của chính Ngài.

Kỉnh văn:

F T # ,  Ố , o

%  o t ị ,

^  ̂ ệ
A-nan nhược minh vi tự ưng bất kiến ảm. Nhược 

phục d ĩ không vi tự thế giá ưng bất kiến tắc. Như thị 
nãi chí chư ám đang tướng d ĩ vi tự giả. Tắc ư minh 
thời, kiến tánh đoạn diệt, vân hà kiến minh.

.A-nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ 
(khi tối đến) chẳng thấy tối. Nếu lấy không làm tự 
thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bít. Như thế cho 
đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh 
thấy phải diệt mất, làm sao thấy được sáng?

Giảng:
Đức Phật giảng giải cho A-nan sâu hơn một chút: 

“A-nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ (khi 
tối đến) chẳng thấy tối.” Nếu ông lấy sáng làm thể 
tính của tự nhiên, và nếu ông cho rằng tánh thấy cũng 
là tự nhiên, thì khi tối đến, lẽ ra ánh sáng phải tắt đi 
và biến mất hẳn, nghĩa là ánh sáng không xuất hiện 
nữa; vậy nên ông không còn thấy tối nữa. Lại nữa, 
ông nói rằng sáng ỉà tự thể, thế tại sao lại thấy được 
khi tối đến?

Neu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng
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thấy ngăn bítệ
Ngăn bít có nghĩa là nơi mà không nhìn xuyên 

qua được. Nếu ông lấy không làm tự thể của tánh thấy, 
thì tánh thấy của ông phải biến mất khi ông đối diện 
với vật ngăn bít. Nếu chẳng có rỗng không, thì tự thể 
ấy không còn.

Như thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, 
thì khi sáng, tánh thấy phải diệt mất, làm sao thấy 
được sáng?

Đạo lý nầy chặt chẽ trong mọi trường họp. Tánh 
thấy lẽ ra bị diệt mất khi sáng đến. Cho nên nói rằng 
tối là tự thể cũng là sai lầm.

Kỉnh văn:

ọ
A-nan ngôn tất thứ diệu kiến tánh phi tự nhiên. 

Ngã kim phát minh thị nhơn duyên sinh. Tâm du vị 
minh tư tuân như lai. Thị nghĩa vân hà hợp nhơn 
duyên tánh.

A-nan thưa: “Tánh thấy nhiệm mầu nầy chắc 
chẳng phải tự nhiênế Nay con phát minh là do 
nhân duyên sinh. Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Xỉn 
hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào mói họp 
với tánh nhân duyên?”

1 Bản cùa Đại Chính tân tu Đại tạng kinh chép nhầm chữ nẩy là ‘ì í ,  
dòng cT19n0945_p0112cl9')
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Giảng:
Trước đây A-nan đã nói rằng tánh thấy chẳng 

phải là nhân duyên; nay A-nan nói rằng đó là nhân 
duyên. A-nan cũng thay đổi bất thường.

A-nan thưa: “Tánh thấy nhiệm mầu nầy chắc 
chẳng phải tự  nhiên. Chắc hẳn như vậy, như Thế tôn 
nói, tánh thấy vi diệu nhiệm mầu thấy được mọi vật 
chẳng phải là tự nhiên, vì nó không có thể tính. Nay 
con phát minh là do nhân duyên sinh.”

Bây giờ A-nan không nói tự mình xem xét nữa, 
mà nói là do tự mình phát minh. “N hưng tâm  vẫn 
còn chưa rõỀ

Con nghĩ rằng tánh thấy do từ nhân duyên sinh, 
nhưng rồi lại thấy dường như nó không tương ưng với 
đạo lý nầy. Như thể chẳng hề có cái như vậy. Đó là 
những gì con suy nghĩ, nhưng tâm con hoàn toàn 
không rõ ràng về chuyện ấy.”

Quý vị nghĩ thế nào về A-nan? A-nan vẫn chưa 
hiểu, nhưng A-nan vẫn cố bám vào ý riêng của mình. 
Nay A-nan đang cố bám vào chiếc mũ nhân duyên.

“Xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào 
mới họp với tánh nhân duyên? Bạch Thế tôn, giáo 
lý nầy nên được giải thích như thế nào? Làm sao để 
nó tương ưng với tánh nhân duyên? Nguyện xin Thế 
tôn giảng giải cho con.”

Bây giờ không phải Đức Phật là người nói tánh 
thấy là do nhân duyên sinh; mà chính A-nan là người 
nói điều ấy, và chính A-nan vẫn chưa hiểu được. A- 
nan mong Đức Phật Giảng giải điều ấy. Cơ bản là
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những gì A-nan nói đều thiếu đạo lý. A-nan không 
hiểu được giáo lý. Ban đầu A-nan nói tánh thấy là tự 
nhiên, rồi nay nói tánh thấy là tự nhiên sinh, nói thế là 
do vì A-nan không hiểu được giáo lý ra sao, A-nan 
đang mong có ai giảng rõ điều ấy. Gặp người như A- 
nan thật dễ nhức đầu.

Kinh văn:

-íật, ì k t n ỉ ế ,  % - M ì k  o i4 r^0 ' 
ỈL , ỈL 'ìiíẴ .ié\  -  B  B #

Phật ngôn nhữ ngôn nhơn duyên ngô phục vấn 
nhữ. Nhữ kim nhân kiến kiến tánh hiện tiền. Thử kiến 
vi phục nhơn minh hữu kiến nhơn ảm hữu kiến. Nhơn 
không hữu kiến nhơn tắc hữu kiến.

Đức Phật bảo: “Ông nói nhân duyên, Như  
Lai lại hỏi ông , nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện 
tiền. Vậy cái thấy nầy nhân nơi sáng mà có thấy 
hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không 
mà có thấy hay nhân nơi ngăn bít mà có thấy?”

Giảng:
Đức Phật bảo: “Ông nói nhân duyênễ Ông

mong Như Lai giải thích cho ông biết làm sao để nó 
khế hợp với tánh nhân duyên. Nhưng chính ông là 
người nói rằng tánh thấy là nhân duyên sinh. Được rồi, 
Như Lai sẽ giảng giải về nhân duyên cho ông rò

1 Bán cũa Đại Chinh tân tu Đại tạng kinh chép nhầm là W[ . 
(T19n0945_p0112c20).
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Nhưng trước hết, Như Lai muốn hỏi ông một số vấn 
đề.

Như Lai lại hỏi ông , nay ông nhân thấy, tánh 
thấy hiện tiềnễ Tánh thấy đang hiện hữu trước mắt 
ông.

Vậy cái thấy nầy nhân noi sáng mà có thấy 
hay nhân noi tối mà có thấy, nhân nơi hư không 
mà có thấy hay nhân nơi ngăn bít mà có thấy?
Cuối cùng, làm thế nào mà tánh thấy của ông hiện 
hữu?”

Đức Phật thực sự là Đấng đại từ đại bi. Ngài 
thách thức với những ai vẫn giữ “cá/ đầu đặc 
cứng1” -  cứ nói lui nói tới rồi nói vòng vo, và với 
lòng từ bi vô cùng tận, Ngài vẫn giảng giải cho A-nan. 
Có lẽ trong trường hợp nầy Đức Phật đã quá nuông 
chiều A-nan. A-nan là em họ thân yêu của Đức Phật, 
A-nan có thói quen được nói và làm những gì mình 
thích. A-nan giống như những đệ tử của tôi hiện nay 
không biết sợ sư phụ của mình, họ dám nói mọi điều- 
ngay cả trước mặt sư phụ mìnhỄ Khi tôi còn ở Hồng 
Kông, đệ tử tôi không dám mở miệng khi họ ở quanh 
tôi. Họ rất sợ tôi. Đệ tử người Mỹ các ông không biết 
sợ thầy. Và tôi cũng không muốn khiến các ông sợ tôi. 
Nên bây giờ là “tốt”. “O K ?!”

Kinh văn:

K $ ế ,  í a > M , i . Ặ £ t  „

.  - t o £ . 7 i ă . n - ề . n í . ,  m *

1 Kneeding the bean curd.
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ty Ht o
A-nan nhược nhơn minh hữu ưng bât kiên ám. 

Như nhơn ảm hữu ưng bất kiến minh. Như thị nãi chí 
nhơn không nhơn tắc đồng ư minh ảm.

A-nan, nếu nhân nơi sáng mà có, thì đáng lẽ 
chẳng thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có, thì 
đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho đến 
nhân noi hư không, nhân nơi ngăn bít, cũng đồng 
như sáng và tối.

Giảng:
“A-nan, ông nên biết rằng Như Lai đã giải thích 

giáo lý giống nhau nầy nhiều lần rồi, Nay Như Lai sẽ 
giảng giải một lần nữa cho ông. A-nan, nếu nhân noi 
sáng mà có -  nếu ông nói rằng tánh thấy hiện hữu do 
nơi sáng -  th ì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Khi tối, 
lẽ ra ông không thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà 
có, thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Nếu ông nói, 
‘A! chẳng phải tánh thấy là do vì có sáng, mà do vì 
tối. Tánh thấy có là do tối.’ Thế thì khi sáng, tánh thấy 
của ông phải biến mất. Sao vậy? Ông nương nhờ tối 
mới thấy được; nay cái tối ấy đã biến mất, nên tánh 
thấy của ông cũng biến mất luôn. Lý lẽ tương tự cũng 
được áp dụng cho các trường hợp khác. N hư thế cho 
đến nhân noi hư không, nhân noi ngăn bít, cũng 
đồng như sáng và tối.

Nếu nhờ vào hư không mà có tánh thấy, thì nơi 
nào có ngăn bít thì tánh thấy phải biến mất. Nếu nhờ 
vào ngăn bít mà có tánh thấy, thì nơi nào có hư không
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thì tánh thấy phải biến mất. Nhưng đó không phải là 
cách đối với quý vị. Khi sáng quý vị thấy được, khi 
tối quý vị vẫn thấy được, nơi hư không quý vị thấy 
được, nơi ngăn bít quý vị cũng thấy được. Tại sao ông 
có ý kiến rằng tánh thấy nương vào nhân duyên là 
đúng?”

Kỉnh văn:

i l J L X ; & í í . 9 Ị # j i ,  ỈẬ O t  

t ề - i - Ệ Ỉ L  „

Phục thứ A-nan, thử kiến hựu phục duyên minh 
hữu kiến, duyên ảm hừu kiến. Duyên không hữu kiến, 
duyên tắc hừu kiến.

Lại nữa A-nan, cái thấy nầy lại duyên noi 
sáng mà có thấy, hay duyên noi tối mà có thấy? 
Duyên noi hư không mà có thấy, hay duyên noi 
ngăn bít mà có thấy?

Giảng:
“Trước đây Như Lai đã nói về nhân, nay Như 

Lai sẽ hỏi ông về duyên. Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn 
một chút cho ông.”

Qụý vị có thấy Như Lai từ bi như thế nào không? 
Ngài thấy A-nan vẫn đứng trơ hai con mắt ra nhìn, A- 
nan vân chưa hiểu, thế nên Như Lai giảng giải thêm 
một lần nữa.

“Lại nữa A-nan, cái thấy nầy lại duyên noi 
sáng mà có thấy, hay duyên nơi tối mà co thấy? 
Cái thấy nương theo sáng hay nương theo tối? Duyên 
nơi hư không mà có thấy, hay duyên noi ngăn bít
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mà có thấy? Có phải do nơi nhân duyên của hư 
không mà có tánh thấy hay do nơi nhân duyên của 
ngăn bít mà có tánh thấy?

Kinh văn:
n m ,  & X Ỉ L Ẽ . .  g & Ẽ .

0 ■ÌPỈLTÌ S - t ị m m i í ,  1 5 ] *  

•v: t
A-nan Nhược duyên không hữu ưng bất kiến tăc 

nhược duyên tắc hữu ưng bất kiến không. Như thị nãi 
chí duyên minh duyên ảm đồng ư không tăc.

A-nan, nếu duyên nơi hư không mà có, lẽ ra  
không thấy chỗ bít lấp; nếu duyên nơi bít lấp mà 
có, lẽ ra không thấy hư không. Như thế cho đến 
duyên nơi sáng, duyên noi tối, cũng đồng như hư 
không và bít lấp.

Giảng:
A-nan, nếu duyên nơi hư không mà có -  nếu

nhờ vào hư không mà có tánh thấy, thì lẽ ra  không 
thấy  chỗ bít lấp. Đạo lý ở đây cũng giống như đã 
giảng giải trên kia. Nhưng vì lòng từ bi của Như Lai 
mà Ngài giải thích rất chi tiết, không ngại phiền hà. 
Nếu duyên nơi bít lấp mà có — nếu nhờ vào bít lap 
mà có tánh thấy, lẽ ra không thấy hư không. Như 
thế cho đến duyên noi sáng, duyên nơi tối, cũng 
đồng như hư không và bít lấp.

Lý luận về tánh thấy hiện hữu do duyên nơi sáng 
hoặc duyên nơi tối đều giống như lý luận về tánh thấy 
hiện hữu do duyên nơi hư không hoặc duyên nơi bít



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẶT 189

lấp.”
Kinh văn:

Ể)
Đương Tri như thị tinh giác diệu minh phi nhơn 

phi duyên. Diệc phi tự nhiên.
Phải biết tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu nầỵ 

chẳng phải nhân chẳng phải duyên, chẳng phải tự 
nhiên, chẳng phải không tự nhiên.

Giảng:
Nay một lần nữa Đức Phật lại khuấy động A-nan 

từ trong mê muội của ông.
Phải biết -  đừng tiếp tục mê muội nữa! T ánh 

thấy sáng suốt nhiệm mầu nầy, tánh thấy, chẳng 
phải nhân chẳng phải duyên. Nó chẳng phải nhân 
chẳng phải duyên, và nó chẳng phải tự  nhiên. Nay 
ông hiểu không?

Kinh văn:
o o

Phi bất tự nhiên. Vô phi bất phỉ, vô thị phi thị.
Chẳng phải không tự nhiên, không có cái 

chẳng phải (phi) và chẳng chẳng phải (bất phi), 
không có cái phải (thị) và chẳng phải (phỉ thị).

Giảng:
Đó là cái siêu việt mọi đối đãi, mọi so sánh, mọi 

thiên chấp. “Chẳng phải không tự nhiên.” Bây giờ 
không thể nói chắc chắn rằng tánh thấy sinh khởi tự 
nhiên. Hai lần phủ định có nghĩa là ngay cả không tự
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nhiên cũng chẳng có luôn. “Không có cái chẳng phải 
(phi) và chẳng chẳng phải (bất phi).” Chẳng có sự 
phủ định và cũng chẳng có cái không phủ định. 
Không có cái chăng phải, và không có cả cái chẳng 
chẳng phải. Không có cái phải (thị) và chẳng phải 
(phi thị). Chẳng có gì là đúng hoặc sai. Quý vị không 
nên dùng vọng tâm để đo lường phân biệt. Một khi 
quý vị nghĩ về phải (thị) và chẳng phải (phi thị), là 
quý vị đã bỏ mất đạo lý về tánh thấy. Thế đó là cái gì?

Kinh văn:

Ly nhứt thiết ticớng tức nhứt thiết pháp.
Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp.
Giảng:
Nếu quý vị xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, 

thì đó chính là pháp chân thật. Đừng dụng công tu tập 
trên tính hư vọng của các pháp.

Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp.
Nếu quý vị có thể xa lìa được hết thảy mọi thứ 

hư vọng, thì đó chính là tánh thấy chân thật của quý vị, 
đó chính là pháp vi diệu chân thật. Những tướng hư 
vọng ấy là gì? Nó là những tướng biểu hiện của vọng 
tưởng. Xa lìa mọi vọng tưởng tức đó là diệu pháp 
chân như. Nếu quý vị không tự mình xa lìa hết thảy 
mọi thứ vọng tưởng, thì không thề nào thể nhập được 
cùng diệu pháp chân như.

Kinh văn:
/k 4 "  Ẩ r ' Í 5 T ^  Ỳ o VÀ i%-$k Fe>1 ằXiềĩ
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o ■kpýẰ-%-'ỆịỆLjỆ:JỀ.lẩ£ o X
jấ ỂỊ o

A%ỉ? Ả7/M vân hà ư trung thổ tâm. D ĩ chư thế gian 
hý luận danh tướng nhi đắc phân biệt. Như d ĩ thủ 
chưởng toát ma hư không chỉ ích tự lao. Hư không 
vân hà tùy nhữ chấp tróc.

Nay ông sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, 
nhận các danh tướng hý luận thế gian mà vọng 
khởi phân biệt? Như lấy tay chụp bắt hư không 
chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao để ông bắt 
được?

Giảng:
Thế tôn tiếp tục nói với A-nan: Nay ông sao còn 

ở trong ấy nhận lầm các danh tướng hý luận thế 
gian mà vọng khỏi phân biệt?

Tại sao ông vẫn ở trong vọng tưởng và dùng 
thức tâm phân biệt? Sao ông vẫn cứ nương vào vọng 
tưởng mà dụng công tu tập? Lý thuyết thế gian về tự 
nhiên, nhân duyên đều là ngụy biện. Là nhạy bén và 
hý luận về những điều không thực tế. Ông dùng thuật 
ngữ và đặc điểm hý luận là để phân biệt với diệu pháp 
của Như Lai, là để phân biệt với đại định vi diệu Thủ 
Lăng Nghiêm. Sao ông làm như vậy? Như lấy tay 
chụp bắt hư  không. Dùng tâm vọng tưởng, dùng 
thức tâm phân biệt để đo lường đại định vi diệu Thủ 
Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay nắm bắt hư 
không. Làm sao ông nắm giữ hư không được? Ông 
hãy hỏi đứa trẻ con thử xem có nắm bắt được hư
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không chăng? Ngay đứa trẻ cũng nói là không thể nào 
nắm bắt hư không được. Những điều ông đang làm 
hiện nay là nắm bắt hư không. Cũng như trước đây 
Thiền sư Đặng Ẩn Phong1 có nói: “Trước tiên hãy bắt 
cho được hư không, rồi mới bắt được Đặng Ẩn Phong 
nay.” Sư nói như vậy với một con ma muốn bắt sư. 
Trước khi để cho ma bắt, Sư đấu lý với nỏ. Sư bảo: 
“Đợi ta một chút được chăng? Ta có chút việc nhỏ 
chưa làm xong. Khi nào xong việc, ta sẽ theo ngươi đi 
gặp Diêm vương.”

Đặng Ẩn Phong là ai?
Là một Thiền sư có định lực rất cao. Khi Sư 

đang ở trong định, thì quỷ thần không thể thấy được 
Sư, nhưng Sư có thể thấy được quỷ thần khi Sư xuất 
định. Lúc ấy quỷ Vô thường đến thăm Sư.

Quỷ Vô thường là gì?
Khi quý vị sắp đến giờ lâm chung, quỷ vô 

thường là bạn đồng hành đến để đưa quý vị đi gặp 
Diêm vương. Ngài bạn đồng hành ấy đến bắt Đặng 
Ẩn Phong và nói rằng: “Mạng sống của ông hết rồi. 
Hãy đi gặp Diêm vương với tôi.” Rồi nó còng tay

' Đ ặng Án P hong C: d è n g y in  jền g ; J: to impo, (?-?); cùng

đư ợc g ọ i là  Ngũ Đ à i Ẩn P hong ( ỉ -  ỉ :  c: w  ũ  tái yinýèng); Thiền
sư  Trung Quốc, môn đệ cùa hai vị Thiền sư  Thạch Đ ầu H i Thiên và 
M ã Tổ Đ ạ o  Nhất. Sư  có  những hành độ n g  rấ t quái dị, dùng lị tri phản  
b iệ t không hội nối. Sư họ Đặng, qu ê  ớ  Thượng Vũ, Phúc Kiên. Trước, 
Sư đến tham vẩn M ã Tổ nhưng chưa ngộ, Sư lạ i đến Thạch Đ ầu đôi 
ba phen  vẫn không thẩv đạo. Sau đến M ã Tô, ch í nghe m ột câu liên 
nắm đư ợc y ếu  chi.
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bằng xích sắt Đặng Ẩn Phong lại.
Đặng Án Phong nói với quỷ: “Này ông bạn, 

đừng có vô lễ như vậy. Ta vẫn còn một việc chưa làm 
xong, khi nào xong rồi ta sẽ đi với ngươi.”

Quỷ vô thường suy nghĩ, ngươi cố cưỡng lại 
lệnh Diêm vương. Được rồi, lịch sự với nhà ngươi 
một chút cũng chẳng sao. Nên quỷ nói: “Ông có việc 
gì chưa xong nào?”

Đặng Ẩn Phong liền xếp chân ngồi thiền theo 
thế kiết già, ngay đó Sư liền nhập vào đại định. Định 
mà Sư nhập vào là Vô tướng Tam muội. Trước vào 
định, Sư nói: “Hãy đi mà bắt hư không rồi mới đem 
Đặng Ân Phong nầy theo được.”

Sư nói với quỷ vô thường tiếp: “Nếu ngươi bắt 
được hư không, thì hãy trở lại đây đưa ta đi gặp Diêm 
vương.”

Một khi Sư đã nhập định rồi, thì quỷ vô thường 
không còn cách nào bắt Sư được nữa. Nên quý vị phải 
biết rằng định lực cực kỳ quan trọng. Định lực có 
nghĩa là không bị vật xoay chuyển. Trong Kinh văn 
trước đã có nói: “Nếu chuyển được vật, tức đồng Như 
Lai.” Tu tập đạt được định lực cũng như vậy.

Tôi sẽ giải thích đạo lý nầy cho quý vị biết đó là 
điều chân thật chứ không phải là chuyện đùa. Nếu là 
người có định lực, thì khi thấy phụ nữ, bất luận cô ta 
đẹp đến cỡ nào, thì anh ta vẫn kiềm chế được tâm 
mình. Anh ta không móng khởi dục vọng. Đó là định 
lực. Nếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị trở nên loạng 
choạng chao đảo và thấy như có bàn tay chặn ngang
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họng, thì đó là không có định lực. Quý vị có thề đảo 
ngược chu ngữ trong câu văn, có nghĩa là tương tự 
như khi phụ nữ gặp đàn ông. Quý vị phải giữ trạng 
thái như như bất động, và nếu quý vị có thề giữ mình 
không bị xoay chuyển bởi dục vọng, thì quý vị có 
được định lực. Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Bước đầu 
tiên là đạt được năng lực không bị xoay chuyển bởi 
dục vọng, thế nên thấy đồng nghĩa với không thấy. 
Quý vị đối đầu với hoàn cảnh mà không móng tâm. 
Quý vị nếm mùi chịu đựng mà vẫn không động tâm. 
Đó là định lực. Quý vị có thế đo lường định lực của 
mình đến đâu. Chẳng hạn, nếu quý vị giữ được tâm 
bất động không khởi ham muốn dục vọng nam nữ 
trong tâm, thế là quý vị đã có chút ít định lực. Xa hơn, 
nếu quý vị có thế giữ không sinh khởi chút rắc rối nào 
khi đi với bạn gái mình, thì đó là công phu chân chính. 
Nhưng công phu nầy không thế dễ đạt được. Nếu quý 
vị đạt được định lực ấy, có nghĩa là quý vị có khá 
năng tu tập và đạt được thân kim cương bất hoại.

Nếu quý vị thiếu định lực ấy, thì phải làm gì? Là 
đừng bao giờ thỏa mãn với hoàn cảnh hạn hẹp nầy, 
rồi nói: “Tôi chẳng cần định lực ấy nhiều như thế đâu. 
Tôi chẳng cần tu. Tôi chịu thua thôi.’' Thật là uổng 
công. Quý vị chỉ chuốc lấy sự thất bại thôi. Quý vị 
càng có ít định lực thì càng phải tu tập nhiều. Chẳng 
hạn, ‘Tôi ngồi thiền là thấy đau nhức. Càng đau, tôi 
càng muốn ngồi thiền. Tôi phải tự nỗ lực làm những 
việc khó làm.’ Đó cũng là định lực.

Chỉ thêm tự nhọc. Đức Phật bảo A-nan rằng
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dùng tâm thức để phát minh những hý luận về tánh 
thấy cũng như cố gắng nắm bắt hư không. Những gì 
ông làm đều là lao nhọc vô ích. Ông tự làm mình mòn 
mỏi và cạn kiệt sinh lực. Ông tự phí sức mình. Rốt ráo, 
nếu ông tiếp tục sờ soạng hư không bằng tay mình, 
tay ông có tránh khởi bị mỏi không? Cuối cùng, tay 
ông sẽ nhức mỏi và sẽ bắt đầu chuyển từ tình trạng 
đau nhức sang kiệt sức. Ông vật lộn chụp bắt hư 
không nhưng không thể nào nắm bắt được hư không. 
Ông chụp bắt mà không có được gì cả. Ông lại chụp 
bắt và lại không có được gì cả. Cũng giống như không 
có việc gì để làm và đi tìm xem có việc gì để làm. Và 
đó là cách A-nan đang làm. A-nan không có việc gì 
để làm cả. Có lẽ đó là trường hợp của một vị tăng ăn 
no rồi không biết làm việc gì nên bắt đầu chụp bắt hư 
không.

Hư không làm sao để ông bắt được?
Làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt 

được? Hư không cơ bản vốn là hư không. Làm sao 
ông bắt được nó? Nếu nó có cái gì đó để ông nắm bắt 
được, thì nó không phải là hư không. Nó phải là vật 
thì ông mới có thể bắt được nó. Chẳng hạn, cái tách 
nầy: vì nó là cái tách, nên tôi có thể cầm lấy nó. Nếu 
cái tách không có ở kia thì không thể nào cầm nắm rồi 
đưa tách lên xuống, và sẽ không có chuyện gì hết cả. 
Thế nên Đức Phật ví A-nan, người chuyên công phu 
tu tập bằng thức tâm phân biệt, với những người chụp 
bắt hư không. Đạo lý nầy giống nhau. Quý vị chỉ tăng 
thêm nhọc mệt, chẳng có lợi lạc chút nào cho bản tâm
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cả.
K ỉnh văn:

H » é i  .  * • * > # # ■ #  B I #

ỈẬ „ ■ t í r Ệ - ỉ r H - Ệ M t t Á  o Ì Ì & ĩ L i i ề r E )
1 Ế ỈẬ  o f f \ - m  B Ề 0 f l 8 « a  K k *

'Í5T 0

A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn. Tất diệu giác 
tánh phi nhơn phi duvên. Thế tôn vân hà thường dữ tỳ 
kheo. Tuvên thuvết kiến tánh cụ tứ chủng duyên. Sở vị 
nhơn không nhơn minh nhom tâm nhom Nhược thị 
nghĩa vân hà.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu 
tánh giác nhiệm mầu nầy chẳng phải nhân chẳng 
phải duyên, tại sao Thế tôn thường chỉ dạy các tỷ- 
khưu: tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên, 
nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân 
nơi tâm, và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy như thế nào?”

Giảng:
Quý vị nói A-nan đã xúc phạm nhiều ít? A-nan 

đã bất kính với đạo sư của mình. A-nan thô tháo 
muốn tranh luận công khai với Đức Phật. Giống như 
đấu một ván cờ không hơn không kém.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu 
tánh giác nhiệm mầu nầy chẳng phải nhân chẳng 
phải duyên, tại sao Thế tôn thường chỉ dạy các tỷ- 
khtru: tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên.”

A-nan vay mượn giáo lý của Đức Phật. ‘‘Chính 
Như Lai đã dạy điều nầy, chứ không phải con tự nói.
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Như Lai đã nói về tánh thấy như vậy.” Hãy lắng nghe 
A-nan nó i! A-nan đang phản bác lại Đức Phật. A-nan 
luồn lách bên nầy rồi bên kia nhiều lần và chưa nói 
được đều gì đúng cả- lúc ấy có lẽ A-nan lơ là không 
nghe giảng. “Tôi sẽ được nghe Đức Phật giảng.” Thế 
nên A-nan nói: “Bạch Thế tôn, Ngài thường nói rằng 
tánh thấy phải có đầy đủ bốn duyên, sao nay Thế tôn 
lại nói tánh thấy chẳng phải nhân chẳng phải duyên?” 
Chắc có lẽ mật của A-nan phải lớn bằng cả bầu trời 
mới dám tranh luận với Đức Phật như vậy.

Bốn duyên ấy là gì?
“Nghĩa là nhân noi hư không, nhân noi sáng, 

nhân noi tâm, và nhân nơi mắt. Nghĩa ẩy như thế 
nào?

Thế tôn giải thích nghĩa nầy như thế nào? Trước 
đây Thế tôn giảng giải tánh thấy căn cứ vào bốn 
duyên nầy, nay Thế tôn nói ngược lại. Sao Thế tôn 
làm như vậy? Phải chăng là Phật thì có thể nói những 
điều không cần phải cân nhắc trước? Đức Phật thì 
không bao giờ nói dối. Sao trước đây Thế tôn nói như 
thế mà nay lại nói khác?”

Quý vị có thể thấy được rằng pháp hội gồm 
những đệ tử như A-nan thật là nan giải. Thật may mắn 
Đức Phật là Phật. Nếu tôi ở trong pháp hội đó, tôi 
cũng chẳng có cách nào để luận giải cho A-nan.

Kinh văn:
J ặ  í .  ầ . i í i - ì Ị t r .m i s í Ậ ị B ,

Ệi  ̂ o
Phật ngôn A-nan ngã thuyết thế gian chư nhơn
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duyên tướng phi đệ nhứt nghĩa.
Đức Phật bảo A-nan: “Như Lai nói các tưóug 

nhân duyên trong thế gian, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa.”

Giảng:
Khả năng tranh luận của A-nan thật giỏi đến nỗi 

A-nan có thể thuyết phục được Đức Phật.
Đức Phật bảo A-nan: “Như Lai nói các tướng 

nhân duyên trong thế gian, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa.”

Đó không phải là giáo lý nền tảng. Những gì 
Như Lai nói lúc ấy là pháp quyền và phương tiện. 
Ông không nên nghĩ rằng những điều Như Lai nói khi 
ấy là giáo pháp chân thật. Lúc ấy, như thể Như Lai dỗ 
trẻ con bằng cách nói rằng các con nên ngoan ngoãn, 
đừng nên bướng bỉnh. “Khi lớn lên, các con sẽ là một 
quan chức. Các con sẽ làm được nhiều việc quan 
trọng.” Đó là pháp quyền, pháp môn phương tiện. 
Nghe qua, như thể chẳng phải là Đức Phật bị A-nan 
phản bác, phải không?

Trong Kinh Duy-ma-cật, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát 
hởi Cư sĩ Duy-ma-cật, “ Thế nào là đệ nhẩt nghĩal”

Quý vị biết Cư sĩ Duy-ma-cật trả lời như thế nào 
không? Quý vị thử đoán xem? Nếu có ai biết được, th' 
người ấy là Duy-ma-cật tái thế. Có ai trong quý vị biết 
Đệ nhất nghĩa là gì không?

Bất kỳ ai đã đọc Kinh Duy-ma-cật đều biết. 
Nhưng nếu tôi nói, quý vị phải đừng nên đi quanh làm 
dáng ra vẻ ta đây hiểu biết đối với mọi người, bắt
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chước phong cách của Cư sĩ Duy-ma-cật, vì quý vị 
chưa đạt đến cảnh giới như Ngài. Đừng như những 
người phạm sai lầm khi làm ra vẻ như mình biết 
những điều thực sự chưa biết. Duy-ma-cật nhắm mắt 
và ngậm miệng im lặng. Ngài không nói một lời. Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi nói: “Ồ! Ngài đã hiểu.” Cách Ngài 
trả lời là như vậy. Nhưng quý vị không nên làm như 
thế khi đi đâu và có ai hỏi về Dệ nhất nghĩa.

Điều ấv không thể chấp nhận được. Rất tốt khi 
hiếu được, nhận ra được nghĩa lý ấy, nhưng quý vị 
không nên đi quanh làm ra vé ngây ngô, như thể mình 
cũng giống như Duy-ma-cật. Điều ấv không được 
phép. Cũng như khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, bộ kinh 
có rất nhiều nghĩa lý, có người đã thành 'khâu đầu 
thiền1 ’ khi đọc xong những nghĩa lý nầy. Nếu quý vị 
là người chân thật hiểu được đạo lý thì rất tốt, nhưng 
chắng tốt chút nào khi quý vị chỉ ham thích "khấu đầu 
thiển. ’ Tôi nhắc lại vì điều nầy rất quan trọng.

Thế nào là “Sự đùa cợt trong Thiền?2”
Có người đưa một ngón tay hoặc nắm tay lên 

hoặc có những hành động tương tự như vậy. Diều ấy 
quý vị dứt khoát không nên làm. Sao vậy?

Vì CỊUV vị chưa dat đến cánh giới ấy, quý vị 
chưa chứng ngộ. ỉìẽn quý vị không làm nhũng việc 
như thế được. Người làm được những cử chỉ nay là 
người đã chứng ngộ. Người đã chứng ngộ rồi họ

1 Verbal Zen  
Ch 'an hunter.
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thông suốt mọi sự. Gần đây tôi có gặp một số người 
rất mê mờ đến nỗi họ hành xử như người say rượu mà 
tưởng rằng mình đã chứng ngộ. Thế nên tôi bảo anh ta 
hãy giải thích về Thất chủng lập đề và Lục chúng 
thành tựu, anh ta không thể nói được dù chỉ một điều. 
Thế quý vị nghĩ xem anh ta chứng ngộ cái gì? Nếu 
anh ta là người chứng ngộ, cho dù anh ta không trả lời 
được câu hỏi, thì ít ra cũng giải thích được nghĩa lý. 
Sao vậy? Vì tất cá nghĩa lý đều lưu xuất từ tâm. Nếu 
anh ta là người chứng ngộ, thì tâm anh ta hoàn toàn 
sáng suốt, và anh ta sẽ thông đạt mọi đạo lý, thế nên 
dù anh ta không hiếu được chi tiết, thì cũng có thể 
giải thích về nguyên lý được. Sự chứng ngộ có nghĩa 
là như vậy. Thế nên quý vị đừng ngâm trà trong nước 
lạnh rồi uống phần cặn bà. Có người đăng báo quảng 
cáo rằng mình đã chứng ngộ, điều ấy hoàn toàn không 
biết xấu hổ, hoàn toàn không có chút liêm sỉ. Đó 
không phải là người Phật tử. Họ thật là vô dụng.

Kỉnh văn:

« ■ # ,  ĩ - ĩ ì k  .  ì * # Ỉ A ^ i S L & i ĩ  

J l  0 Ã -ÍSTẨ  JL , í r - í s r *  J i  0 t ,  Ì t Ầ ~

o M M H ị Ệ ,  Ẵ j .  đ r

J W * Ề U l .
A-nan ngô phục vấn nhữ. Chư thế gian nhơn 

thuyết ngã năng kiến. Vân hà danh kiến vân hà bất 
kiến. A-nan ngôn thế nhơn nhơn ư nhật nguyệt đăng 
quang. Kiến chủng chúng tướng danh chỉ vi kiến. 
Nhược phục vô thử tam chủng quang minh tắc bất
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năng kiến.
A-nan, nay Như Lai lại hỏi ông, ngưòi trong 

thế gian thường nói: “Tôi thấy được.” Thế nào gọi 
là thấy? Thế nào là không thấy?

A-nan thưa: “Bạch Đức Thế tôn! Người thế 
gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn 
mà thấy được mọi vật; nên gọi là thấy. Nếu không 
có ba thứ ánh sáng nầy thì không thể thấy đượcễ”

Giảng:
Đức Phật thấy rằng A-nan là chú em họ thân yêu 

của mình nên Ngài luôn luôn ân cần với A-nan. Thế 
nên, một lần nữa Ngài bảo: “A-nan, nay Như Lai lại 
hỏi ông.” Chú em, nay Như Lai hỏi: “Người trong  
thê gian thưòng nói: ‘Tôi thấy được.’ Mọi người 
đêu nói họ thấy được. Kinh văn không ghi Đức Phật 
nói rằng Ngài thấy được. Đó là mỗi người tự nói là 
chính mình thấy. Thế nào gọi là thấy? Cái gì là thấy? 
Thế nào là không thấy? Hãy nói cho Như Lai nghe ý 
nghĩa của nó.

Bây giờ A-nan nghe Đức Phật đã bị mình thuyết 
phục. Thấy mình là kẻ chiến thắng, thế nên anh ta 
không dừng lại để suy nghĩ, mà nói ngay.

A-nan thưa: “Bạch Đức Thế tôn! Ngưòi thế 
gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn 
mà thấy được mọi vật. Nên gọi là thấy. Nếu không 
có ba thứ ánh sáng nầy thì không thể thấy được.”

Kinh văn:
£ ầ « Ẫ t ệ ,  t K Ỉ L #  „



202 QUYẺN II

m  o o

A-nan nhược vô minh thời danh bất kiến giả. 
[ưng, ứng] bất kiến ám. Nhược tất kiến ảm thử đã lì vô 
minh, vân hà vô kiên.

A-nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là 
không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu 
thực thấy tối chỉ vì không có ảnh sáng, sao gọi là 
không thấy?

Giảng:
Bất luận khi nào A-nan nói điều gì, A-nan cũng 

tự mâu thuẫn với chính mình, như điều đang nói ở 
trên. A-nan đã đi ngược lại với lập luận của chính 
mình. Như A-nan nói nếu không có ba thứ ánh sáng 
nầy, thì chẳng có cái thấy. Đức Phật không thừa nhận 
luận điểm chính của A-nan. “Ông nói không có cái 
thấy, nay Như Lai sẽ hỏi ông,

A-nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là 
không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối.

Không phải ông đã nói khi không có ánh sáng 
phát ra của ba thứ mặt trời, mặt trăng, và đèn thì 
không thể thấy được đó sao? Thực ra giáo lý nầy đã 
được giải thích rồi, nhưng e rằng với tài học rộng 
nghe nhiều của A-nan sẽ nhớ không được lâu, thế nên 
Đức Phật giảng lại cho A-nan nghe một lần nữa. “Nêu 
ông nói không thấy được khi không có ánh sáng, thì lẽ 
ra ông cũng không thấy được tối. Khi giảng phần kinh 
văn trước, Như Lai đã đã hỏi A-nan rằng người mù 
thấy gì, và A-nan đã trả lời rằng người mù thấy ‘tối
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đen.’ Đây cũng vậy. Thấy tối đen cũng gọi là thấy.”
Nếu thực thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, 

sao gọi là không thấy?
Ong không thể phản bác lý lẽ nầy vì nó đã được 

xác minh rằng chính ông cũng thấy tối đen, đó đơn 
giản chỉ là do không có ánh sáng. Nên ông không thể 
nói răng không có cái thấy. Hoàn toàn đủng khi nói 
răng không có ánh sáng, chứ không thể nói rằng 
không có tánh thây. A-nan lại rơi vào nỗi khó khăn 
khác.

Kinh văn:

X- ỉ i m ,
JL o 4*Ạ. 95 sệ, r- iLul-*, ìtẨ T' ỈL 0 *> 
í — ị ỉ i U & X Ỉ L *

A-nan nhược tại ảm thời bất kiến minh cổ danh 
vi bảt kiến. Kìm tại minh thòi bất kiến ảm tướng hoàn 
danh bát kiên. Như thị nhị tướng câu danh bất kiến.

A-nan, nếu khi tối, không thấy sáng, mà gọi 
là không thấy được; vậy đang lúc sáng, không thấy 
có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy.

Giảng:
A-nan, nếu khi tối, không thấy sáng, mà gọi là 

không thấy đư ợc-ở  trong chỗ tối ông không thấy 
được ánh sáng. Và ông cho rằng không thấy được gì 
cả. Vậy đang lúc sáng- nay ông đang trong lúc sáng,
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Do lý lẽ của ông, lẽ ra trong cả hai trường hợp đều 
không có cái thấy."

Cả hai trường hợp đều đã lý giải xong, sáng và 
tối, cả hai đều không có cái thấy hay sao? Nói nhanh. 
Có phải ý ông như vậy không?

Kinh văn:
£ 41— ị n ,  Ề ị s ĩ í ^ c  Ệ - i k ỉ L ì i í ị - Ỳ

% - ầ  .  * • & « '] * » — f t Ẩ Í ,  . .
Nhược phục nhị [tương, tướng] tự [tương, tướng] 

lãng đoạt. Phi nhừ kiến tánh ư trung tạm vô. Như thị 
tắc trí nhị câu danh kiến. Vân hà bất kiến.

Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, thì 
tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không. 
Như thế ắt biết trong cả hai trường họp đều gọi là 
thấy. Sao gọi là không thấy?

Giảng:
Quý vị thấy Đức Phật là bậc rất giỏi trong tranh 

luận, và nay quý vị có lẽ cũng sẽ chiến thắng trong 
các cuộc tranh luận, bất luận quý vị tranh luận với ai.

Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau: hai 
tướng là sáng và tối tranh đoạt lẫn nhau. Sáng tuyên 
bố rằng nó là cái thấy, rồi tối tranh giành nó mới 
chính là cái thấy. A-nan, ông nói cả hai đêu chăng 
phải là cái thấy. Cái gì mới thực sự là tánh thấy? 
Tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không. 
Sự tương tục của sáng và tối không ảnh hưởng đến 
khả năng thấy của tánh thấy. Đỏ chắc chắn là tánh 
thấy của quý vị không tăng cũng không giảm, không
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sinh không diệt. Cũng chẳng phải tánh thấy quý vị 
tạm thời biến mất.

Như thế ắt biết trong cả hai trường họp đều 
gọi là thấyề

Quý vị thấy sáng, và quý vị thấy tối, không thể 
nói rằng mỗi một cái nào là không có tánh thấy. Sao 
gọi là không thấy?

Vì có tánh thấy trong cả hai trường hợp. Sao ông 
nói là không có cái thấy? Nói nhanh! Đức Phật hỏi ở 
mức độ thâm sâu hơn. Nói nhanh!

Kinh văn:

x L Ì k H ặ ệ . ,  .  - M á m ệ Ẫ , #

Thị cổ A-nan nhữ kim đương tri. Kiến minh chỉ 
thời kiến ph i thị minh. Kiến ám chi thời kiến phi thị 
ám. Kiến không chi thời kiển phi thị không. Kiến tắc 
chi thời kiến phi thị tắc.

Thế nên A-nan! Nay ông phải biết, khi thấy 
sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối 
thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không 
thì cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn 
bít thì cái thấy không phải là ngăn bít.

Giảng:
Thế nên, A-nan! Do nghĩa lý vừa được giải 

thích, nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy 
không phải là sáng. Khi ông nhìn thấy sáng, thì cái 
thấy của ông chắc chắn không phải là sáng, tánh thấy
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của ông chắc chắn không phải là sáng, chắc chắn tánh 
thấy của ông không nhờ ánh sáng mà có được; tánh 
thấy của ông hoàn toàn không bị cảnh ấy xoay chuyển.

Khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi 
thấy tối đen thì cái thấy của quý vị chắc chắn không 
phải là cái tối. Cái thấy của quý vị vẫn không thay đổi. 
Nó cũng giống như cái thấy khi thấy được sáng; cái 
thấy là đồng nhất, chắng có gì khác biệt.

Khi thấy hư không thì cái thấy không phải là 
hư không. Khi quý vị thấy hư không thi cái thấy của 
quý vị chắc chắn không bị xoay chuyển bởi hư không. 
Cái thấy ấy không chạy theo hư không.

Khỉ thấy ngăn bít thì cái thấy không phải là 
ngăn bítể

Khi quý vị thấy nơi bị ngăn bít thì chắc chắn cái 
thấy của quý vị không phải theo đó mà trở nên ngăn 
bít. Tánh thấy không thể nào bị biến chuyến theo hoàn 
cảnh bên ngoài. Tánh thấy không hề bị lay động bởi 
ngoại cảnh. Đó chính là tánh thấy thường trụ bất sinh 
bất diệt của quý vị.

Kinh văn:
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Tứ nghĩa thành tựu nhừ phục ưng tri. Kiến kiên 
chi thời kiến phi thị kiến. Kiến du ly kiến kiến bất 
năng cập. Vân hà phục thuyết nhơn duyên tự nhiên 
cập hòa hợp tướng.
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Bốn nghĩa đã thành tựu. Ông lại nên biết khi 
ông thấy (biết) được tánh thấy, thì tánh thấy 
không phải là cái (bị) thấy. Tánh thấy còn vượt xa 
cả cái thấy và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh 
thấy được. Làm sao ông còn nói nhân duyên tự 
nhiên và tướng hòa họp?

Giảng:
Bốn nghĩa đã thành tựu. Đỏ là 4 nghĩa đã 

giảng từ trước, tức là 4 nhân duyên để thành tựu tánh 
thấy. Bây giờ ông mới nhận ra rằng tánh thấy không 
tuỳ thuộc vào 4 phương diện: sáng, tối, hư không, 
ngăn bít.

Ông lại nên biết khi ông thấy (biết) được tánh 
thấy, thì tánh thấy không phải là cái (bị) thấy.

ơ  đây chừ kiến thứ nhất là tánh thấy chân thật 
(chân kiến), là tính giác chân chính của chúng ta.

Chữ kiến thứ nhi là tánh thấy (kiến tinh), dù nó 
cũng được gọi là tánh thấy, nhưng vẫn còn là cái thấy 
có chút hư vọng (vọng kiến).

Chữ kiến thứ nhất là tánh thấy thanh tịnh. Đó là 
tánh thấy chân chính.

Chữ kiến thứ nhì còn vướng một chút hư vọng. 
Thê nên khi tánh thấy chân thực thấy được cái thấy hư 
vọng, thì tánh thấy không còn là tánh thấy nữa. Tánh 
thấy chân thực của quý vị cũng phải tách rời hết thảy 
mọi thế tánh. Tánh thấy phải không dính một thể tánh 
nào cả. Không có một thể tánh nào hết. Thế nên nói: 
tánh thấy không phải là cái thấy.

Không có cái thấy nào để nhằm đạt đến cả. Vì
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xưa nay không vốn có gì cá, nên quý vị không thể gán 
cho tánh thấy cái tên nào cả. Đây chính là chỗ: “ Xa 
lìa tướng nói năng, dứt hắn tướng ngôn ngữ1.” Nên 
nói:

Khâu dục ngôn nhỉ từ tảng,
Tâm dục duyên nhi lự vong.
Miệng muốn nói nhưng ngôn từ mất hẳn. Tâm 

muốn phan duyên nhưng vọng niệm hết sạch rồi. Tâm 
muốn suy lường nhưng không còn cách nào dấy khởi 
lên được. Đây là tình trạng xa lìa hẳn tướng nói năng 
-  quý vị không còn cách nào để diễn đạt bằng lời nói 
được cả - và xa lìa hẳn tướng ngôn ngữ văn tự. Nó 
không còn được diễn đạt bằng bất kỳ hình thức vãn tự 
nào.

Ngôn ngữ đạo đoạn
Tâm hành xứ  diệt.
Lối diễn đạt bằng ngôn ngữ bị dứt sạch. Tâm 

không khởi vọng niệm nữa; đây có nghĩa là lúc tâm 
phan duyên không còn nữa. Đến cảnh giới nây được 
gọi là tánh thấy không phải là cái thấyế Đạo lý nầy 
không phải dễ hiểu, Tuy vậy, nếu quý vị quen học 
Phật pháp rồi, thì điều nầy lại rất dễ hiểu. Vì vốn xưa 
nay không một vật, sao ông lại nói rằng tánh thấy là 
do nhân duyên, hoặc là do tự nhiên?

Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy và cái thấy 
còn không thể bắt gặp tánh thấy đượcẳ

Vì tánh thấy của quý vị khác xa hẳn cái thấy, cái

' Ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tưởng.
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thấy không thể bắt kịp tánh thấy ấy được, v ố n  không 
một vật, thế thì ông thấy cái gì?”

Cái thấy còn không thể bắt gặp có nghĩa là cái 
thấy hư vọng (vọng kiến) không thể thấy được tánh 
thấy chân thật (chân kiến). Cái gì mà cái thấy của quý 
vị không thể trông thấy được? Đó là tánh thấy chân 
thật (chân kiến) của quý vị.

Làm sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và 
tướng hòa họp? Tại sao ông vẫn còn muốn nói tánh 
thấy chân thật, tuyệt đối, trực giác chân chính của ông 
là nhân duyên mà tôi đã nói trước đây? Sao ông lại 
đưa điều đó ra như một ví dụ? và tại sao ông lại so 
sánh giáo lý nầy với thuyết tự nhiên của ngoại đạo? 
Và tại sao ông lại đưa tướng hòa hợp ra bằng cách cho 
rằng ai cũng pha trộn với nhau trong một thể hòa hợp?

Tướng hòa họp cũng giống như khi chao-tze -  
một loại bánh bao của người Trung Hoa -  bị tan rã ra 
khi đun sôi. Quý vị không nên nhầm lẫn.

Đức Phật bảo A-nan rằng khi Ngài nói về pháp 
nhân duyên, là để dành cho hàng sơ phát tâm học Phật, 
cho hàng Tiểu thừa, có nghĩa là pháp môn quyền thừa 
cho hàng Thanh văn và Duyên giác, và cũng là cho 
hàng ngoại đạo, để bác bỏ thuyết tự nhiên.

Nay Như Lai giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để 
chỉ bày đại định Thủ Lăng Nghiêm. Ý nghĩa thâm mật 
vi diệu nầy không thể đem so sánh với nhân duyên. 
Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với đệ 
nhất nghĩa? Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so 
sánh với đại định Thủ Lăng Nghiêm? Cũng như nhầm
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lẫn đồng thau với vàng. Ông quá chấp trước. Ông 
không nên suy nghĩ như vậy nữa!

Kinh van:
/ i r  áp- ^  ^7 ệ k  iẰ  ° ^  Ẻ& iẫ . ÌỀ  /ít" ỈỆ'
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Nhữ đẳng thinh văn hiệp liệt vô thức. Bất năng 
thông đạt thanh tịnh thật tướng. Ngô kim hối nhừ 
đương thiện tư duy. Vô đẳc bì đãi diệu bồ đề lộ.

Các ông là hàng Thanh văn hẹp hòi không 
hiểu biết, không thông đạt được thật tướng thanh 
tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết chiêm nghiệm, 
không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ 
nhiệm mầu.

Giảng:
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Các ông là 

hàng Thanh văn . Các ông là hàng Nhị thừa, hiểu biết 
hẹp hòi. Tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi, trí thức 
của các ông rất thấp kém. Các ông hoàn toàn vô trí. 
Hàng Thanh văn các ông chỉ biết lợi mình mà không 
biết làm lợi lạc cho người khác. Các ông chỉ biết đến 
mình mà không đoái hoài khổ đau của các loài chúng 
sinh khác. Các ông là hàng ‘Ngã không A-la-hán1.”

‘Vô minh’ là không có trí huệ chân chính. Tri 
thức nói ở đây, tuy vậy không phải là tri kiến của 
hàng phàm phu, mà là trí huệ chân chính của Phật

' Seịf-ending Arhats: A-la-hản đã sạch ngã chấp
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pháp Đại thừa. Các ông không có trí huệ chân chính 
của Phật pháp Đại thừa. Điều nầy cũng liên quan đến 
Đệ nhât nghĩa của đại định vi diệu Thủ Lăng Nghiêm. 
Hàng Thanh văn các ông không thể nào hiểu được 
điêu nây, và không thông đạt được thật tướng thanh 
tịnh. “Thông đạt” có nghĩa là nhận thức được. Nay 
tâm các ông chấp trước nặng nề, tâm phân biệt các 
ông tạo ra quá lớn, nên các ông cần phải nhận biết 
những tinh tuý của giáo lý Đại thừa, là Phật pháp Đại 
thừa, tức thật tướng thanh tịnh.

Thật tướng là gì? Thật tướng tức vô tướng. Đây 
là giải thích thứ nhất. Mà không vật nào là khong co 
thật tướng. Hêt thảy các pháp đều xuất sinh từ thật 
tướng. Đó là ý nghĩa Thật tướng tức vô tướng, và 
không vật nào là không có thật tướng. Nghĩa thứ ba là 
vô tướng mà không có vật nào chẳng phải là thật 
tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng. 
Thê nên ‘‘thật tướng” là bản thể của các pháp.

Thế quý vị có muốn tìm thấy thật tướng, vì nó 
la ban the của các pháp chăng? Rôt ráo nó giống như 
cái gì? Quý vị không nhìn thấy nó được. Như thể nó 
được gán cho cái tên “thật tướng” thế thôi. Như Lão 
Tử nói: “Đạo khả đạo, phỉ thường đạo:' Nếu có thể 
nói vệ đạo của mình, nêu quý vị có thể giải thích được 
đạo ây, thì đó không còn là đạo thường hằng nữa. 
Danh khả danh ph i thường danh." Nếu quý vị có 

một cái tên đe gọi ra, thì đó không còn là cái tên bất 
diệt nữa. Rôi ông nói thêm: "Vô danh thiên địa chi 
thuỷ. Hữu danh vạn vật chi m ầu '' Triết học của Lão
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Tử là như vậy. Những gì tôi trình bày hôm nay là giúp 
cho quý vị dễ hiểu giáo lý mình đang học hơn.

Thật tướng tức là chân không và cũng tức là 
diệu hữu. Quý vị cho rằng chân không là hư không 
chăng? Không phải. Vì trong chân không xuất sinh 
diệu hữu. Diệu hữu chắc chắn không phải là sự hiện 
hữu (thông thường). Chân không chẳng phải là hư 
không, và diệu hữu không phải lúc nào cũng hiện hữu. 
Vì nó không thực có, nên được gọi là diệu hữu. Thật 
tướng cũng có đạo lý y như vậy. Nếu quý vị thông đạt 
được nghĩa nầy, thông suốt được việc nhỏ thì thông 
suốt được hết mọi việc.

Thế tự tánh của quý vị giống như cái gì?
Tự tánh giống như hư không. Quý vị nói xem 

trong hư không có vật gì chăng? Có rất nhiều thứ 
trong hư không, nhưng quý vị không thay được. Sự 
hiện hữu trong hư không gọi là diệu hữu. Tướng 
không trong hư không chính là chân không. Vì chân 
không chẳng phải không, nên được gọi là diệu hữu. 
Vì diệu hữu mà không hiện hữu, nên gọi là chân 
không. Hai tên vốn chỉ là một. Tuy nhiên, khi quý vị 
quán chiếu thâm sâu thì sẽ thấy một tên cũng không 
có. Đặt cho nó một cái tên cũng như găn thêm trên 
đầu một cái đầu nữa. Quý vị nói: “Đây là chân không, 
đây là diệu hữu, đây là thật tướng”. Điều ấy càng tăng 
thêm chấp trước nơi quý vị. Vì bản thể chân thật của 
các pháp vốn không có một thứ gì cả, Khi quét sạch 
tất cả các pháp, tức là xa lìa được các tướng. Như văn 
kinh trước đã nói: “Ịy  nhất thiết tướng, tức nhất thiết
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pháp.'” Lìa tất cả các tướng thế gian tức là Pháp. 
Nhưng nhiều người không thể nào tự mình xa lìa 
được các tướng thế gian nầy. Và vì họ không thể nào 
tự mình xa lìa được các tướng thế gian nầy, nên họ 
không thể nhập được vào các pháp.

“Tôi có thể xa lìa được các tướng.” Quý vị nỏi. 
“Tôi không chấp trước một thứ gì cả.”

Quý vị không chấp trước một thứ gì cả hay 
chăng? Như một lát nữa đây có trận động đất, quý vị 
có sợ hãi không? Tôi tin ở đây có rất ít người bối rối 
khi động đất đến. Chỉ vì chúng ta không chịu xa lìa 
các tướng. Neu chúng ta có thể xa lìa được các tướng, 
thì dù núi Thái sơn có sụp đổ trước mắt, quý vị cũng 
không hề lay động. Người đã chuyển được vật rồi thì 
chẳng sợ hãi khi gặp điều gì. Nếu quý vị không sợ 
hãi, thì chẳng có cảnh giới nào cả. Làm sao mà các 
cảnh giới kia còn tồn tại được nữa? Sao còn có các ma 
chướng được nữa? Sao ma vương còn có thể đến để 
quấy rối định lực của quý vị được nữa? Chỉ vì quý vị 
dao động, nên ma có dịp lẻn vào ngay. Nếu quý vị 
không dao động, chẳng có ma nào tìm được cách để 
chen vào quý vị. Chẳng có câu chú nào mà nó đọc lên 
để làm lay động quý vị cả.

Quý vị sẽ nói: “Thế tại sao Ma-đăng-già lại đọc 
được thần chú để mê hoặc A-nan như trong kinh Thủ 
Lăng Nghiêm?”

Chỉ vì A-nan không có định lực. Nếu A-nan có 
định lực, nếu A-nan có đại định Thủ Lăng Nghiêm, 
thì có lẽ chẳng cần Đức Phật phải nói kinh Thủ Lăng
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Nghiêm hoặc thần chú Thủ Lăng Nghiêm; quý vị và 
tôi bây giờ có lẽ khỏi cần phải nghe hay học kinh Thủ 
Lăng Nghiêm. Thế nên đó là nhân duyên. Nhưng nếu 
ai đã có định lực, bất luận cảnh giới nào sinh khởi, họ 
vẫn không hề lay động.

“Nay N hư Lai bảo ôngệ Như Lai sẽ chí dạy cho 
ông. Phải biết chiêm nghiệm .” “Biết chiêm nghiệm” 
đây không có nghĩa là loại suy nghĩ thông thường mà 
A-nan đã sử dụng và trình bày từ trước. Chữ thì giống 
nhau, nhưng nghĩa của nó từng lúc có khác. “Biết 
chiêm nghiệm” đây có nghĩa là A-nan phái nên dùng 
chân tâm mà quán chiếu tường tận. Chẳng phải là 
đem thức tâm để phân biệt.

“K hông nên trì hoãn trên  đường tu đạo giác 
ngộ nhiệm  mầu. Đừng làm biếng và thiếu nhiệt thành. 
Đừng hời hợt hoặc đại khái qua loa, Đừng luẩn quẩn 
trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm mầu. Ông nên diệc 
phục như thị, chú tâm và đặc biệt ý thức đây là con 
đường dẫn đến sự giác ngộ nhiệm mầu. Đó là Thủ 
Lăng Nghiêm diệu định. Nếu ông có được Thủ Lăng 
Nghiêm diệu định, thì ông có thể đi trên con đường 
dẫn đến quả vị giác ngộ nhiệm mầu, có nghĩa là quả 
vị Phật.”

Chư Phật được gọi là Diệu giác, và chư Bồ-tát 
được gọi là Đẳng giác; Bồ-tát cũng có đủ năng lực đạt
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đến Diệu giác. Có năm mươi lăm giai v ị1 từ Thanh 
văn, Bồ-tát thẳng đến quả vị Diệu giác. Năm mươi 
lăm giai vị sẽ được giảng giải trong phần sau của 
Kinh văn.

%  » í ì í t 0 í M . & Ể i M  = Ị k T '
. .UÍỀÍẠB) o SLĨLịịỉL,

A-nan bạch Phật ngôn Thế tôn. Như Phật Thế 
tôn vị ngã đẳng bối. Tuyên thuyết nhơn duyên cập dữ 
tự nhiên. Chư hòa hợp tướng dữ bất hòa hợp. Tâm du 
vị khai. Nhi kim cánh văn kiến kiến phi kiến trọng 
tăng mê muộn.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Như 
Phật Thế tôn vì chúng con giảng nói về nhân 
duyên, tự nhiên và các tướng hòa họp và chẳng 
hòa họp, trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ, mà 
nay lại nghe thấy được cái thấy chẳng phả i là tánh 
thấy, con càng thêm mê muội.”

' về các giai vị Bồ-tát, có nhiều khác biệt theo các Kinh luận khác 
nhau; Anh Lạc Kinh: 52 giai vị, Nhân Vương Kinh: 5 giai vị, Phạm 
Võng Kinh: 40 giai vị, Kinh Hoa Nghiêm: 41 giai vị, Ngũ giáo của 
Tông Hoa Nghiêm: 52 giai vị, Kinh Thủ Lãng Nghiêm: 57 giai vị (55+ 
Đằng giác, Diệu giác), Thành Duy thức luận: 5 giai vị; Nhiếp Đại 
thừa luận: 4 giai vị; Bô-tát địa trì kinh: 13 giai vị hoặc 7 giai vị. Theo 
thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo của tông Thiên Thai: 52 giai vị. (Theo 
Phật Quang Từ Điến -Từ Di)
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Giảng:
A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Như 

Phật Thế tôn vì chúng con giảng nói. Kính bạch 
Đức Phật, Ngài đã vì chúng con, hàng Thanh văn, và 
vì hàng Duyên giác mà giảng giải về nhân duyên, tự 
nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa họp - các 
hiện tượng mà không hòa hợp và thống nhất cùng với 
nhau.

Trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ. Kính 
bạch Đức Phật, sau khi nghe giảng giải, chúng con 
vẫn chưa giác ngộ. Chúng con vẫn không hiểu được. 
Tâm chúng con vẫn chưa được khai ngộ. Mà nay lại 
nghe thấy được cải thấy chẳng phả i là tánh thấy, 
con càng thêm mê muội.”

A-nan lại chất vấn Đức Phật một lần nữa. A-nan 
nói rằng cách diễn đạt giáo lý trên đã khiến cho mình 
càng tăng thêm sự tối tăm mờ mịt, khó hiểu trong tâm. 
A-nan cũng như những người đã nhiều lần nghe giảng 
kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà vẫn nói: “Đoạn nay 
nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu chút nào. Tôi đã nghe 
giảng suốt mấy ngày nay, càng nghe càng thấy trở nên 
mờ mịt.”

Kinh văn:

-Ễfc#í ụ - ầ ì & t i ỉ i ,  0  ° Bí

0 .
Phục nguyện hoang từ thí đại huệ mục. Khai thị 

ngã đẳng giác tâm minh tịnh. Tác thị ngữ d ĩ bỉ lệ đinh 
lễ  thừa thọ thánh chỉ.
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Cúi mong Thế tôn mở rộng lòng từ, ban cho 
con mắt đại trí huệ, chỉ dạy cho chúng con cách 
giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Nói 
xong, A-nan buồn khóc rồi đảnh lễ, vâng nhận 
thánh chỉ.

Giảng:
Cúi mong Thế tôn m ở rộng lòng từ. Con quỳ

trước Thế tôn và mong Ngài mở rộng lòng đại từ bi 
ban cho con m ắt đại tr í  huệ. Ban cho chúng con 
Fhật nhãn.

Chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm 
tánh  sáng suốt và thanh  tịnhỂ Bạch Đức Thế tôn, cúi 
mong Ngài giảng giải về tâm giác ngộ với thể tánh 
thanh tịnh cho hàng Nhị thừa,Thanh văn, Duyên giác 
chúng con.”

Nói xong -  đến lúc nầy, A-nan thực là bối rối. 
Thế nên khi nói xong, quý vị biết A-nan như thế nào 
không?

A-nan buồn khóc rồi đảnh lễ. A-nan khóc. A- 
nan sử dụng đến ngón nghề của trẻ con là đứng khóc 
trước mặt Đức Phật, và A-nan vừa khóc vừa dập đầu 
cúi lạy giống như trẻ thơ bị lấy mất đi phần sữa nên 
khóc la nhìn mẹ nó đòi cho được sữa. Thỉnh cầu được 
nghe pháp cũng giống như đòi được uống sữa. Vâng 
nhận thánh chỉẽ

A-nan trông chờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban 
cho mình chút pháp nhũ để thỏa lòng cơn khát và giải 
trừ tâm đang bối rối.
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Kinh văn:

# # # $ • ,  o # í &

& > * k r è & À ,  * - M N Ỉ 4 H ! M r * .
ATỉĩ í/?07 í/ỉê tôn lân mẫn A-nan cập chư đại 

chủng. Tướiíg dục phu diễn đại đà la ni chư tam ma 
đề diệu tu hành lộ.

Khi ấy Thế tôn thương xót A-nan cùng đại 
chúng, đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con 
đường tu tam-ma-đề vi diệu.

Giảng:
A-nan khóc lóc van nài Đức Phật xuất định. Đức 

Phật ra khỏi định để giảng giải cho A-nan giáo lý tu 
đạo. pháp môn tam-ma-đề vi diệu.

Khi ấy Thế tôn thương xót A-nan. “Khi ấy” là 
khi A-nan sắp chết khát và mong có sữa để uống. Đó 
là khi sự bối rối của A-nan quá cao độ nên A-nan cố 
mong tìm kiếm cho được sự hóa giải. Đó là khi A-nan 
khóc lóc và cúi xuống đảnh lễ. Cơ bản là Đức Phật 
vốn có sẵn tâm đại từ bi, nên khi thấy A-nan khóc lóc 
van nài, Đức Phật lại phát khởi tâm đại từ bi một lần 
nữa, Ngài mong được giảng giải giáo lý ngay cho A- 
nan. Vì A-nan là người em họ thương yêu của Đức 
Phật, dường như ờ đây Đức Phật bày tỏ lòng thương 
yêu và che chở đặc biệt đối với A-nan.

Cùng cả đại chúng. Tuy nhiên, Đức Phật làm 
việc ấy không phải chỉ vì A-nan, mà vì lợi lạc cho 
nhiều người trong đại chúng-

Ngài dang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì,
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con đường tu tam-ma-đề vi diệu.
Trong tiếng Phạn, chữ đà-la-ni 1 có nghĩa là thần

chú.2
Có loại đà-la-ni gồm nhiều chừ, như thần chú 

Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật đảnh tôn thắng. Có 
loại đà-la-ni gồm ít chữ, như thần chú Lực tự đại 
minh. Có khi dùng chữ man-tra. Có khi dùng chữ đà- 
la-ni. Khi dùng chữ đà-la-ni, thì có nghĩa là “tóng 
trì.” Nghĩa là “Tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng 
n g h ĩ a Tất cả các pháp đều bao hàm trong man-tra. 
Vô lượng diệu nghĩa đều xuất sinh từ man-tra. Đây là 
một cách giải thích. Tôi còn có một cách giải thích 
khác. “Tông tr ĩ' có nghĩa là giữ cho ba nghiệp thân 
khấu ý được hòan toàn thanh tịnh. Tam vô lậu học 
giới, định, huệ được thọ trì. Đại đà-la-ni khác với tiểu 
đà-la-ni. Tiểu đà-la-ni là những câu chú nhỏ, công 
năng của nó không lớn lắm. Điều đang nói đây là đại 
đà-la-ni.

“Tam-ma -đề3” là định . A-nan muốn tu tập pháp

1 Đà-la-ni (s: dharanĩ)
Man-tra (s: mantra): Là một số âm, chứa đựng sức mạnh đặc biệt cùa 

vũ trụ hoặc biếu hiện cùa một khía cạnh nào đó cua Phật tính. Trong 
nhieu trường phái Phật giáo. Man-tra hay được lập lại trong các buổi 
tu tập hành trì, đặc biệt trong Kim cương thừa Tây Tạng. Ở đây Man- 
tra trở thành phương tiện trợ giúp tâm thức hành giá. Trong ba nghiệp 
thân, khau, ý thì Man-tra thuộc về khẩu và tác động thông qua âm 
thanh rung động do sự tụng niệm Man-tra phát sinh. Hành giả luôn 
luôn vừa đọc Man-tra vừa quán tướng một đối tưựng và tay giữ một 
An (s: mudrã) nhất định như Nghi quĩ (s: sãdhana) chi dần. (Theo Tự 
Điền Phật Học- Đạo Uyển 200'ũ  

samãdhi —  ỈỆ: \ C: sãnmóti; J: sanmaji
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môn đại tổng trì tam-ma-đề vi diệu. Nay Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni sắp sửa giảng bày diệu pháp.

Kỉnh văn:
ỉ k & ĩ ầ i t ,  °

Í T  o & Ạ i ệ $ ề ,

^7^ 'J ?$ rT' o 
Cáo A-nan ngôn nhữ tuy cưởng kỷ đãn ích đa 

văn. Ư  xa ma tha vi mật quản chiếu tâm du vị Nhữ  
kim đế thỉnh ngô kim vị nhừ phân biệt khai thị.

Bèn bảo A-nan: “Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích 
cho việc học rộngề Đối vói sự quán chiếu vi diệu 
của pháp xa-ma-tha, tâm ông còn chưa rõế Nay 
ông hãy lẳng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt 
khai thị”ề 

Giảng:
Đức Phật đưa ra vấn đề. Ngài báo trước những 

điều sẽ giảng giải cho A-nan.
Ben bao A-nan: “Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích 

cho việc học rộngỂ
Trí nhớ của ông rất giỏi, ông học rất rộng nhờ 

vận dụng trí nhớ ấy. Sự việc gì đã đi qua trước mắt 
ông là ông không thể nào quên được. Nhưng trí nhớ 
ấy chỉ giúp ông trong việc học, trong việc khai mở trí 
huệ thông qua cái nghe.

“Đối với sự quán chiếu vi diệu của pháp xa-

Môt cách phiên âm cùa chữ Phạn và Pa-llsam ãdhi, cũng được phiên âm là 
Tam-muội 3^-) và Tam-ma-địa (-^  . Dịch ý là Định.
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ma-tha, tâm ông còn chưa rõ.”
“Xa-ma-tha1” là giáo pháp quán chiếu vi mật. 

Nhưng tâm ông vẫn chưa được hiểu. Ông vẫn chưa 
nhận ra được chút nào cả.

Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông 
phân  biệt khai thị. Nay ông phải đặc biệt chú ý lắng 
nghe khi Như Lai vì ông giảng nói từng điểm, từng 
phần một. A-nan, đừng khóc nữa. Hãy yên tâm. Như 
Lai sẽ dạy cho ông. Như Lai sẽ giảng giải cho ông 
ngay. Đừng buồn.”

Kinh văn:

Diệc linh tưởng lai chư hữu lậu giả hoạch bồ đề
quả.

Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương 
lai chứng được quả vị bồ-đề.

Giảng:
“Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương

lai.”
“Hàng hữu lậu trong tương lai’' bao gồm cả 

chúng ta, những người đang ngồi học trong pháp hội 
nầy. Chúng ta bây giờ chính là “Hàng hữu lậu trong 
tương lai” được đề cập lúc ấy. Ai cũng phải trải qua

' Là một trong ba phương pháp thiển định được dạy trong kinh Viên 
Giác: 1. Xa-ma-tha (^ Ẩ Ệ íầ i;  s: samathà), một dạng thiền định mà 
trong đó, tâm thức của hành giả được lắng đọng qua sự tập trung vào 
một đối tượng; 2. Tam-ma Bát-để (— (ậẩệ-ệầL/ s: samãpatti), quán 
sát một chân lí Phật pháp, ví như nguyên lí Duyên khới, và 3. Thiên- 
na ( ĩ-ỹ  $1*; 5/ dhyãna), không dựa vào hai cách Thiển quán trên.
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quá trình “hữu lậu” trước khi được công nhận là 
chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. “Hữu 
lậu” có nghĩa là những điều sai lầm. Chắng hạn, nếu 
có ai thích uống rượu, người ấy được gọi là từii lậu, 
nếu có ai thích hút thuốc, người ấy được gọi là yên 
lậu, nếu có ai thích ăn ngon, người ấy được gọi ià 
thực lậu, nếu có ai thích mặc đẹp, người ấy được gọi 
là y  lậu. Nếu những ví dụ nầy chưa được rõ ràng, tôi 
sẽ nói theo cách khác. Nói chung, bất luận quý vị 
thích cái gì nhất thì đó gọi là lậu.

Quý vị sẽ có ý kiến: “Tôi thích ngồi thiền nhất, 
nên được gợi là thiền lậu chăng?”

Điều ấy khác hẳn. Thiền định giúp quý vị hướng 
thượng, Khi tôi nói đến cái gì quý vị thích nhất, đó là 
những thứ gi làm quý vị chìm đắm. Nếu quý vị thích 
những thứ khiến mình bị chìm đắm, thi đó gọi là lậu.

Hữu lậu không chí có nghĩa là những việc quý vị 
đã làm trong quá khứ. Nếu có một vọng niệm cứ 
khuấy động trong tâm, quý vị nghĩ rằng “ta vốn đã có 
sai lầm như vậy, nay ta đã thay đồi, nhưng ta vẫn nghĩ 
về nó và muốn tái phạm lại.” Đó là một ý tưởng hữu 
lậu. Nên nó thật là mãnh liệt. Lúc ấy quý vị chỉ biết để 
mặc cho vọng niệm khuấv động tâm mình, và quý vị 
sẽ bị chìm đắm. Còn nếu tâm quv vị hất động, thì quý 
vị sẽ được thăng hoa.

Quả vị thứ nhất, thứ hai. và thứ ba của hàng A- 
la-hán chưa được gọi ỉà vô lậu, khi chứng được quà vị 
thứ tư của hàng A-la-hán rồi mới được gọi là vô lậu.

Bây giờ Đức Phật nói để khiến cho mọi người
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còn trong hàng hữu lậu chứng được quả vị bồ-đề.
Làm sao để chứng được quả vị bồ-đề? Quý vị 

cần phải đạt được vô lậu. Nếu quý vị còn hữu lậu, thì 
không thể nào mong chứng được quả vị bồ-đề. Quý vị 
có muốn thử chăng? Quý vị đã là kẻ hữu lậu vì quý vị 
đã thử từ vô thủy đến nay rồi. Thế nên đừng tiếp tục 
mê mờ nữa. Đừng hành xử như thể chưa từng bao giờ 
nghe tôi giáng, rồi cho rằng: “Có lẽ Sư phụ chẳng đề 
cập đến sai trái của mình. Ở đây có rất nhiều người 
nên chăc chăn sư phụ nói về một người nào đó. Lỗi 
lâm nhỏ nhặt của mình đâu có vấn đề gì nghiêm trọng. 
Ta còn yêu thích thói quen ấy và chưa muốn từ bỏ nó. 
Sao vậy? Vì sư phụ chưa đề cập đến mình. Có lẽ sư 
phụ nói đến người nào khác.” Nhung quý vị không 
nên tự mình làm trò ngu xuẩn, vì quý vị sẽ đánh mất 
cơ hội thành Phật. Từ vô thuỷ đến nay, quý vị đã trôi 
lăn sinh tử trong cõi ta-bà nầy, sống rồi lại chết, chết 
rôi lại sống, lang thang mãi không thấy lối quay về. 
Thật là điên đảo. Nay quý vị đã gặp được Phật pháp, 
quý vị nên nhanh chóng quay đầu, dũng mãnh và tinh 
tân thức tỉnh. Đừng tiếp tục rong ruổi lang thang mà 
quên đường về.

Kinh văn:

l ^ r # ,  —  „ á ) ;ỉ '|

3 ~ X ' ị f L Ì -  0 o

A-nan nhứt thiết chúng sanh luân hồi thể gian. 
Do nhị điên đảo phân biệt kiên vọng. Đương xứ  phát 
sanh đương nghiệp luân chuyển.



224 QUYẾN II

A-nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế 
gian, là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt, 
ngay đó phát sinh, ngay đó mà nghiệp luân chuyển.

Giảng:
Ngay khi đọc xong đoạn kinh văn nầy, quý vị sẽ 

khiếp sợ ngay. Quý vị sẽ bị sửng sốt.
A-nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế 

gianề Đức Phật gọi A-nan và nói: “Tất cả mọi chúng 
sinh trong thế giới nầy trôi lăn trong vòng sinh tử, lưu 
chuyển sống chết. Họ quay như bánh xe, có khi họ 
sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục. Có khi họ 
thành A-tu-la, có khi họ làm người, có khi họ làm súc 
sanh, có khi họ làm quỷ đói. Bánh xe quay măi trong 
lục đạo luân hồi không bao giờ ngưng nghỉ là do hai 
th ứ  vọng kiến điên đảo phân biệt. Bánh xe luân hồi 
sinh tử ấy được xoay chuyến bởi hai thứ điên đảo do 
thức tâm phân biệt và khởi tà kiến. Những tà kiến nầy 
xuất phát từ biệt nghiệp và cộng nghiệp, Ngay đó 
phát sinh- bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi mà 
những tà kiến nầy sinh khởi -  th ì ngay đó m à nghiệp 
luân chuyển.

Bất kỳ cái gì được xem hư vọng có nghĩa là nó 
không chân thật. “Tà kiến” nghĩa là sao? Nếu chúng 
ta có sự hiểu biết chân chính, thì núi sông đất liền, 
nhà cửa, lầu các... đều chẳng hiện hữu.

“Đó là biểu hiện của thực tại, thế thì, vì vốn xưa 
nay chẳng có vật gì cả, vậy tôi sẽ sống ở đâu?” — Quý 
vị sẽ h ỏ i- Đừng bận tâm ! Quý vị vẫn sống trong nhà 
đó thôi!
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“Bất kỳ lúc nào những tà kiến ấy phát khới, 
vòng luân hồi sinh tử liền theo nghiệp luân chuvển 
ngay.” Nghĩa là quý vị nhận ngay quả báo tương ưng 
với những việc quán chiếu đã tạo -  cả biệt nghiệp lẫn 
cộng nghiệp. Nếu quý vị làm việc thiện, sống đạo đức, 
thì quý vị sẽ được sinh ở cõi trời. Nếu quý vị gây tội 
ác, quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Bất kỳ quý vị đã tạo 
nghiệp gì, nó đều dẫn đến một quả báo tương xứng 
mà quý vị phải trải qua. Trong bất kỳ nơi nào, dù quý 
vị có tạo một nghiệp cá nhân riêng biệt, thì quý vị sẽ 
phải chịu quá bảo tương ứng trong vòng sinh tử luân 
hồi.

Phật pháp rất là vi diệu. Những ai ở trong Phật 
pháp có thể chưa nhận biết được sự lợi lạc của Phật 
pháp đối với mình. Những ai chưa phải là người Phật 
tử cũng sẽ không tìm thấy được điều gì sai trái khi 
chưa thâm nhập Phật pháp. Nhưng trong đạo Phật, 
một mảy may việc thiện hoặc mảy may việc ác mà 
quý vị tạo nên đều có quả báo, và quả báo ấy không 
bao giờ sai sót dù chỉ bằng một mảy lông.

*
* *

Phật giáo hoàn toàn tự do và bình đẳng. Tuyệt 
đôi không thiên vị. Tại sao nói không thiên vị? Vì hết 
thảy mọi loài chúng sinh, từ loài ngạ quỷ cho đến 
chúng sinh trong địa ngục, đều có thể thành Phật nếu 
họ phát tâm tu đạo. Ngay cả những người xẩu ác nhất 
cũng có thể thành Phật. Ngay cả những loài vật ác 
nhât cũng có thể thành Phật. Ngoại đạo nói rằng
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người cực ác thì luôn luôn là kẻ ác và chẳng có cách 
nào độ họ được cả. Nhưng vào đời Minh, có con hổ 
đã lạy Đại sư Liên Trì xin làm đệ tử và xin được hộ 
vệ cho Ngài. Bất kỳ Đại sư Liên Trì đi đâu, hổ đều đi 
theo. Không ai sợ Đại sư Liên Trì, nhưng khi thấy 
dáng hổ, mọi người đều tránh xa. Họ vừa thấy bóng 
hố là bỏ chạy và la “Hổ đến!” rồi tìm chỗ ấn náu.

Chư tăng đều phải khất thực để sống. Đại sư 
Liên Trì cũng như vậy. Ngài cũng phải đi khất thực. 
Khi nào Ngài không còn gi để dùng, Ngài bảo đệ tử 
hổ đi khất thực.

Quý vị sẽ hỏi: “Nhưng mọi người ai cũng sợ hổ, 
ai dám mang vật phẩm đến củng dường?”

Quý vị hỏi rất đúng, nhưng Đại sư Liên Trì đâ 
dạy con hổ này phải hiền từ không được hại người. 
Thế nên sau thời gian dài, ai cũng biết con hổ nầy là 
một con hổ hiền lành, không ai còn sợ nó nữa. Lại 
nữa, Đại sư Liên Trì lại dạy nó khi đi vào trong làng 
thì phải quay lưng lại mà đi, thế nên ban đầu người ta 
không sợ hãi khi thấy cái đuôi hổ hơn là thấy cái đầu. 
Lại nữa, các đệ tử của Đại sư Liên Trì đều công nhận 
‘pháp lữ hổ’ của mình đã đến. Người đã quy y trước 
thì xem hổ là ‘sư đệ hổ’, người quy y sau thì xem hổ 
là ‘sư huynh h ổ \ Khi hổ đến, ai cũng tìm cách cúng 
dường. Người nầy cúng 3 đô-la, người kia cúng 5 đô- 
la, người cúng 8 đô-la, người cúng 10 đô-la. Sau khi 
đã lần lượt khất thực khắp mọi nhà, thầy trò cũng vừa 
đủ thực phẩm để dùng suốt một năm.

Thế nên mặc dù hổ là loài rất dữ, nhưng cũng
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biết quy y và hộ trì Tam bảo. Nó không hẳn là ác lắm, 
và trong tương lai, nó sẽ được thành Phật. Đây là một 
ví dụ về sự bình đẳng trong Phật pháp.

Phật pháp cũng rất tự do. Việc thiện ác do quý vị 
làm là quyền của quý vị; không ai ngăn cấm quý vị 
được cả. Không ai bảo quý vị phải tuyệt đối làm điều 
thiện và không được làm việc ác cả. Tôi chỉ có thể 
khuyến khích quý vị không nên làm điều ác, nhưng 
nếu quý vị dứt khóat làm ác thì tôi cũng chẳng thể nào 
làm một nhà tù riêng để giam những đệ tử tôi không 
nghe lời dạy. Chẳng có luật lệ nào như vậy trong Phật 
pháp cả. Không có chuyện bắt người ta vào tù để 
khiến họ phải cải tạo tâm tính cả.

Kinh văn:
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Vân hà nhị kiến. Nhứt giả chúng sanh biệt 
nghiệp vọng kiến. Nhị giả chủng sanh đồng phận  
vọng kiến

Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt 
nghiệp vọng kiến của chúng sinh. Hai là đồng phận 
vọng kiến của chúng sinh .

Giảng:
Hai thứ vọng kiến nói trên khiến cho mọi loài 

chúng sinh phải trôi lăn luân hồi sinh tử trong lục đạo. 
Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, sống chết không hề 
gián đoạn. Vòng luân hồi sinh tử không bao giờ dứt 
hẳn. Do vì các thứ vọng kiến nầy sai sử con người
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phải trôi lăn trong vòng sống chết.
Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt 

nghiệp vọng kiến của chúng sinh. Có thể gọi vọng 
kiến do nghiệp riêng của từng chúng sinh và vọng 
kiến đồng phận còn được gọi là vọng kiến do cộng 
nghiệp Biệt nghiệp là những gì khiến cho quý vị khác 
hẳn với mọi người. Đó là nghiệp riêng của chính quý 
vị, không giống như nghiệp cúa những người khác. 
•'Biệt nẹhiệp vọng kiến’' có nghĩa là quý vị có riêng 
quan niệm và cách hành xử riêng biệt, nên nghiệp quý 
vị tạo tác cũng riêng biệt đối với quý vị.

Biệt nghiệp vọng kiến cúa con người khiến cho 
họ "kiêu kỳ lập dị” . Có nghĩa tà họ tự thấy mình 
không giống như những người khác. Họ luôn luôn 
thấy minh khác hơn những người tầm thường. Và 
nghiệp họ tạo ra cũne rất đặc biệt, Sao vậy? Vì ai 
cũng muốn mình là “đệ nhất’'. Ai cũng muốn minh 
đứng đầu cả. Là vì nghiệp của mồi người đều khác 
biệt nhau. Đây cũng là một thứ vọng kiến. Biểu hiện 
sự kiêu kỳ lập dị đều là những ví dụ cho vọng kiến. 
Nó cũng là biếu hiện của vọng tưởng, vọng nghiệp, tà 
hạnh.

Biệt nghiệp mà có đều được tạo ra từ tâm vọng 
tưởng- vụne tưởng có một bản ngã. Càng cao càng tốt. 
Con người tự gán cho mình một dạng đặc biệt, và 
nghiệp riêng là kết quả từ đó.

Hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh.
Đồng phận là những gì giống như mọi người 

khác. Còn được gọi là “cộng nghiệp." gồm những
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hiện tượng như thiên tai, hạn hán, đói khát, chiến 
tranh. Trời tối, động đất khiến vô số người bị chết, 
hằng trăm ngàn, hoặc triệu ngay cả đến 10 triệu người 
chết một lúc ở chỉ một nơi. Đó là “cộng nghiệp.” 
“Đồng phận vọng kiến" là vọng kiến tạo ra loại cộng 
nghiệp nay. Vì chúng sinh mê mờ xem vật là mình và 
nhận giặc làm con, tạo ra Đồng phận vọng kiến, có 
nghĩa là tạo ra cộng nghiệp. Đó là vọng kiến được tạo 
ra từ vọng tưởng. “KiếiT ở đây không nhất thiết có 
nghĩa là ‘thấy’, mà có nghĩa là quan điểm, quan niệm. 
Quan niệm chung của nhiều người, quan điểm của 
mọi người đều giống nhau. Vọng tưởng của chúng 
sinh tạo nên cộng nghiệp nầy. Và thế nên họ phải chịu 
quả báo sai lầm. Nén nói khởi vọng tưởng, tạo vọng 
nghiệp, và phải chịu quả báo. Xưa nay họ vốn không 
hiểu, đó là cách họ tạo ra nghiệp. Một khi đã tạo 
nghiệp rồi thì phải chịu quả báo.

Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về quả báo do cộng 
nghiệp. Ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33 
(1944), tỉnh Hà Nam trải qua một trận hạn hán. 
Không những trời không mưa, mà còn xuất hiện từng 
đàn châu chấu. iMỗi khi nó đến là bầu trời trở nên tối 
tăm. Mồi con châu chấu dài khoảng 3-4 inches1. Nó 
bạy trên trời, chẳng làm gì cả, chỉ ăn cây cỏ ngoài 
đông. Nó bô nhào xuông và ăn sạch những chồi non, 
bât kế loại cây gì đang mọc. Đám châu chấu thật hung 
tợn. Nó đên từng đàn, che kín cả bầu trời, đất trời trở

' Một inch=2.54cm.
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nên tối tăm.
Chỉ một cái lưới bắt bướm, với một cú vớt nhẹ 

là người ta bắt được rất nhiều châu chấu. Họ mang về 
nhà để ăn, vì lúc ấy chẳng có chút thực phẩm nào cả, 
họ đành phải ăn châu chấu. Châu chấu phá hại mùa 
màng, thế nên người ta ăn châu chấu.

Phần nhiều, Phật nhãn của trẻ con dễ khai mở 
hơn, vào lúc ấy, nhiều đứa trẻ thấy không biết vì sao 
mà có quá nhiều châu chấu trên trời. Chúng nó thấy 
có một ông già trên không trung với râu tóc bạc phơ, 
miệng ông đang phun ra châu chấu. Không biết cách 
nào để tính thử xem một lần ông phun ra thì có bao 
nhiêu con châu chấu rơi xuống đất. Dày hơn cả gót 
chân- không những chỉ một nơi mà khắp trong vòng 
bán kính vài trăm dặm. Quý vị không cho sự kiện nay 
lạ kỳ hay sao? Đây thực là ví dụ cho cộng nghiệp, cho 
vọng kiến đồng phận. Người ta bắt châu chấu đem về 
nhà nấu ăn, nhưng khi dọn lên bàn để ăn, thì chúng 
biến thành phân người. Châu chấu tự hóa thành phân 
người. Nó không đợi đến khi người ăn xong mới biến 
thành phân. Không lạ kỳ hay sao? Dù người ta có đói 
bao nhiêu chăng nữa, họ cũng không thể nào ăn phân 
của chính mình. Nghiệp chướng của họ như vậy đó. 
Kinh khủng như vậy đó. Việc ấy làm sao chẳng phai 
do vọng kiến? Người ta lánh nạn từ Hà Nam sang 
Tràng An, kinh đô về hướng Tây, khoảng cách chừng 
hơn 800 dặm. Hằng ngày số người chết đói trên 
đường nhiều không thể nào tính được. Khi người chết 
vì đói, càng đói họ càng cười. Họ chết cười trên
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đường. Thế nên tôi nói chết đói không có gi là xấu.
Đó là những gì đã xảy ra ở Trung Hoa vào năm 

Dân Quốc thứ 33. Không chỉ một người, mà nhiều 
người đã kể cho tôi nghe chuyện ấy. Tôi không chứng 
kiến chuyện ấy một mình, còn có nhiều Pháp sư đã 
chứng kiến và kể lại, họ là những người đã có mặt 
trong thời gian đó và chịu đựng trận đói kinh hoàng. 
Tôi không hỏi các vị lúc ấy có ăn châu chấu hay 
không, thế nên bây giờ quý vị cũng đừng hỏi tôi 
chuyện ấy làm gì.

Kinh văn:

#  o

Vân hà danh vi biệt nghiệp vọng kiến. A-nan 
như thế gian nhơn mục hữu xích sảnh dạ kiến đăng 
quang. Biệt hữu viên ánh ngũ sắc trùng điệp.

Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A-nan, 
như ngưòi thế gian bị bệnh nhăm mắt, ban đêm 
nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có vòng tròn 
năm màu bao phủ.

Giảng:
Phần trên tôi đã giải thích tổng quát biệt nghiệp 

vọng kiến và đồng phận vọng kiến. Bây giờ Đức Phật 
sắp sửa giải thích chi tiết về biệt nghiệp vọng kiến.

“Thế nào gọi ỉà biệt nghiệp vọng kiến? A-nan, 
như ngưòi thế gian, giống như mọi người đang sống 
trên đời, bị bệnh nhăm mắt. Tức là bị một lớp màng



232 QUYÉN II

màu đỏ phát sinh và bao phủ lấy tròng mắt. nên ban 
đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có nhiều 
lóp vòng tròn năm màu bao phủ.”

Biệt nghiệp khiến cho con người đặc biệt khác 
hẳn với những người chung quanh. Vì dạng người 
trong ví dụ của Đức Phật muốn bày tỏ tính kiêu kỳ lập 
dị của mình, họ đã thọ nhận quả báo không giống như 
mọi người chung quanh. Mất của người nầy bị bệnh, 
nên khi nhìn thấy đèn, ánh sáng bị biền đối, nó phát ra 
những quầng sáng. Bao quanh đèn là một vòng tròn 
ngũ sắc -  vàng, đỏ, xanh, trắng, đen -  các màu sắc rất 
đẹp. “Trùng điệp- nhiều lóp” có nghĩa là không phải 
chỉ có năm màu. mà có hàng ngàn màu tím. hàng 
ngàn màu đỏ, những màu ấy quý vị chưa từng thấy 
bao giờ. Quý vị cho rằng những màu và các vòng ngũ 
sắc ấy có thật hay hư giá?

Chẳng hạn, vốn khôní’ có vấn đề gi đối với con 
mắt của mọi người cá, nhưng con người lại tạo nên 
vấn đề. Vấn đề gì? Họ thấy không rõ. Họ phát khởi 
vọng kiến. Họ nhìn bức tường và thấy nó biến thành 
vô số m àu- thấy năm màu rồi biến thành trắng đục. 
Làm sao tôi biết được chuyện ấy? Có lần tôi gặp một 
người có lẽ đã dùng LSD1 hay một thứ ma tủy2 nào 
khác không rõ, nhưng anh ta cứ nhìn vào tường rồi 
cười ha hả thật lớn tiếng không dứt.

Tôi hỏi anh ta: “Sao anh lại cười như vậy?’'’

' Viết tát cúa Lvsergie Aciil Dicthylamide: một loại ma túy mạnh gâv 
ra những ùo giác

Halíucinogen
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“Nhìn kìa!” Anh ta đáp. “Vô số màu sắc! Ô! 
nhiều màu rất đẹp!”

Bây giờ chắc quý vị biết anh ta cũng giống như 
trường hợp người bị nhặm mắt rồi chứ?

Cơ bản là mắt vốn chẳng có gì sai lầm cả, người 
anh ta đã dùng ma túy hoặc thuốc kích thích nên 
chính anh ta điên đảo đến nỗi khi nhìn vào tường thì 
thấy nó quằn quại trong vô số màu sắc. Nhưng anh ta 
thấy loại màu sắc khác. Ai không dùng thuốc nầy sẽ 
cho răng anh ta nằm mơ và nói nhảm. Mắt anh ta vốn 
chẳng có bệnh gì, chính anh ta gây ra vấn đề nầy.

Bây giờ Đức Phật giải thích câu hỏi nầy chi tiết
hon.

Kỉnh văn:

i t ĩ i L Ì Ề W  P l ị í l L m í t  .  h í t

u ỷ vân hà thử dạ đăng minh sở  hiện viên quang, 
vi thị đăng sẳc vi đương kiến sắc.

ý  ông nghĩ sao? Đèn sáng ban đêm nầy hiện 
ra quầng sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu 
sắc của cái thấy?

Giảng:
Y ông nghĩ sao? Ý kiến cúa ông về vấn đề nầy 

như thê nào? Đèn sáng ban đêm nầy hiện ra quầng 
sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu sắc của cái 
thấy?

Quầng sáng phát ra quanh đèn ấy là gì? Trong 
từng vòng ngũ sắc ấy, màu sắc phát ra từ đèn hay phát
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ra từ cái thấy? A-nan, nói nhanh!
Kinh văn:

JL  „ . Ỉ Ề Ì . J L Ế . ,  A .e>  

& &  „ P . M í l t ^ Ẫ . ẫ i ì l ỉ # £ ề H i r  0 .
A nan thử Nhược đảng sắc tẳc phi sánh nhơn hà 

bất đồng kiến. Nhi thứ viên ảnh duy sảnh chi quan. 
Nhược thị kiến sắc kiến d ĩ thành sắc. Tắc bỉ sánh 
nhơn kiến viên ánh giả danh vi hà đắng.

A-nan, nếu màu sắc nầy là của ngọn đèn, thì 
người không bị nhặm mắt sao chẳng cùng thấy, 
mà quầng sáng ấy chỉ riêng ngưòi nhăm mắt mói 
thấy? Nếu đó là màu sắc của cái thấy, thì cái thấy 
đã thành màu sắc, còn người nhặm mắt kia thấy 
quầng sáng thì gọi là gì?

Giảng:
Ở đây Thế tôn lại hỏi A-nan câu khác:
“A-nan, nếu màu sắc nầy là của ngọn đèn- 

nếu ông nói quầng sáng với vô số vòng ngũ sắc kia là 
phát ra từ đèn- thì người không bị nhặm mắt sao 
chẳng cùng thấy, mà quầng sáng ấy chỉ riêng 
ngưòi nhăm mắt mói thấy?

“Người không bị nhặm mắt” là chỉ cho Đức Phật 
và các Bồ-tát. Người bị nhậm mắt là chỉ cho hàng 
chúng sinh. Đèn là biểu tượng cho chân lý. Khi Đức 
Phật và Bồ-tát nhìn, các Ngài thấy chân lý, Khi chúng 
sinh nhìn, thì thấy quầng sáng. Chúng sinh vấn thấy 
được đèn, nhưng nhìn thấy luôn chung quanh đèn có
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những quầng sáng với vô số vòng tròn ngũ sắc. Đó là 
những gì hàng phàm phu và các loài chúng sinh thấy 
được.

Năm màu biểu tượng cho ngũ uẩn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức.

Neu đó là màu sắc của cái thấy, thì cái thấy 
đã thành màu sắc, còn người nhăm mắt kia thấy 
quầng sáng thì gọi là gì?

Kinh văn:

y ê - t i m M ầ ệ i ế M t  o £>]£-

1 ] i b  o ề ệ M j % ' ì

m ấ  o Ă ^ f r A . V j í ỉ ẵ i $  0
Phục thử A-nan nhược thử viên ánh ly đãng biệt 

hữu. Tắc hợp bàng quan bình trướng kỷ diên hữu viên 
ảnh xuất. Ly kiến biệt hữu ưng phi nhãn chúc. Vân hà 
sảnh nhơn mục kiến viên ánh.

Lại nữa A-nan! Nếu quầng sáng nầy ròi đèn 
mà có, thì khi nhìn nhũng vật chung quanh như 
bình phong, ghế, màn, cũng thấy quầng sáng hiện 
ra. Neu rời cái thấy mà có quầng sáng, thì lẽ ra 
chẳng phải mắt thấy. Tại sao người nhăm mắt mói 
thấy quầng sáng?

Giảng:
Lại nữa A-nan! Nếu quầng sáng nầy ròi đèn 

mà có:
Neu quầng sáng ngũ sắc hoàn toàn không do 

ngọn đèn mà có, thì khi người ta nhìn các vật khác 
trong phòng như bình phong, ghế, màn, thì cũng
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thấy quầng sáng hiện ra. Nhưng thực sự họ chẳng 
thấy cái gi chung quanh các đồ vật ấy cả. Thế nên 
phài chăng quầng sáng ấy hoàn toàn không do ngọn 
đèn mà có?

Nếu ròi cái thấy mà có quầng sáng, thì lẽ ra 
chẳng phải mắt thấy.

Néu quý vị muốn tranh luận và cho rằng quầng 
sáng ấv

hoàn toàn do ngọn đèn mà có. thì lẽ ra nó chẳng 
dính dáng gì với con mắt.

Tại sao người nhặm mắt mói thấy quầng sáng?
Con mắt. mặc dù nó bị mờ và bị bệnh nhặm, 

cũng vẫn là phưong tiện đế nhìn thấy được quầng 
sáng. Vì quầng sáng chính là do mắt nhậm mà nhìn ra, 
sao ông lại nói quầng sáng ấy hoàn toàn không do cái 
thấy mà có?

Kinh văn:

í t ề - i i ,  o i ị

.  M - K ầ - t a t Ề & ỉ L  c

o
Thị cố đươìtẹ trí sắc thật tại đăng kiên bệnh 

Ị vi,vị] ánh. Anh kiến câu .sảnh kiến sánh phi bệnh. 
Chung bất ưng ngôn thị đăng thị kiến. Ư thị trung hữu 
phi đãng phi kiên.

Thế nên phải biết, màu sắc thực là do tại đèn, 
và cái thấy do bệnh nhăm nên nhìn ra quầng sáng; 
quầng sáng và cái thấy đều do mắt bị nhăm, chứ 
cái nhận biết mắt bị nhăm kia thì không bệnhễ Rốt
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ráo chẳng nên nói quầng sáng kia là đèn hay là cái 
thấy, hoặc trong đó chẳng phải đèn cũng chẳng 
phải cái thấy.

Giảng:
Thế nên phải biết -  A-nan. ông phái nên nhìn 

kỹ điều nầy-màu sắc thực là do tại đèn. Khi một
người có con mắt thanh tịnh nhìn vào bóng đèn, họ 
chỉ thấy ánh sáng đèn, họ không thấy quầng sáng. Và 
cái thấy do bệnh nhặm nên nhìn ra quầng sángễ
Thế nên quầng sáng là do vì có vòng tròn ngũ sắc 
trong mắt người. Cái thấy của con người bị bệnh nên 
nhìn thấy quầng sáng chung quanh đèn khi họ nhìn 
thấy đèn. Bởi “màu sắc thực là do tại đèn,” nên ông 
không thề nói quầng sáng là tách khỏi đèn mà có hoặc 
nó chỉ do mắt mà có. Bởi “cái thấy do bệnh nhặm nên 
nhìn ra quầng sáng,” nên ông không thể nói quầng 
sáng là tách khỏi cái thấy mà có hoặc nó chi do đèn 
mà có.

Quầng sáng và cái thấy đều do mắt bị nhăm.
“Cái thấy’* nói ờ đây là cái thấy sai lầm. Quầng sáng 
của đèn và cái thấy sai lầm cả hai đều là do mắt bị 
bệnh nhặm - bị màng đỏ. Chứ cái nhận biết mắt bị 
nhăm kia thì không bị bệnh. Cái nhận biết (thấy) ở 
đây là chỉ cho tánh thấy thanh tịnh có thể thấv được 
con mắt nhặm (bị màng đỏ) như chư Phật và Bồ-tát 
thấy được chúng sinh.

Rốt ráo chẳng nên nói quầng sáng kia là đèn 
hay là cái thấy, hoặc trong đó chẳng phải đèn cũng 
chẳng phải cái thấy.
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Quý vị không nên khởi chấp trước ở đây rồi tìm 
cách xác định bằng cách quả quyết rằng đó là đèn 
hoặc là cái thấy, Vì màu sắc có được là do đèn và mắt 
bị nhặm đã tạo ra quầng sáng, nên quý vị không thể 
xác quyết cái nay hay cái kia là nguyên nhân duy nhất. 
Lại nữa, màu sắc có là do đèn, thế thì chẳng phải đèn 
không phải là nguyên nhân. Quầng sáng là do bệnh 
nhặm của con mắt thấy đèn, thế thì không thể nói rằng 
cái thấy chẳng dính dáng gì việc nay. Đức Phật tiếp 
tục trình bày rất thẳng tắt với tấm lòng từ bi chỉ dạy 
cho A-nan.

Kinh văn:

o t M t

o ề ậ iM M L  o
Như đệ nhị nguyệt phi thế phi ảnh. Hà d ĩ cố đệ 

nhị chi quan niết sở  thành cố. chư hữu tri giá bất ưng 
thuyết ngôn thứ niết căn nguyên. Thị hình phi hình ly 
kiến phi kiến.

Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể 
của mặt trăng (mặt trăng chính), cũng chẳng phải 
là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai 
là do khi dụi mắt mà thấy có. Nhũng người có trí 
không nên nói rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy 
là có hình tướng hay không hình tướng, là ròi cái 
thấy hay chẳng ròi cái thấy.

1 Bản Đại Chính tân tu Đại tạng kinh chép nhầm là %L.
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Giảng:
“Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể 

của mặt trăng (mặt trăng chính), cũng chẳng phải 
là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai 
là do khi dụi mắt mà thấy có.”

“Mặt trăng thứ hai” là dụ cho quầng sáng mà 
người bị nhăm mắt nhìn thấy. Mặt trăng thứ hai chẳng 
phải là bản thể, cũng như cách mà quầng sáng không 
do chỉ riêng cái thấy tạo ra. Cũng chẳng phải mặt 
trăng thứ hai là bóng mặt trăng như cách quầng sáng 
không chỉ riêng có được do màu sắc của đèn. “Dụi 
mắt” là dụ cho bệnh nhậm của con mắt. Quý vị có thể 
tự mìmh thử nghiệm nếu thấy ý nghĩa của ví dụ chưa 
được rõ ràng. Hãy dùng ngón tay ấn vào một bên mắt, 
sẽ khiến cho quý vị thấy có hai hình ảnh, thế là quý vị 
thây được mặt trăng thứ hai.

Những người có trí -  nếu quý vị dùng trí huệ 
để nhìn sự kiện nầy, quý vị không nên nói rằng căn 
nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay 
không hình tướng, là ròi cái thấy hay chẳng ròi cái 
thấy.”

Cơ bản kết quá do dụi mắt là sai từ bước đầu. 
Dùng nó như là căn cứ để chứng minh thêm nó có 
hình tướng hay không hình tướng chỉ là trên cái sai 
lầm tạo thêm cái sai lầm. Người trí có làm như thế 
không?

Kỉnh văn:



240 QUYÉN II

Thử diệc như thị mục sảnh sở  thành. Kim dục 
danh thùy thị đăng thị kiên. Hà huống phân biệt phi 
đăng phi kiến.

Cũng giống như quầng sáng tạo thành do mắt 
nhặm. Nay ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là 
thấy, huống gì phân biệt không phải đèn, không 
phải cái thấy?

Giảng:
Cũng giống như quầng sáng tạo thành do mắt 

nhăm.
Mặt trăng thứ hai là không thật. Nó chỉ có do vì 

dụi tay vào mắt. Quầng sáng không có thật. Nó chỉ có 
vì mắt nhặm. Cả hai thứ trên hoàn toàn hư dối.

Nay ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy, 
huống gì phân biệt không phải đèn, không phải cái 
thấy?

Nó hoàn toàn xuất phát từ mắt nhặm của con 
người, thế nên ông khỏne nên nói rằng nó có là do 
đèn hoặc là do cái thấy. Nhưng quầng sáng chi hiện ra 
chung quanh đèn và chi khi người ta dùng mắt để 
nhìn, thế nên ông không thể nói rằng nó chẳng từ đèn 
mà có hoặc là chầng từ cái thấv mà có. Khởi thủy, 
quầng sáng vốn là đã hoàn toàn hư vọng rồi. sao còn 
ngụy biện về cái gì là có cái gi là không nữa?

Kinh văn:

ÍẶ K ìặ ĩ iỷ -  „ Ỷ  f”1 ■f' P ỉ Ý  —  +  iN ° j £  Ỷ  &
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c k n Ị Ẩ , „ £ . #
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rá/7 /;ờ danh vi đồng phần vọng kiến. A-nan thứ 

diêm phù đề trừ đại hải thủy. Trung gian bình lục hữu 
tam thiên châu. Chánh trung đại châu đông tủy quát 
lượng đại quốc phàm hữu nhị thiên tam bá. Kỳ dư tiêu 
châu tụi chư hải trung. Kỳ [gian.gián] hoặc hmi tam 
lường bả quôc. Hoặc nhứt hoặc nhị chí vu tam thập tứ 
thập ngũ thập.

Thế nào gọi là đồng phận vọng kiến? Này A- 
nan! Cõi Diêm-phù-đề nầy trừ biển ra, trong đó 
đât băng gồm 3000 châu. Châu lớn ở giữa, bao 
quát tù đông sang tây, có đến 2300 nước lớn. 
Ngoài ra các châu nhỏ nằm trong các biển, trong 
đó có châu gồm hai trăm ba trăm nước, hoặc mưòi, 
hai mươi, ba mươi, bốn mưoi cho đến năm mưoi 
nước.

Giảng:
Đoạn kinh nầy nói về đồng phận vọng kiến. Biệt 

nghiệp vọng kiến khiến cho mỗi người có một quan 
niệm khác nhau. Còn đồng phận vọng kiến là rrẤọi 
người đều có cái nhìn hư vọng về cùng một hiện 
tượng hâu như trong cùng một thời gian. Thế nên một 
quốc gia được dùng cho ví dụ nầy.

Thế nào gọi là đồng phận vọng kiến?
Cái gì được xem là tạo nên đồng phận vọng kiến?
Này A-nan! Hãy lắng nghe cho kỹ. Như Lai sẽ
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giảng giải cho ông. Cõi Diêm-phù-đề nầy, về phía 
nam của đại lục nầy, trừ nước biển ra, trong đó đất 
bằng gồm 3000 châu.

Bên ngoài biển lớn là đất bằng, chia thành 3000 
đại lục.

Châu lớn ở giữa, bao quát từ đông sang tây. Ở 
giữa 3000 đại lục nầy là một châu lớn, và từ đông, 
tây, nam, bắc, tính tất cả có đến 2300 nước lớn. Ngoài 
ra các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu 
gồm hai trăm ba trăm nước, hoặc mười, hai mươi, ba 
mươi, bốn mươi cho đến năm mươi nước. Không thể 
nào xác định được số lượng là bao nhiêu.

Kỉnh văn:

o a t ì £ — o á l  0

f i  o o Ề  4

A-nan nhược phục thử trung hữu nhứt tiêu châu 
chỉ hữu lưỡng quốc. Duy nhứt quốc nhơn đông cám 
ác duyên. Tăc bỉ tiêu châu đương độ chúng sanh. Đô

' Đại Chính tân tu Đại tạng kinh chép chữ nầy là Thực l i  Có nghĩa 
là nhật thực, nguyệt thực. Bán của Vạn Phật Thành chép chữ Thích 
jj§. Lăng Nghiêm Trực chi cùa Thiền sư Đan Hà chép chữ Thích ÌỀ. 
Ngài giải thích: Bạc thực viết thích ỉf} l i  ìỀ-.Như vậy chữ Thích 
ì|L còn có nghĩa là là nhật thực, nguyệt thực.
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chư nhứt thiết bất tường cảnh giới. Hoặc kiến nhị 
nhật hoặc kiến lưỡng nguyệt. Kỳ trung nãi chỉ vựng 
thực bội quyết tuệ bột phi lưu. Phụ nhĩ hồng nghê 
chủng chủng ảc tướng.

A-nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ chỉ có 
hai nước, mà riêng người trong một nước cùng 
chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng sinh trong 
nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giói không 
lành; hoặc họ thấy 2 mặt tròi, hai mặt trăng, cho 
đến thấy nhiều ác tướng như vựng, thích, bội, 
quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê.

Giảng:
Đức Phật gọi A-nan một lần nữa.
“A-nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ chỉ có 

hai nước.”
Giả sử như châu Diêm-phù-đề là một châu nhỏ, 

là một đại lục nhỏ, trong đó chỉ có hai nước. Mặc dù 
hai nước nầy đều nằm chung trong một châu, nhưng 
có chung một đường ranh giới giữa hai nước, nên 
nghiệp báo mà cư dân hiện sống trên đó nhận chịu lại 
khác nhau.

“Mà riêng người trong một nước cùng chiêu 
cảm ác duyên.”

Người trong một nước phải chịu chung một 
nghiệp báo, và họ cùng chiêu cảm ác duyên. “Ác 
duyên” chỉ cho những hiện tượng có điềm xấu cùng 
nhiều loại thiên tai hoạn nạn- như cuồng phong hoặc 
mưa đá chẳng hạn. Gần đây ở Mỳ có một cơn lốc 
xoáy cuốn người lên không trung, sát hại chừng vài
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trăm người. Đó là một ví dụ của những hiện tượng có 
điềm xấu. Đó là nghĩa của “ác duyên.” Quý vị thấy đó, 
trong một nước, có một số người phải chịu quả báo 
xấu, một số người khác lại không. Cũng vậy. người 
dân ở Cựu-kim-sơn (San Francisco) lại không chịu 
quả báo ác duyên cùa cơn lốc xoáy, và họ không hị 
khồ nạn ấy. Nhưng ớ miền Trung tây. nhà cửa bị cuốn 
bay lên không, cây cối bị bật rễ và bị thổi văng ra xa, 
còn có lụt lội và hỏa hoạn. Những thiên tai như thế là 
rất thường thấy.

“Thì tất cả chúng sinh trong nước đó đều 
xem thấy hết thảy cảnh giới không lành.”

Họ thấy cái gì?
Đôi khi cây cối biết nói. Cây cối nghe người nói 

chuyện, và nó hóa thành cây. chẳng có người nào 
quanh đó cả. Đó là một điềm không lành. Trong 
những sự kiện siêu nhiên, có rất nhiều hiện tượng 
không lành.

“Hoặc họ thấy 2 mặt tròi.”
Có khi người trong cùng một nước thấy có hai 

mặt trời, điềm báo có một sự biến động lớn trong 
nước ấy. Đó là điềm không lành. Có khi nguyên thủ 
quốc gia bị chết hoặc bị ám sát đế chiếm đoạt quyền 
bính. Đó là vì:

Thiên vỏ nhị nhật 
Quốc vô nhị quán.
Một thái dương hệ không thể có hai mặt trời. 

Đất nước không thể có hai vua.
Không thể có hai mặt trời trên không trung. Nếu
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quý vị thấy có hai mặt trời, đó là điềm xấu. Hoặc có 
thể vua nầy giết hại vua kia.

“ Hai m ặt trăn g .” Bất luận đất nước đó như thế 
nào, thì cũng chỉ có một mặt trời và một mặt trăng. 
Nhưng người trong nước nầy thấy có hai mặt trăng 
xuất hiện. Đó cũng là biểu hiện của điềm không lành 
trong nước sẽ xảy đến trong tương lai.

Cho đến thấy nhiều ác tướng như vựng, 
thích, bội quyết,

Trăng có quầng là sắp có gió 
Nên đất âm là sắp có mưa.
Khi mặt trăng có một quầng sáng bao quanh, 

như thể nó bị chìm trong nước, tức là sắp có một trận 
bão. Và khi nền nhà bị ẩm ướt thì sẽ có mưa. Vựìĩg1 là 
chỉ cho hắc khí bao chung quanh mặt trăng. Chi nhìn 
thấy là biết nó gây rắc rối cho con người rồi. Nó rất 
khác thường. Thích 2 là chỉ cho hắc khí u ám bao 
quanh mặt trãng. Ánh trăng không chiếu qua màn đen 
u ám nầy được, nhưng nó không phải là đám mây.

Bội quyết , luồng khí màu trắng xuất hiện bên 
cạnh mặt trăng mặt trời gọi là bội, có dạng nửa hình 
tròn nên gọi là quyết, trông giống như đồ trang sức 
của phụ nữ thường đeo ngang thất lưng. Nói chung,

' Hoàn táp viết vựng ÍẬ. SL ẼJ 'Ẹ. : bao giáp vòng là vưng. (Lăng 
Nghiêm Trực chì - Đan Hà)
2 Thích líẫ -■ E A íỉark haze.
* 5ĨLĩ k . í -  Bội quyết. ngọc khí hình như bội quyết
dã. Bội quyèt là vật bang ngọc, hình dáng nhu ngọc bội, ngọc quvét. 
(Lăng Nghiêm Trực chi - Đan Hà). E: girdle-ornament.
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mặt trăng mặt trời vốn chẳng có gỉ bao quanh nó cả. 
Nếu có vật gì quanh nó, thì đó không phải là điềm 
lành.

Tuệ bột4 là sao chổi. Ảnh sáng của sao chổi trải 
dài một khoảng rất rộng. Vào triều đại Tần Thuỷ 
Hoàng Đế Trung Hoa (255-206 ttl.), sao chổi xuất 
hiện rất thường xuyên, như là kết quả, người dân chịu 
nhiều nỗi khổ cùng cực và tai ương trong suốt triều 
đại đó.

Phi lưu5 là sao băng, cũng phóng ra một vệt ánh 
sáng dài. Dù không dài như sao chổi, nhưng nó xuất 
hiện rất nhanh. Nó giống như lửa chớp; cái nầy biến 
mất rồi cái khác xuất hiện; rồi cái nay biến mất và cái 
khác xuất hiện. Sao băng phóng qua bầu trời, và đôi 
khi rơi xuống thành mưa đá, và thiên thạch rơi từ trời 
xuống giống như mưa rào đổ xuống.

Lịch sử Trung Quốc có ghi: Bảy lần hắc khí bao 
quanh mặt trăng, Hán Cao Tổ tại Bình Thành, bị nạn 
Hung nô vây hãm.6

4 i ĩ l ậ í r # Ỉ .Ệ > M ịề ’ Tuệ bột phi lưu giai yêu 
tinh. Nhĩ nhã vân: tuệ tinh vi Sâm thương- Tuệ bột phi lưu đểu là sao 
yêu. Sách Nhĩ nhã nói: Tuệ tinh là Sâm thương (Lăng Nghiêm Trực 
chi - Đan Hà). E: Comet, shooting stars.
5 iỉílỉL -ir, /,ỶLịĩl ìề. phi kinh khứ, lưu tương liên- Phi. bay một đường 
thẳng. Lưu: liền nhau . (Lăng Nghiêm Trực chi - Đan Hà). E: shoot- 
ing stars or meteor.
6 Nguyệt vựng thất trùng, Hán Cao Tổ tại Bình Thành, thọ hung nô 
trùng vi chi nạn.
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Phụ nhĩ 1 là ác khí khi hiện ra phía trên vầng 
thái dương gọi là phụ, hiện ra phía một bên gọi là nhĩ.

Hồng nghê2 là cầu vồng (ráng trời) hiện ra sau 
cơn mưa. Có người cho rằng cầu vồng hiện ra vào 
buổi sáng được gọi là hồng, cầu vồng hiện ra vào buổi 
chiều được gọi là nghê. Nói chung đó là âm và dương. 
Nó biểu thị cho trời và đất mất thế quân bình. Tuy 
nhiên, nếu quý vị chuyển hóa được tâm thức mình, 
nếu người dân ở nước ấy tu dưỡng thay đổi tâm tánh, 
thì mọi sự đều có thể được tốt lành.

“Nhiều ác tướng” có nghĩa là không chỉ một vài 
hiện tượng được nêu ra ở đây, mà còn rất nhiều hiện 
tượng lớn nhỏ khác hiện ra.

Nếu quốc gia thịnh vượng, thì mọi hiện tượng 
nhỏ nhặt đều là tốt lành. Nếu đất nước suy thoái, thì 
mọi hiện tượng dù nhỏ nhặt đều là không lành. Nếu 
chỉ một người có được phước báo, thì những người 
còn lại đều được hưởng ánh sáng lành ấy. Nếu người 
dân sống dưới sự dẫn dắt của người thiếu phước báo, 
thì họ phải chịu nhiều đau khổ. Hãy nhìn vào người 
lãnh đạo quốc gia, tổng thống của một nước, nếu ông 
ta có phước báo, thì người dân sẽ tuân hành theo ông 
ta và đều hưởng được phước báo. Nếu ông ta không 
có phước báo, thì người dân theo ông ta đều phải chịu

' EỊ ~ỉta -ịp3$-. Tai khí hướng nhật, như phụ như nh ĩ-
Tai khí hướng đến mặt trời, hình dáng như đeo, như lỗ tai.
2 il- ĩỉr ĩề!> ÍẴ,: Hồng nghê âm duơng bất hòa sở hiện-
Hồng nghe là do âm dương không hòa hợp mà hiện ra. (Lăng Nghiêm 
Trực chỉ - Đan Hà). E: Rainbow and secondary rainbow.
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đau khố. Nên có thể nói rằng vị nguyên thủ quốc gia 
là phải chịu trách nhiệm về mọi hoàn cảnh.

Kinh văn:

1 Ể L ® Ẹ .±  o Ạ / ặ r *

Đàn thử quốc kiến bi quốc chúng sanh. Bổn sớ  
bảt kiên diệc phục bất văn.

Chỉ có nưó’c nay thấy, còn chúng sinh nước 
khác, vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe.

Giảng:
Hai nước nay cùng nằm trên một châu lục nho 

như nhau, lẽ ra phải có cùng chung quả báo. nhung 
trong một nước thì có xuất hiện các hiện tượng không 
lành biểu hiện cho thiên tai và khổ nạn, mọi người 
trong nước nầy đều thấy các hiện tượng ấy.

“Chỉ có nước nầy thấv, còn chúng sinh nưó'c 
khác, vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe."

Nhưng nước kia cùnti nằm trên một châu lục 
nhò như nhau, người dàn trong nước ấy lại không 
thây và không nghe những hiện tượng không lành 
nầy. Đây gọi là đồng phận vọng kiến. Nghiệp lực của 
chúng sinh trong cùng một nước thì giống nhau, nên 
hộ thấy được hiện tượng không lành nầy. Những 
người dân ở nước khác không có cùng nghiệp lực. nên 
họ không thấy những hiện tượng ấy.
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Kinh văn:

T O , o o

A-nan ngô kim vị nhừ. D ĩ thứ nhị sự tấn thối hợp
minh.

A-nan, nay Như Lai vì ông lấy hai việc đó, 
kết họp lui tới để chỉ rõ.

Giảng:
Sợ rằng A-nan không chú ý, nên Đức Phật lại 

gọi ông lần nữa. ‘A-nan, nay Như Lai vì ông lấy hai 
việc đó, kết họp lui tói để chỉ rõ. Như Lai sẽ so sánh 
nhân duyên của hai sự kiện, kết hợp trước sau đề diễn 
tả với nhau. Hai sự kiện là chi cho người mắt nhặm 
thấy có quầng sáng quanh đèn. và toàn thể người dân 
trong nước thấy mọi thứ hiện tượng không lành và ác 
duyên mà người ở nước kia không thấy. Như Lai sẽ 
so sánh những nguyên lý khác nhau nầy để chỉ cho 
ông được rõ hon.

Kinh văn:

4 ° t è . & ! t » l 1 ị L ề r f L  = +  
í ị t ì t t e i Ế  „ ị - p / r à ,

„ « ỉ í r 4 - 0  a  a  Ệ L f L ù - H ® í £ i i t % .  

i .  .  ^ ‘Ẳ . - ầ i é ĩ L ĩ h ĩ H ầ ,  o

A-nan như bí chúng sanh biệt nghiệp vọng kiến. 
Chúc đăng quang trung sở hiện viên ánh tuy hiện tự 
cảnh. Chung bí kiến giá mục sảnh sở thành. Lệ nhữ 
kim nhật d ĩ mục quan kiến son hà quốc độ cập chư 
chúng sanh. Giai thị vô thủy kiến bệnh sở  thành.
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A-nan, như biệt nghiệp vọng kiến của chúng 
sinh kia, thấy nơi đèn có quầng sáng hiện ra, tuy 
giống như là cảnh, nhưng cái thấy đó rốt ráo là do 
mắt nhăm mà thành. Giống như ông hôm nay 
dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các 
chúng sinh, đều do cái thấy bị bệnh từ vô thủy mà 
thành.

Giảng:
Đức Phật lại gọi A-nan một lần nữa.
A-nan, như biệt nghiệp vọng kiến của chúng 

sinh kia: những chúng sinh đã đề cập ở văn trước, có 
biệt nghiệp riêng khiến họ thấy những hiện tượng vốn 
không có thật. Như chúng ta đã nghe giải thích từ 
trước, thấy nơi đèn có quầng sáng hiện ra, tuy 
giống n hư  là cảnh. Họ thấy có quầng sáng hiện ra 
quanh đèn, như thể đó là cảnh thật, nhưng cái thấy 
đó rốt ráo là do mắt nhăm mà thànhể Nhưng khi 
quý vị tham cứu giáo lý nầy thật sâu xa, sẽ thấy ra 
rằng người thấy quầng sáng quanh đèn là do mắt mình 
bị nhặm và đó cũng là nguyên do anh ta thấy bóng 
(mặt trăng).

Kinh văn:

Sảnh tức kiến lao, phi sắc sở  tạo. Nhiên kiến 
sảnh giả chung vô kiến cữu.

Mắt nhặm tức cái thấy lao nhọc, không phải 
do màu sắc tạo ra. Song ngưòi biết được mắt nhăm
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thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi.
Giảng:
Mắt nhăm tức cái thấy lao nhọc. Mắt bị bệnh 

nhặm, nên trong cái thấy có một cái thấy sai lầm sinh 
khởi. Cái thấy sai lầm là sự lao nhọc, mệt mỏi của cái 
thấy. Không phải do m àu sắc tạo ra. Thực ra nó 
không phải là cảnh tượng có thực trước mắt. Thực sự 
chẳng có cảnh tượng nào mà tạo ra do sự lao nhọc của 
cái thấy cả.

Song người biết được mắt nhăm thì cái thấy 
của họ không bị lầm lỗi.

Tuy nhiên, thấy quầng sáng quanh đèn, và bệnh 
nhăm vốn chẳng dính dáng gì đến gốc của cái thấy, 
tức tánh thấy cả. Chẳng phải tánh thấy bị bệnh. Đó chỉ 
là mắt bệnh.

Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy 
núi sông, cõi nước, đất liền, nhà cửa, dinh thự, công 
trình, cư xá, và các chúng sinh, A-nan, như lấy ông 
làm ví dụ, tất cả mọi vật mà ông thấy bằng mắt đều 
do cái thấy bị bệnh từ vô thủy mà thành.

Kỉnh văn:

t ò a * *  .

t i - %  .
Kiến dữ kiến duyên tự hiện tiền cảnh. Nguyên 

ngã giác minh kiến sở  duyên sảnh. Giác kiến tức sảnh, 
bon giác minh tăm. Giác duyên phi sảnh.

Cái thấy và cảnh vật bị thấy, như thể có cảnh 
trước mắt, nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt (giác
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minh), do phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. 
Nhận rõ cái thấy (giác k iến )1 sinh khỏi từ bệnh 
nhăm. Chứ bản giác minh tâm rõ biết các duyên 
thì không bệnh.

Giảng:
Cái thấv và cảnh vật bị thấy
Kiến £ -  cải thấv là chi cho phạm trù thấy, có 

nghĩa là khả nãng thấy được. Kiến duyên ỈL -Ậ  chỉ 
cho phạm trù hiện tượng giới, tức là cảnh vật bị thấy. 
Phạm trù thấy, là khâ năng thấy, và phạm trù hiện 
tượng là cánh bị thấy như thể hiện ra trước mắt. 
Cánh tượng hiện ra giống như mô tả ở trên trong ví dụ 
người bị mất nhặm nhìn thấy quầng sáng quanh đèn, 
và ví dụ của người bị nghiệp chướng nên thấy toàn bộ 
điềm ác hiện ra nơi quốc gia minh. Hai ví dụ đó tương 
đưong nhau. Cũng như người không bị nhặm mắt thì 
không thấy quầng sáng quanh đèn, và người ở nước 
láng giềng thì không thấy các điềm ác hiện ra nơi 
quốc gia mình. Quầng sáng và hiện tượng không lành 
biểu tượng cho nghiệp quá. Nghiệp báo làm phát sinh 
những hiện tượng nàv. Chúng sinh tạo nghiệp nên 
phải chịu quả bảo nầv.

Nguyên là tâm giác ngộ sáng suốt (giác minh).
Những hiện tượng không lành sinh khới ra nầy 

vốn không quan hệ gì đến bản tánh giác ngộ cả. Do 
phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. Vì mắt bị 
bệnh nên thấy những cảnh tượng sai lệch (kiến bệnh)

Run giác có năng thấv: Bán dich HT. Thích Duv Lực
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nầy.
Nhận rõ cái thấy (giác kiến) sinh khởi từ 

bệnh nhăm  - nếu như ông nhận ra được rằng cái thấy 
là kết quả của mắt bị bệnh nhặm, chứ bản giác minh 
tâm  rõ biết các duyên thì không bệnh.

Vốn tánh thấy của mọi chúng sinh, ban giác diệu 
minh chân tâm, tánh thấy có thể biết được cái thấy, 
vốn là tâm tánh giác ngộ, là không có bệnh. Không 
thiếu sót điều gi cả.

Kỉnh văn:

Ỉ L Ẵ .  0 *

Giác sở  giác sảnh. Giác phi sảnh trung thử thật 
kiên kiến. Vân hà phục danh giác văn tri kiến.

Có năng giác sở giác mói thành bệnh.1 Nếu 
bổn giác không ở trong bệnh, đây mói thật là nhận 
ra tánh thấy (kiến tánh). Sao còn gọi nó là thấy, 
nghe, hay, biết?

Giảng:
Có năng giác sở giác mới thành bệnh. Nếu 

bổn giác không ở trong bệnh, đây mói thật là nhận 
ra tánh thấy (kiến tánh).

Ý nầy cũng như đoạn kinh văn trước: Kiến kiến 
chi thời, kiến phi thị kiến -  Khi thấy (biết) được tánh 
thay, thì tánh thấy không phải là cải (bị) thấy. Cái biết 
được mắt bệnh của ông bệnh tự nó chẳng hề thiếu sót 
sai lầm. Đó chính là cái biết chân thật cúa ông. Cái

' Ban dịch HT Thích Duv Lực
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thấy chân thật của tánh thấy. Cái thấy thiếu sót sai 
lầm là như khi đang ở trong nước mà không thấy 
nước. Như sinh vật trầm mình trong nước mà không 
biết đến nước. Cái gì tách rời hẳn nước mà có thể thấy 
được đó là nước thì gọi là cái thấy chân thực.

Cái thấy sáng suốt, biết được bệnh, không phải 
là cái thấy thiếu sót sai lầm. Chỉ khi ông tách rời hắn 
những thiếu sót sai lầm mà vẫn thấy biết được. Thì 
đây chính là cái biết chân thực.

Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, biết?
Sao ông vẫn còn muốn đắm chấp nơi các giác 

quan kia mà tìm cầu sự phân biệt? Đây chính là cái 
thấy. Còn cái thấy nào khác để ông tìm kiếm nữa?

Chúng ta không nên lấy vọng làm chân. Cũng 
không nên biến chân thành vọng. Quả thật nếu nhận 
kiến văn giác tri làm tâm, thì sẽ bị kiến văn giác tri 
che mờ, không thể nào nhận ra thể của tánh thấy giác 
ngộ sáng suốt (kiến tinh giác minh). Phải biết rằng 
chân tâm vốn tách rời, chẳng phải kiến văn giác tri, 
cũng chẳng thuộc về kiến văn giác tri.

Kinh văn:

Jậ-±, f  VffL% 0 ị\%Jk-k.
Thị cố nhữ kim kiến ngã cập nhữ tinh chư thế 

gian. Thập loại chủng sanh giai tức kiến sảnh. Phi 
kiến sảnh giả.

Thế nên nay ông thấy Như Lai và ông cùng 
với mười loại chúng sinh trong thế gian, đều do
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mắt nhặm, chứ không phải cái thấy (biết) mắt 
nhăm bị bệnh.

Giảng:
Cái thấy sai lầm của người trong một nước -  

đồng phận vọng kiến -  và biệt nghiệp vọng kiến của 
một người đều là hư vọng và như nhau.

“Thế nên -  do nguyên lý nầy -  nay ông thấy 
tôi” , A-nan, Thế tôn nói. “Ông thấy Như Lai” và ông, 
chính ông, cùng với mười loại chúng sinh trong thế 
gian đều do m ắt nhặm , cùng tất cả các sắc tướng 
trong thế gian. Thật ra có đến mười loài chúng sinh, 
nhưng ở đây không có loài vô tưởng và loài vô sắc vì 
chúng không thấy được. “Tất cả các sắc tướng nầy 
đều là hư dối và thiếu sót sai lầm đối với cái thấy của 
ông, là đồng phận vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến, 
Nó chính là vọng kiến của chúng ta, ý thức phân biệt 
của chúng ta, là vấn đề phát sinh trong cái thấy. C hứ 
không phái cái thấy (biết) mắt nhặm bị bệnh. 
Không phải cái thấy chân thật của ông, chân tâm 
thường trú giác ngộ sáng suốt của ông có vấn đề. v ấn  
đề chính là cái thấy hư vọng, sinh khởi từ biệt nghiệp 
vọng kiến khiến cho các ông thấy ra các tướng hư 
doi.”

Kinh văn:
ĩ ã Ã ề  o ■ l i # # # ,
Bỉ kiến chơn tỉnh. Tánh phi sảnh giả cố bất danh

kiến.
Tánh thấy chân thật đó không bị nhăm, nên 

chẳng gọi là thấy.
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Giảng:
Tánh thấy chân thật đó không bị nhăm. Tánh 

thấy không có vấn đề gì cá. Bản thể của nó không có 
gi thiểu sót, thế nên mắt thấv quầng sáng thỉ đó chẳng 
phai là tánh thấy. Vì tánh thấy khônu cớ vấn đề gì. 
nên chắng gọi là thấyế Nó không nhĩnm chắníi có 
vấn đề gì mà còn chàrm có cái gì hết thảy.

Thế thi cái gì được gọi là “chẳng gọi là thấy?”
KhôníỊ! Vốn chăng có cái gì thấy và không có 

cái gì chẳng gọi là thấv. Thể điều đanu nói ở đâv là 
gì? Đó là tánh thây bản hữu chân thật cúa ông. lưu 
xuất từ bản tánh giác ngộ của chúng ta. Nó lưu xuất từ 
bán giác. Nhung “bản giác” cũng chỉ là cái tên, mà 
xưa nay vốn một cái tên cũna chẳng có. Nếu quv vị 
cho nó cái tên, có nghĩa là trên đầu quý vị lại gắn 
thêm một cái đầu nữa. Nếu quý vị gợi đó là bân giác, 
là đã nói quá nhiều rồi đó.

Kinh vãn:

# ,  ±  n  ^ 4 - Ỉ L . « JL
m  J Ê - Â .

A-nan như hi chúng sanh đong phận vọng kiến. 
Lệ bi vọng kiên biệt nghiệp nhứt nhơn.

A-nan, nếu so sánh đồng phận vọng kiến của 
chúng sinh vói biệt nghiệp vọng kiến của một 
ngưòi.

Giảng:
“A-nan, sao Như Lai nói rằng tất cả đều chi là 

biếu hiện từ vọng kiến cua chúng sinh? Như Lai sẽ
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giảng giải cho ông. Nếu so sánh đồng phận vọng 
kiến của chúng sinh vói biệt nghiệp vọng kiến của 
một người.”

Cái thấy mà thấy được quầng sáng với nhiều 
vòng tròn ngũ sắc bao quanh đèn chính là do biệt 
nghiệp vọng kiến. Đồng phận vọng kiến chính là mọi 
người dân trong nước thấy được những điềm ác. Họ 
thấy hai mặt trời, hai mặt trâng, sao chổi, sao bãng, 
câu vông, và các loại hiện tượng không lành khác.

Hồi xưa. ở Trung Hoa, mỗi khi có sự thay đổi đế 
chê. khi thay đổi chính sách cai trị thì những hiện 
tượng bất tường nầy thường hay xảy ra. Có lần một vị 
Vua thấy những điềm bất tường liền hỏi Ch’in T ’ien 
Chien, một quan Thái sư coi việc chiêm tinh. C h’in 
T rien Chien trả lời rằng nó báo cho biết trước Vua sắp 
băng hà. Quan Thái sư nói: “Nhưng hạ thần có cách 
giải quyết là bệ hạ chuyển vận hạn này sang cho quan 
Tể tướng.”

”Không thể được.” -  Vua trả lời -  “Nếu ta đến 
lúc phải chết, sao ta lại bắt quan Tể tướng phải gánh 
chịu? Quan Tể tướng còn trông coi những việc quan 
trọng của quôc gia. ô ng  ta cần phải sống.”

Quan Thái sư nói: “Bệ hạ không muốn quan Tể 
tướng phải chết thay cho bệ hạ. thì ngài có thể để dân 
chịu thay. Tai họa có thể chuyển sang dân chúng.”

“Dân là nền tảng của quốc gia.”-  Vua nói- “Nếu 
dân chết hết, thì vương quốc nầy có ý nghĩa gì? Điều 
ấy cũng không thể được.” Vua cũng không tán đồng 
giải pháp ấy.
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Quan Thái sư nói: “ Thế Bệ hạ có thể chuyển tai 
họa này cho một năm. Năm nay người dân phải chịu 
đói khát đến chết. Đó là một giải pháp.”

“Điều nầy cũng không được/’ Vua nói. “Ta 
không muốn để cho dân phải chết đói. Làm vua như 
thế thật là vô nghĩa.”

Rồi Quan Thái sư cúi lạy nhà vua: “Bệ hạ thật là 
bậc minh quân. Với lòng nhân từ quá lớn như thế, hạ 
thần chắc chắn rằng Bệ hạ sẽ không phải chết. Có một 
ngôi sao băng, nhưng có thể nó sẽ thay đổi và biến 
thành điềm tốt.'’

Ngày hôm sau hung tinh biến mất. Chuyện nầy 
chứng tỏ rõ ràng rằng dù cho ác tinh xuất hiện, việc 
xấu cũng có thể chuyển thành việc tốt. Hoàn toàn do 
chỉ một tâm niệm của con người. Nếu tâm niệm thay 
đổi, những gì lẽ ra xấu sẽ chuyển thành tốt. Tu tập 
bằng cách thắp hương niệm Phật trước khi có chuyện 
gì xảy ra là một phương pháp tạo sự thay đổi. Họa và 
phước chỉ nằm trong một niệm. Lão Tử nói:

"Khi nghĩ đến điều thiện, điểu thiện ấy sẽ  ảnh 
hưởng đến nhừĩíg việc chưa xảy ra và đem đến sự tôt 
lành.

Khi nghĩ đến điều ác, điều ác ấy sẽ  ảnh hưởng 
đến những việc chưa xảy ra và đem đền sự răc rôi

Trong mối liên hệ nầy, cỏ loại quỷ thần thiện và 
có loại quỷ thần ác. Quý vị không nên nghĩ rằng quỷ 
thần nào cũng tốt. Công việc của ác thần là trả lại cho 
mình cái đúng như vậy. Họ xử phạt bất kỳ người nào 
làm điều sai trái. Thiện thần bảo hộ những người làm
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điều thiện. Mồi loại quỷ thần đều có nhiệm vụ khác 
nhau. Thế nên chỉ cần thay đổi một niệm là điều cực 
kỳ quan trọng. Thực tế là một vị Vua có thể khiển 
người khác chịu chết thay cho mình, Vua không đế 
cho quan Tể tướng hoặc thần dân chịu chết thế mình, 
hoặc đề cho dân chịu mất mùa đói kém một năm, mà 
tự mình chịu tai hoạ và đã chuyển xấu thành tốt. Thế 
nên những vấn đề nầy đều có thể thay đổi. Nó không 
dứt khoát cố định.

Tôi nhớ đến Yuan Lao Fan, thường gọi là Yuan 
Hsiao Hai, làm quan trong triều Minh. Sau khi anh ta 
học xong, người cha bảo anh nên học ngành y, vì làm 
thầy thuốc có thể cứu người và dễ kiếm sống. Sau khi 
anh học thuốc xong, anh ta gặp một lão già có bộ râu 
dài tên K'ung, rất giỏi xem tướng và bói toán. Khi lão 
già K ‘ung thấy Yuan Hsiao Hai, lão nói: “Anh nên đi 
học. Anh sẽ làm quan.”

Yuan Hsiao Hai nói: “Nhưng cha mẹ tôi và toàn 
gia đình đều mong muốn tôi thành thầy thuốc.”

Lão K ’ung đáp: “Đừng học thuốc. Anh nên đi 
học chữ. Vào chừng ấy năm, anh sẽ đỗ được học vị 
như vậy như vậy trong kỳ thi Đình, và trong chừng ấy 
năm anh sẽ trở thành một vị quan lớn. Rồi vào năm đó 
năm đó, ngày đó tháng đó, anh sẽ trở thành quan án 
sát, anh sẽ trở nên rất có danh vọng. Khi anh 45 tuổi, 
vào ngày 14 tháng 8, lúc nửa khuya, vợ anh sẽ qua 
đời. Anh không có con nối dõi.” Lão già K ’ung không 
những định được ngày tháng cho những sự kiện lúc 
sinh thời mà còn biết được cả ngày chết của anh ta.
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Sau khi gặp lão K ’ung, Yuan Hsiao Hai đi học. 
Chuyện xảy ra chính xác một cách khó tin. Học vị mà 
anh ta đỗ được trong kỳ thi Đình đúng y như Lão già 
K ’ung đã tiên đoán. Quẻ bói chính xác không sót một 
mảy may nào. Thực vậy, nó quá chắc chắn đến nỗi 
Yuan Hsiao Hai không cần đọc sách nữa. Anh ta làm 
gì? Anh ta đợi. Anh ta ngồi và đợi người ta đưa thức 
ăn tới. Có câu ngạn ngữ nổi tiếng ở Trung Hoa: “Ngồi 
chờ sung rụng”, như vậy nghĩa là không làm gì cả. chỉ 
trông mong vào sự sắp đặt của tự nhiên, chỉ mong số 
mệnh hiển bày. Đó thật là sai lầm. Yuan Hsiao Hai đã 
làm như vậy. Anh ta không làm gì cả. Ngay cả chắng 
đọc sách. Anh ta nghĩ rằng, bất luận số phận diễn ra 
như thế nào, chắc chắn ta sẽ không thể nào thi hỏng 
được. Ta không cần phải học gì cả. Ta chẳng phải 
mong cầu gì cả. Chắc chắn ta sẽ đạt được mục đích.

Thế nên anh dạo chơi khắp nơi, vui thú thưởng 
ngoạn sơn thủy. Anh ta rong chơi dài ngày và chẳng 
học hành gì cả. Cuối cùng, cuộc lãng du đưa anh đến 
núi Ch’i Sha ở Nan Ching, nơi anh nghe có Thiền sư 
Yuan Ku đang trụ ở đó. Nên anh ta mong đến đó để 
được gặp. Thiền sư Yuan Ku trao cho anh ta cái bồ 
đoàn và cả hai cùng ngồi thiền. Cả hai ngồi đối diện 
nhau bất động suốt 3 ngày. Thiền sư Yuan Ku rất 
ngạc nhiên.

“Ồ !” -T hiền sư Yuan Ku nói -  “Ông thật là bậc 
pháp khí, có khả năng nhập đạo. Ô ng'đã ngồi thiền 
suốt ba ngày mà không nhúc nhích hoặc thay đổi tư 
thế.”
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Yuan Hsiao Hai đáp lại: “Tôi biết mọi việc đều 
do nhân duyên tiền định. Thế nên tôi không mong cầu 
gì cả. Đó là nguyên nhân khiến tôi không có chút 
vọng tưởng nào khi ngồi ở đây, thế nên tôi chẳng thấy 
đau chân chút nào cả.”

Chân nhức mỏi do đâu? Do vọng tưởng, có 
nghĩa là vọng kiến mà kinh nầy đang nói đến. Vì vọng 
kiến, nên chân đau. Nếu quý vị không có chút vọng 
kiến nào, thì chân chẳng đau. Yuan Hsiao Hai nói thế 
do vì anh ta không có chút tham muốn mong cầu nào, 
anh ta không có chút vọng tưởng nào, thế nên khi 
ngồi, anh ta không cần thiết phải cử động.

Thiền sư Yuan Ku nói: “Tôi nghĩ rằng anh là 
người kỳ đặc. Nhưng như điều anh vừa cho biết, thì 
anh chỉ là kẻ phàm phu.”

Điều ấy làm cho Yuan Hsiao Hai nổi nóng: “Sao 
ông nói tôi là phàm phu?” Mọi người ai cũng muốn 
lên tận đỉnh cao nhất, Yuan Hsiao Hai cũng chẳng 
muốn rơi xuống hàng thứ hai. Ngay khi nghe mình bị 
gọi là phàm phu, anh ta liền phẫn nộ.

Thiền sư Yuan Ku nói: “Nếu ông chẳng phải là 
phàm phu, thì ông đã không bị trói buộc vào số mệnh 
sẽ xảy ra trong vài chục năm tới. Ông đã bị dính chặt 
vào định mệnh và chẳng có cách nào thoát ra được 
cả.”

Yuan Hsiao Hai hỏi: “Người ta có thể thoát khỏi 
số mệnh không? Đừng để cho định mệnh trói buộc 
được chăng?”

Thiền sư Yuan Ku đáp: “Anh là người có học.
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Anh không nghe Kinh Dịch nói: “Phát khởi điều tốt 
lành và tránh việc ác” đó sao?

Sau đó Yuan Hsiao Hai đổi tên mình là Dương 
Liễu Phàm, “không còn làm kẻ phàm phu nữa”. Ta 
không phải là kẻ phàm phu nữa. Ta không còn là 
phàm phu nữa. Sau đó lời tiên đoán của Lão K ’ung 
không còn đúng nữa. Lão ta nói rằng Yuan Hsiao Hai 
sẽ chết vào ngày 14 tháng 8, lúc 54 tuổi, nhưng đến 
đó anh ta không chết. Tử vi nói rằng anh ta không có 
con, nhưng anh ta lại có hai người con. Anh ta sống 
đến 80 tuổi. Nên số mệnh của con người không phải 
là nhất định. Làm việc thiện là tất cả những gì quý vị 
cần phải thực hành, vì ngay khi thay đổi tâm niệm thì 
mọi thứ đều thay đổi. Tại sao có việc không lành? Vì 
có tâm niệm không lành của quý vị trong đó. Đó là lý 
do tại sao quý vị gặp việc chẳng lành. Điều này chứng 
tỏ rằng vọng kiến làm sinh khởi các nhân duyên hư 
dối. Nếu quý vị có chánh kiến, thì nhân duyên hư dối 
kia sẽ biến mất.

K inh văn:

0  „ t A I I - l l -

p f ĩ ±  0 t t & í S i

Nhứt bệnh mục nhơn đong bỉ nhứt quốc. B ỉ kiến 
viên ảnh sảnh vọng sở sanh. Thử chúng đồng phần sớ  
hiện bất tường. Đồng kiến nghiệp trung chướng ác sở  
khởi.

Một người nhặm mắt cũng giống như người
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trong cả nước kia. Người thấv quầng sáng là do 
mắt nhặm mà có. Còn trong nước kia hiện ra 
những tướng không lành là do cộng nghiệp mà 
cùng thấy trong đó các điềm ác hiện ra.

Giảng:
Một người nhăm mắt cũng giống như ngưòi 

trong cả nước kiaắ
Một người bị bệnh nhặm và toàn thể người dân 

trong nước kia đều có cái thấy hư vọng. Ngưòi thấy 
quầng sáng ià do mắt nhăm mà có. Người thấy 
quầng sáng, và toàn thế người dân trong nước kia thấy 
những tướng không lành, tất cả đều do vì sai lầm do 
hư vọng sinh khởi.

Còn trong nước kia hiện ra những tướng 
không lành, Còn những người trong nước kia, vói 
đồng phận vọng kiến của mình, thấy những ác tinh 
trong nước mình mà chẳng thấy điều gì xảy ra bên 
nước láng giềng cả.

Là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các 
điềm ảc hiện raẳ

Nghiệp chướng, ác duyên tạo nên dịch bệnh và 
ác tướng, vì nhiều vọng kiến tích tập và trở thành tai 
họa.
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Kinh văn:

^  Ỷ  o o
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Câu thị vó thủy kiến vọng sở  sanh. Lệ diêm phù  

đê tam thiên châu trung. Kiêm tứ đại hải sa bà thế 
giới. Tinh kịp thập phưong chư hữu lậu quốc cập chư 
chủng sanh. Đồng thị giác minh vô lậu diệu tâm. Kiến 
văn giác tri hư vọng bệnh duyên. Hòa hợp vọng sanh 
hòa hợp vọng tử.

Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sinh. 
Giống như 3000 châu trong cõi Diêm-phù-đề, gồm 
bốn biển lớn và thế giới Ta-bà, cho đến các nước 
và các chúng sinh hữu lậu trong mười phương, đều 
là tâm giác ngộ sáng suốt vô lậu nhiệm mầuẵ Kiến 
văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, khiến hư dối 
hòa họp sinh ra, hư dối hòa họp chết đi.

Giảng:
Biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến, 

hai loại nghiệp báo khác nhau đã được nói ở trên nầy, 
Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sinh. 
Đeu do từ một niệm bất giác mà có vô minh, và 

các cảnh giới hư vọng đều sinh khởi từ vô minh, từ vô 
thủy đến nay nó phát khởi thành cái thấy hư vọng. Đó 
là cách mà các cảnh giới nầy (biệt nghiệp vọng kiến 
và đồng phận vọng kiến) hiện hữu. “Cái thấy hư 
vọng” chính là phát sinh do vọng tưởng, v ố n  chẳng
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có cái thấy hư vọng nào để bội trần hợp giác cả, và để 
loại trừ vọng tưởng cả, mà chi là chân tâm. Tại sao 
quý vị đều có chân tâm mà chẳng dùng được nó? Tại 
sao quý vị mãi cứ bị vật xoay chuyển? Đó là vì vọng 
kiến.

Giống như 3000 châu trong cõi Diêm-phù-đề, 
gôm bôn biên lớn. Người và cõi nước được đề cập ở 
trên là so sánh Diêm-phù-đề với 3000 châu, với thế 
giói Ta-bà, cho đến mười phương các nước hữu 
lậ u - có nghĩa là các cõi nước, mà chúng sinh trong đó 
chưa châm dứt được sinh tử-và các chúng sinh, đều 
là tâm giác ngộ sáng suốt vô lậu nhiệm mầu. Đó là 
kien văn giác tri có trong tâm giác ngộ sáng suốt vô 
lậu nhiệm mầu.

Kiên văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, 
khiến hư dối hòa họp sinh ra, hư dối hòa họp chet 
đi.

Tất cả mọi chúng sinh và các cõi nước đều do 
kien văn giác tri sinh khởi từ một niệm phan duyên 
ban đâu, sinh vọng niệm thủ xả. Khi có đầy đù yếu tố 
nhân duyên hòa hợp, sẽ cho các hiện tượng ấy khiến 
hư vọng sinh ra, Khi có đầy đủ yếu tố nhân duyên hòa 
hợp, chủng sẽ hư vọng diệt mất.

Kinh văn:

ì A m ầ i . ỳ i m  o IU tè . o

Nhược năng viễn ly chư hòa hợp duyên cập bất
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hòa hợp. Tắc phục diệt trừ chư sanh tử nhơn. Viên 
mãn bồ đề bất sanh diệt tánh, thanh tịnh bôn tâm hon 
giác thường trụ.

Nếu có thể xa lìa các duyên hòa họp và không 
hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử, đó chính 
là tánh giác ngộ tròn đầy không sinh không diệt, chính 
là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú.

Giảng:
Văn trên đã nói về y báo và chánh báo. “Y báo" 

là núi sông, đất bằng, nhà cửa, lầu các, phòng xá. 
“Chính báo” là thân người. Y báo thì phải chịu trải 
qua các tiến trình thành, trụ, hoại, không. Chánh báo 
thì phái trải qua các tiến trình sinh, lão,' bệnh, tử.

Thế nào là thành, trụ, hoại, không?
Trong thế giới nầy, một lần tăng một lần giảm 

được gọi là một kiếp.1 Khi mạng sống của con người

1 kalpa: 1 c. ịié; .1: kõ: S: kalpa; P: kappa: dịch trọn âm là
Kiép-ba (Ẳờ /$ .):  Một khái niệm Phật giáo nhằm cht một thời gian 
rất dài, Một thời kiép được biếu diền như sau: cứ trăm năm có người 
dùng một tấm khăn lụa chùi một khối đá lập phương mồi bề một dặm 
(1,6 km = Idặm), thì lúc khối đá mòn hết. đỏ là một kiếp. Mồi kiếp có 
bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt cua các thế giới. Trong giai đoạn 
sinh thành của thế giới, sinh vật bất đầu sinh sôi nầy nơ. Trong giai 
doạn hai. các thiên thé (mặt trời, mặl tráng) được sinh ra. sinh vật phát 
triển và bắt đầu có dạng đời sống xà hội. Trong giai đoạn hoại diệt, 
các yếu tố lửa. nước và aió phá húy toàn bộ thế giới.

Bốn giai đoạn nói trên hình thành một đại kiếp (s: mahãkalpa). 
mồi đại kiếp gồm 20 tiếu kiếp hợp lại. Mồi tiếu kiếp lại được chia ra 
thành nhữne thời kì sắt. đồng. bạc. vàng. Trong thời gian một tiêu kiếp 
thành hình, thọ mệnh của con rmười cứ kéo dài thêm, cứ mồí trăm 
năm thêm một tuồi, cho đến lúc con người thọ 84000 năm. Thân thế 
con người cũng cao lớn đến 8400 hộ. 7'rong giai đoạn hoại diệt cua
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đạt đến đỉnh cao nhất là 84.000 năm. cứ 100 năm. 
chiều cao của con người sẽ giảm trung bình mỗi năm 
1 inch, và mạng sống của con người giảm mồi năm 
trung bình 1 tuổi, tiếp tục giảm như thế cho đến khi 
mạng sống con người chỉ còn 10 tuổi: rồi tiếp tục tăng 
lại cho đến khi 84.000 tuồi, đó được gọi là một kiếp. 
Một ngàn kiếp là một tiểu kiếp. Hai mươi tiểu kiếp là 
một trung kiếp. Bốn trung kiếp là một đại kiếp. Giai 
đoạn hình thành thế giới mấl 20 tiểu kiếp. Giai đoạn 
trụ kéo dài 20 tiểu kiếp. Giai đoạn hoại 20 tiều kiếp. 
Giai đoạn không 20 tiểu kiếp. Đó có nghTa là tiến 
trình thành, trụ, hoại, không. Hai mươi tiểu kiếp thành 
là 1 trung kiếp.

Hai mươi tiểu kiếp trụ là 1 trung kiếp. Hai mươi 
tiêu kiếp hoại là 1 trung kiếp. Hai mươi tiểu kiếp 
không là 1 trung kiếp. Thế là tất cả hai mươi tiểu kiếp 
của các tiến trình thành, trụ. hoại, không tạo thành 4 
trung kiếp. Gom lại 4 trung kiếp là 1 đại kiếp.

Đối với chánh báo thì trải qua các tiến trình sinh, 
lão, bệnh, tử. Con người cần 20 năm để sinh ra lớn lên, 
20 năm để học tập trưởng thành, 20 năm bệnh và già 
yếu, 20 sau cùng họ tiến dần đến cái chết.

Có hai loại sinh tử: phần đoạn sinh tử -  sự sống 
chêt, sinh diệt của xác thân -  và biến dịch sinh tử.

một tiều kiếp, đó là giai đoạn cua chiến tranh, bệnh dịch, thiếu ăn lan 
tràn, thì thọ mệnh con người ngắn dần. chi còn 10 năm. Thân người 
lúc đó chi còn một bộ. (Theo Tự Điên Phật Học- Đạo Uvển 2001.)
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Thuật ngữ phần đoạn sinh tử xuất phát từ thực tế là 
mồi người đều có một thọ mạng riêng và mỗi người 
có một thân tướng khác nhau. Chẳng hạn, chiều cao 
cùa quý vị có thể là 5 feet' 6 inches, và chiều cao của 
tôi ià 5 feet 9 inches, trong khi người khác thì cao 3 
feet. Mọi người đều có một thân tướng khác nhau. 
Hàng phàm phu là đối tượng của phần đoạn sinh tử.

Các vị thuộc hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên 
giác, đã chấm dứt được phần đoạn sinh tử, nhưng họ 
vẫn còn trong vòng biến dịch sinh sinh tử.

Thế nào là “biến dịch sinh tử?’1 Có nghĩa là niệm 
này kế tiếp niệm khác sinh khởi mãi không dừng. 
Niệm niệm kế tiếp sinh khởi, niệm niệm kế tiếp hoại 
diệt.

Nhân của sinh tử chính là vô minh, duyên của 
sinh tử chính là nghiệp thức. Khi nhân -  vô minh, và 
duyên -nghiệp thức nầy hòa hợp với nhau thì có sinh 
tử. Như Đức Phật dạy trong kinh nầy:

Neu có thể xa lìa các duyên hòa hợp-sự  hòa 
hợp của nhân vô minh và duyên nghiệp thức-và 
không hòa hợp -  và sự kết hợp của bất kỳ các nhân 
duyên không hòa hợp -  thì diệt t rừ  được các nhân 
sinh tử. Khi ấy quý vị thoát khỏi phần đoạn sinh tử và 
biến dịch sinh tử.

Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy không 
sinh không diệt. Khi xa lìa sạch mọi nguyên nhân 
sinh tử thì quý vị đạt được quả niết-bàn vi diệu, tánh

1 Foot (số nhiều Feet) : đan vị đo chiếu dài của Anh = 0, 3048 m)
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giác ngộ tròn đầy không sinh không diệt.
Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh 

thường trúế
Đó chính là chân tâm, là bản tánh giác ngộ 

thường trú không sinh không diệt: nghĩa là Tự tánh.
Kỉnh văn:

■ A í ặ - ỉ t ị ề & H ỳ i i n  „ ■ ii.ịị-m ỉẬ
ố  M 'I 4  „ J ò m Ậ W J t P Ẵ .

A-nan nhừ tuy tiên ngộ bổn giác diệu minh. 
Tánh phi nhơn duyên phi tự nhiên tánh. Nhi du vị 
minh như thị giác nguyên. Phỉ hoà hợp sanh cập bất 
hòa họp.

A-nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản 
giác sáng suốt nhiệm mầu, tánh giác ấy chẳng phải 
nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, nhưng ông vẫn 
chưa rõ được cội nguồn của tánh giác ấy vốn 
chẳng phải hòa họp và cũng chẳng phải không hòa 
họp mà sinh.

Giảng:
Đoạn Kinh văn nầy Đức Phật nói ra là để phá trừ 

ý niệm hòa họp và không hòa hợp. A-nan vẫn còn 
nghi ngờ về điều nầy, nên Đức Phật giảng rõ giáo lý 
nầy lại một lần nữa. Đức Phật một lần nữa nói rõ tánh 
thấy chỉ là như vậy.

Trước tiên Đức Phật quở trách A-nan: “ A-nan, 
tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt 
nhiệm mầu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên,
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chẳng phải tự  nhiên-A-nan. ông đã hiểu giáo lý nầv 
từ khi Như Lai giảng lần trước đây rồi. Tánh giác niỉộ 
sáng suốt nhiệm mầu không thuộc về nhân duyên, 
không thuộc về tự nhiên. Nhưng ông vẫn chưa rõ 
được.”

Đức Phật quớ trách A-nan: “• Ôim vẫn chưa hiểu 
được rằng cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng 
phải hòa họp và cũng chẳng phải không hòa họp 
mà sinh. Nó cũng khôns, phát xuất từ chẳng hòa họp, 
Hòa họp đây có nghĩa là sự kết họp của vô minh và 
nghiệp thức, Quý vị có thể nghĩ rằng nó phát sinh từ 
sự kết hợp ấy hoặc là từ chẳng hòa hợp. nhưng cá hai 
ý niệm ấy đều khôniỉ đúng,

Ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên được gọi 
là Thần ngã. Họ xem cái ngã là Thần ngã. Quan niệm 
của họ là như thế nầy: Bên ngoài phạm trù của tướng 
phần (của A-lại-da thức) có một phạm trù thấy, và đó 
chính là cái mà hụ cho là Thần ngã. Thần ngã ấy 
chuyền thành sự nhận thức và hiểu biết theo chủ 
trương cúa Thần ngã ngoại đạo. Còn nhóm ngoại đạo 
chủ trương thuyết nhân duyên chấp vào luận điểm 
trên cho rằng không có phạm trù thấy nào vượt qua 
tướng phần, nên họ cho rầng không có ngã, chỉ có 
tướng phần (tức vật bị thấy), tức phạm trù của cảnh 
vật được nhận biết. Cũng còn có những người chủ 
trương thuyết hòa họp. Họ cho rằng khi vô minh và 
nghiệp thức kết họp với nhau thì liền có sinh diệt, 
Tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải 
là đối tượng sinh diệt, không giống và chẳng dính
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dáng gì đến những thứ khác. Thế nên họ cho là không 
hòa hợp. Đây là bốn quan niệm do ngoại đạo chủ 
trương, chứ không phải do Đức Phật dạy. Thế nên bây 
giờ Đức Phật ngại rằng A-nan sẽ bị nhầm lẫn giáo lý 
nầy, nên giảng giải thêm một lần nữa. Đức Phật biết 
A-nan vẫn còn nghi ngờ.

Cũng giống như khi có cái sai thì cái đủng vẫn 
không tách rời với cái sai. Và khi có cái đúng thì cái 
sai vẫn còn đó, nó chẳng hề thiếu sót. Cũng như bàn 
tay, có lòng bàn tay và lưng bàn tay: mặc dù lòng bàn 
tay và lưng bàn tay là hai, nhưng cả hai đều là một; 
khi cần làm việc gì thì quý vị phải xoay cả bàn tay lại. 
Cũng như tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh 
chẳng phải là đối tượng sinh diệt, nhưng tánh tướnu là 
một. Cũng như phiền não và bồ-đề, sinh từ và niết- 
bàn; tất cả đều có cùng một đạo lý.

Những ai đã học Phật pháp chắc chấn phải nên 
tham cứu kỹ Kinh Thủ Lăng Nghiêm và phải thông 
đạt nghĩa lý kinh nầy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm khiến 
phát sinh đại trí huệ. Nếu quý vị muốn có chánh tri 
chánh kiến và khai mở đại trí huệ thì dứt khóat phải 
thông đạt kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tác dụng của kinh 
Thủ Lăng Nghiêm là phá tà hiển chánh. Kinh phá trừ 
sạch mọi loài thiên ma ngoại đạo, cùng khai thị năng 
lực chánh tri chánh kiến vốn có trong mỗi chúng sinh. 
Nhưng vào thời kỳ Phậl pháp sắp hoại diệt thì Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu hủy trước hết. Thế nên 
nếu chúng ta nuốn hộ trì chánh pháp thì chúng ta nên 
tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Để được thông đạt
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và thấm nhập kinh Thủ Lăng Nghiêm, và hộ trì kinh 
Thủ Lăng Nghiêm. Khi đến thời kỳ Phật pháp sắp 
hoại diệt, thì yêu ma quv quái hiện hành ở thế gian 
nay, cùng với những người có tà tri tà kiến. Chúng rất 
thông thạo pháp thế gian, nó có rất nhiều năne lực 
biện tài và rất thông minh lanh lợi. Nó dùng lý lẽ để 
thuyết phục mọi người rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là 
giả mạo -  ngụy tạo -  và bảo mọi người đừng tin kinh 
nầy.

Vì sao nói Kình Thủ Lăng Nghiêm là eiả mạo?
Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ về những sai 

lầm của chúng. Vì kinh nói về những tà tri tà kiến của 
chúng. Nếu Kinh Thú Lăng Nghiêm còn lưu hành ở 
thế gian, thì sẽ không có ai tin vào tà tri tà kiến. Nếu 
kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn được lưu hành nữa. 
thì những tà tri tà kiến nầy của chúng tiếp tục làm mê 
hoặc con người. Thế nên họ cho rằng Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm là nguy tạo. Điều này là hiện tướng của ma 
vương. Những ai đã tu học Phật pháp đặc biệt phải 
chú ý điểm nầy. Hãy hết sức thận trọng, đừng để mình 
bị tà tri tà kiến của ma vưcmg kia xoay chuyến. Đừng 
để cho ma vương thay đổi tư tưởng và quan niệm của 
quý vị.

Có quý vị nào có V kiến gì muốn hỏi không?
Hỏi: Kinh Lănií-già so sánh với Kinh Thú Lăng 

Nghiêm như thế nào?
Đáp: Yếu chỉ Kinh Lăng-già là nói về giáo lý 

Thiền tông. Khác với Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sơ Tổ 
Bồ-đề Đạt-ma đã dùng Kinh Lăn^-già như là nền tảng
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khi Ngài truyền bá Thiền tông ở Trung Hoa. Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm biểu tượng cho trí huệ chân chính 
của toàn bộ giáo lý Phật giáo.

Hỏi: Có thể các vị Bồ-tát thị hiện với thân tướng 
của một đạo sư ngoại đạo không?

Đáp: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Không 
có điều gì chẳng có thể xảy ra cả. Chỉ cần đừng chấp 
trước. Nếu quý vị chấp trước, thì chẳng phải là Phật 
pháp. Nếu quý vị không chấp trước, thì đó chính là 
Phật pháp. Nếu quý vị chấp trước, thì đó là pháp ma.

Hỏi: Các bản dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm khác 
đã được ấn hành. Cơ bản có được chính xác không? 
Nếu không, xin Sư phụ cho biết những người đọc 
tiếng Anh như chúng con nên đọc bản kinh nào?

Đáp: Bây giờ chúng ta đang trong tiến trình dịch 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Với những bản dịch mà quý 
vị đề cập, thì có bản đúng ở phần nầy, có bản thiếu 
chính xác phần kia, và có bản hoàn toàn không tương 
ứng với ý chỉ cơ bản của kinh. Chẳng hạn, có dịch giả 
nói rằng Ngài Tây phương không thích Chú Thủ Lăng 
Nghiêm nên họ không nghiên cứu phần Chú. Đó thật 
là hoàn toàn sai lầm. Nên họ đã bỏ phần Chú trong 
bản dịch của họ. Nhưng nếu không có phần thần Chú 
Thủ Lăng Nghiêm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì 
cơ bản là chẳng có lý do gì để nói Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm cả. Quan trọng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
là chỉ để tán thán Chủ Thủ Lăng Nghiêm. Nếu có dịch 
giả nào theo ý mình mà bỏ phần Chú Thủ Lăng 
Nghiêm, điều ấy hoàn toàn ngược lại với mục đích
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của Đức Phật khi nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Hỏi: Con có nghe nói về Kinh Pháp Hoa rằng 

Đức Phật thuyết tất cả các kinh trong tất cả các thời 
khác đều là giảng bày giáo lý phương tiện, và giáo lý 
được giảng dạy đó chỉ đề khiến mọi người tin nhận 
Kinh Pháp Hoa, rằng vào giai đoạn mạt pháp, mọi 
kinh khác sẽ không còn hiệu lực, chỉ Kinh Pháp Hoa 
là thực sự còn năng lực ấy mà thôi.

Đáp: Không sai, mọi kinh khác đều được nói từ 
yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Nhưng Kinh Pháp Hoa là 
để khiến cho mọi chúng sinh đều được thành Phật. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm là đế khai mở trí huệ. Kinh 
Pháp Hoa là để nhận ra Phật tánh. Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm là để phá trừ tà tri tà kiến. Cũng có thể nói 
rẳng nhờ có Kinh Pháp Hoa mà Kinh Thủ Làng 
Nghiêm mới phá trừ được tà tri tà kiến của thiên ma 
ngoại đạo-có nghĩa là khiến chúng sinh tu tập Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh. Chúng sinh nghiên cứu Kinh 
Pháp Hoa và hành trì pháp môn đã được giảng giải 
trong kinh là để nhận ra Phật tánh.

Tuy nhiên, về lâu dài, khi Phật pháp sắp vào thời 
kỳ hoại diệt, không phải Kinh Pháp Hoa còn lưu 
truyền trên thế gian, tnà là Kinh A-di-đà. Vào thời kỳ 
cuối, khi Phật pháp hoại diệt, chỉ còn Kinh A-di-đà 
còn lưu truyền trên thế gian, và sau khi Kinh A-di-đà 
lưu truyền trên thế gian chừng 100 năm nữa thì Kinh 
A-di-đà cũng biến mất, chỉ còn lại một câu, đó là sáu 
chữ hồng danh Nam mô A-di-đà Phật vẫn còn lưu 
truyền.
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Kinh văn:

n m ,  Ấ v 'Ằ i ệ \ ỉ ế ĩ A &  c
—  t o o ề r ỉ ề f a ^ Ì % ® Í Ậ > &  o t f h  Ể ) l Ẵ  

, €  o o
A-nan ngô kim phục d ĩ tiền trần vẩn nhữ. Nhừ  

kim du d ĩ nhứt thiết thế gian. Vọng tưởng hòa hợp 
chư nhơn duyên tánh. Nhi tự nghi hoặc. Chứng bồ đề 
tâm hỏa hợp khởi giả.

Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông 
còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân 
duyên trong thế gian mà tự nghi lầm rằng chứng 
được tâm bồ-đề là do hòa họp mà phát khỏi.

Giảng:
Lý do Đức Phật không giải quyết một trong các 

lý thuyết chính của ngoại đạo, là vì Ngài e rằng tâm 
trí người đệ tử nhỏ của mình sẽ lang thang theo chiều 
hướng ấy. Thế nên Ngài nói: “A-nan, nay Như Lai 
lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả 
vọng tưởng hòa họp vói tánh nhân duyên trong thế 
gian mà tự nghi lầm rằng chứng được tâm bồ-đề là 
do hòa họp mà phát khỏi.

Ông vẫn cứ đem học thuyết của ngoại đạo ra so 
sánh với pháp của Như Lai, thế nên nay Như Lai sẽ 
phân tích cho ông rõ.”

Kinh văn:
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i k p M  o I t ị ề ặ ỉ l  o

ề ậ H i ụ i Ệ .  o

rắc  /ỉ/u7' kim giả diệu tịnh kiến tinh. Vi dữ minh 
hòa vi dừ ám hòa. Vi dữ thông hòa. vi dữ tắc hỏa. 
nhược minh hòa giả thả nhữ quan minh. Đương minh 
hiện tiền hà xứ tạp kiến. Kiến tướng khả biện tạp hà 
hình tưựnạ

A-nan, nay Vậy nay tánh thấy thanh tịnh 
nhiệm mầu của ông là cùng vói sáng hòa họp hay 
cùng vói tối hòa họp? Là cùng vói thông hòa họp 
hay cùng vói bít hòa họp? Nếu cùng vói sáng hòa 
họp, thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện 
trước mặt, vậy chỗ nào xen lẫn vói cái thấy. Nếu có 
thể phân biệt được tướng của cái thấy, thì hình 
tượng của cái xen tạp là thế nào?

Giảng:
Đức Phật hỏi A-nan: “Vậy nay tánh thấy thanh 

tịnh nhiệm mầu của ông là cùng vói sáng hòa họp 
hay cùng vói tối hòa họp? Là cùng vói thông hòa 
họp hay cùng vói bít hòa họp? Như ông hiện nay, 
tánh thấy thanh tịnh nhiệm mầu của ông là cùng với 
sáng hòa họp hay cùng với tối hòa họp? Là cùng với 
thông hòa hợp hay cùng với bít hòa hợp? Nó hòa họp 
với cái gì? Nếu cùng vói sáng hòa họp, thì khi ông 
đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ 
nào xen lẫn vói cái thấy? Nếu ông nói tánh thấy hòa 
hợp với ánh sáng, thì khi ông nhìn ánh sáng trước mặt 
ông, thì hãy nói cho Như Lai biết trong đó phần nào là
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sáng? Hãy chỉ nó ra ! Chỗ nào là hòa họp với sáng?
Nếu có thể phân biệt được tướng của cái thấy, 

thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào?
Nếu ông có thể xác định được hình tướng của 

cái thấy, nếu ông có thể nhận ra được nó, thì hình 
tướng của nó sẽ ra sao khi nó hòa họp với sáng? 
Chang hạn, khi ông hòa màu trắng với màu đỏ, kết 
quả là chẳng còn màu đỏ lẫn màu trắng. Khi ông hòa 
lẫn cái thấy và sáng, thì kết quá cuối cùng sẽ giống 
như thế nào?

Kinh văn:

o

Nhược phi kiến giả vân hà kiến minh. Nhược tức 
kiến giả vãn hà kiến kiến.

Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy 
được sáng? Còn nếu chính là cái thấy, thì làm sao 
thấy được cái thấy?

Giảng:
Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy 

được sáng?
Neu ông nói rằng ông thấy được sáng và đó 

chính là cái thấy, thì lẽ ra ông thấy được cái thấy.
Còn nếu chính là cái thấy, thì làm sao thấy 

được cái thấy? Sao ông lại như thế được? Phương 
cách như thế nào?”

Kinh văn:
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0

Tất kiến viên mãn hà xứ  hòa minh. Nhược minh 
viên mãn bất hợp kiến hòa.

Nếu cái thấy cùng khắp, thì chỗ nào hòa vói 
cái sáng? Nếu sáng cùng khắp thì không thể hòa 
vói cái thấy.

Giảng:
Nếu cái thấy cùng khắp, thì chỗ nào hòa với 

cái sáng?
Nếu ông biết rằng cái thấy hoàn toàn viên mân, 

không hề thiếu sót, chẳng thiếu chẳng dư, sao ông có 
thể hòa với sáng được? Nếu sáng cùng khắp thì 
không thể hòa vói cái thấy. Nếu ông cho rằng cái 
thấy không cùng khắp nhưng cái sáng cùng khắp, thì 
cái sáng lẽ ra không hòa được với cái thấy. Nếu cái 
thấy chẳng thiếu chẳng dư, nó chẳng thể nào nhận 
thêm vào một vật nào khác nữa.

Kỉnh văn:

H l ấ o

o

Kiển tất dị minh tạp tắc thất bỉ tánh minh danh 
tự. Tạp thất minh tánh hòa minh phi nghĩa. B ỉ ám dừ 
thông cập chư quần tắc diệc phục như thị.

Cái thấy đã khác vói cái sáng, thì khi xen tạp, 
ắt phải mất tên gọi của tính sángế Cái thấy xen lẫn 
vào làm mất tính chất của cái sáng, mà nói hòa vói 
cái cái sáng là không có nghĩa. Đối với cái tối,
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thông, bít lấp kia cũng lại như vậy.
Giảng:
“Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen 

tạp, ắt phải mất tên gọi của tính sáng. Nếu ông cho
rằng cái thấy và cái sáng là hai thực thể riêng biệt, thì 
theo đó, chúng phải đánh mất tính chất riêng của 
chúng khi chúng hòa lẫn với nhau. Tính đồng nhất 
của tánh thấy và tính đồng nhất của cái sáng-bản thể 
của cái sáng- cả hai lẽ ra phải bị biến mất.

“Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính chất của 
cái sáng, mà nói hòa với cái cái sáng ỉà không có 
nghĩa. Thế nên Như Lai bảo rằng không có cái gì 
giống như cái gọi là hòa lẫn giữa tánh thấy của ông và 
cái sáng. Để nói rằng việc hòa hợp kia không có nghĩa 
lý xác thực.

Đối vói cái tối, thông, bít lấp kia cũng lại như 
vậy. Đạo lý là ở điểm tánh thấy không thể nào hòa lẫn 
với cái sáng, đều có thể áp dụng với tiền đề là có thể 
hòa lẫn vói cái tối, thông, bít, lấp. Tánh thấy không 
thể nào hòa lẫn với những thứ ấy. Sao ông lại nói 
chứng được tâm bồ-đề là do hòa hợp mà được? Đó là 
một sai lầm.”

Trước đây, A-nan đã nghi ngờ rằng tánh thấy có 
phát sinh từ nhân duyên hay chăng? Đức Phật đã phá 
trừ quan niệm nầy. Nay A-nan lại kết luận rằng tánh 
thấy là kết quả từ sự hòa hợp. Từng bước từng bước, 
Đức Phật đã giải trừ sự mê lầm cho A-nan. Ngay khi 
Đức Phật giải trừ được mối mê lầm này, thì A-nan lại 
vướng vào mối mê làm khác. A-nan vẫn chưa nhận ra
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được giáo lý chân thật.
Đức Phật dạy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có 

Phật tánh. Tất cả đều có thể thành Phật. Có người 
nghe như vậy rồi phát cuồng lên, nói rằng: “Ta là 
Phật. Mọi người đều là Phật.” Tại sao họ không nói 
rằng mọi người là ma quỷ? Mà lại nói mọi người đều 
là Phật? Nếu mọi người đều là Phật, thế thì ông có 
thành Phật không? Đức Phật thì có Tam thân, Tứ trí, 
Ngũ nhãn, Lục thông. Còn ông thì có được bao nhiêu 
thân? Đức Phật có Thanh tịnh pháp thân, Viên mãn 
báo thân, Thiên bá ức hóa thân. Còn ông có được mấy 
thân? Đức Phật có Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh 
trí, Diệu quan sát trí, và Thành sở tác trí- làm thành 
Tứ trí. Còn ông có được mấy trí? Đức Phật có Ngũ 
nhãn: Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhục nhãn và 
thiên nhãn. Ông có được bao nhiêu mắt? Ông không 
có được một con mắt nào cả. Ông chưa mở được con 
mắt nào cả mà dám nói: “Ô! Ta là Phật.” Thế ông là 
Phật gì? Chư Phật đều có danh xưng. Thế tên vị Phật 
của ông là gì?

“ Đơn giản, tôi chỉ là Phật.” -  Quý vị nói.
Nếu ngay cả cái tên cũng không có, thì ông là 

loại Phật nào? Phật nào cũng có danh xưng, chẳng có 
Phật nào vô danh cả. Thế nên ai đi quanh mà nói: 
“Mọi người đều là Phật,” thì đó chỉ là người bị cuồn!1 
thôi!

Vâng, đúng thật mọi người đều là Phật, nhưng 
phải tu tập Phật pháp mới thành được. Sau sáu nãm
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ngồi thiền dưới cây Bồ-đề trong núi Tuyết,1 một hôm, 
Ngài thấy sao Mai mọc và hoát nhiên chứng ngộ. Đó 
là công phu tu tập đã khiến cho Đức Phật thành Đạo. 
Nhưng nay ông suốt từ sáng đến tối chỉ làm những gì 
mình thích, nếu ông thích uống rượu, ông liền đi 
uống. Nếu ông thích hút thuốc, ông rút thuốc ra hút. 
Ông thích xem phim, ông liền đi xem. Nếu ông thích 
khiêu vũ, ông liền đi khiếu vũ, sau đó ông về nhà với 
vợ ông. Phật của ông như vậy đó. À ! Quá d ễ ! Thế nên 
ỏng hãy xem biết bao nhiêu khổ nhọc và khó khăn mà 
Đức Phật phải trải qua mới được thành Phật, còn ông 
thì suốt ngày chỉ biết nằm trên giường và đi quanh 
nhà. Chẳng cần nói phải ngồi thiền suốt sáu năm, chỉ 
cần sáu ngày ông cũng không thể nào ngồi được trong 
trạng thái bất động. Tôi sẽ xem ông là Phật nếu ông 
ngồi thiền trong trạng thái bất động trong sáu ngày. 
Nhưng ông không thể nào ngồi yên được dù chỉ trong 
sáu giờ, thế mà ông nói mình đã là Phật. Thế có phải 
là điên đảo không? A-nan có thể gọi là điên đảo, 
nhưng suy nghĩ trên của quý vị còn điên đảo hơn A- 
nan. Thế nên tôi gọi những người có hành động như 
trên là ma vương. Từ nay trớ đi, khi quý vị gặp những 
người như vậy, quý vị có thể gọi họ là ma vương.

Kỉnh văn:

Phục thứ A-nan hựu nhữ kim giả diệu tịnh kiến

1 Hv-mã-lạp-sơn (Hymalava)
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tỉnh. Vị dữ minh hợp vị dữ ám hợp. Vị dữ thông hợp vị 
dữ tắc hợp.

Lại nữa A-nan, tánh thấy thanh tịnh sáng 
suốt nhiệm mầu hiện nay của ông lại họp với sáng 
hay họp với tối? Họp vói thông hay họp vói bít?

Giảng:
Hòa khác với hợp. Hòa là khi hai thứ pha trộn 

hòa tan lẫn với nhau. Hợp là giống như khi đem cái 
nắp đặt vừa khít trên miệng nồi vậy. Nắp và nồi đã 
hợp thành một. Thế nên Đức Phật nói:

“Lại nữa A-nan, tánh thấy thanh tịnh sáng 
suốt nhiệm mầu hiện nay của ông. Bản thể của tánh 
thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, nó có họp 
với sáng? Hay họp với tối? Họp vói thông hay họp 
vói bít?

Kinh văn:

o t b

0 o

o o
Nhược minh hợp giả chỉ ư ám thời minh [tương, 

tướng] d ĩ diệt. Thử kiến tức bất dữ chư ám hợp vân 
hà kiến ám. Nhược kiến ám thời bất dữ ám hợp. Dữ 
minh hợp giả [ưng,ứng] phỉ kiến minh, kỷ bất kiến 
minh vân hà minh hợp. Liễu minh phỉ ảm.

Nếu họp vói sáng, thì khi tối đến, tướng sáng 
đã mất, cái thấy nầy không họp vói tối, thì làm sao 
thấy tối được? Nếu khi thấy tối mà không họp với



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 283

tối, mà họp vói sáng, thì lẽ ra cũng không thấy 
được sáng, thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ 
ràng chẳng phải là tối.

Giảng:
Nếu hợp với sáng-nếu ông nói rằng tánh thấy 

và cái sáng hợp cùng nhau, thì khi tối đến, tướng 
sáng đã mất, cái thấy nầy tức không họp vói tối, 
th ì làm  sao thấy  tối được? Khi có cái tối, tính chất 
của cái sáng biến mất, vì tánh thấy không hợp với cái 
tối, làm sao thấy được cái tối?

Nếu khi thấy tối mà không họp vói tối, nếu 
ông nói rằng khi ông thấy tối, thì cái thấy không hợp 
với cái tối-cho dù nó không thấy cái tối, thì nó cũng 
không hợp với tố i-m à họp với sáng, th ì lẽ ra  cũng 
không thấy được sáng. Nếu ông nói rằng cái thấy 
họp với sáng, thì lẽ ra nó phải hợp với sáng. Có nghĩa 
là, nếu ông nói rằng nó có thể thấy được những gì nó 
không hợp -  trong trường hợp nầy là tố i- thì lẽ ra nó 
sẽ không thấy được gì mà nó hợp vớ i- có nghĩa là 
sáng.

Thì làm sao gọi là họp với sáng? Rõ ràng 
chẳng phải là tối.

Quý vị có thể thấy sáng và hoàn toàn biết rõ 
ràng chắc chắn rằng đó chẳng phải là tối. Thế thì, theo 
lập luận của ông, lẽ ra ông không thấy được sáng, 
nhưng đó không phải là thực tế, vì ông có thể phân 
biệt được khác nhau giữa sáng và tối. Thế nên phân 
tích rốt ráo, ông nói tánh thấy hợp với sáng hay họp 
với tối?”
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Kinh văn:

Bí ảm dữ thông. Cập chư quần tắc diệc phục 
như thị

Đối vói cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 
như vậy.

Giảng:
“Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 

như vậyề”
Đạo lý hoàn toàn giống nhau đối với khả năns 

của tánh thấy khi hợp với tối, với thông hay mọi thứ 
ngăn bít khác.

Quý vị không thể nói rằng tánh thấy hợp với tất 
cả mọi tướng. Nhung cũng không thể nói rằng tánh 
thấy chẳng hợp với tất cả mọi tướng. Thực tế là sáng 
và tối là đối tượng của sinh diệt, trong khi tánh thấy 
chắng phải là đối tượng của sinh diệt, Cái gì không 
sinh không diệt thì không thể nào hợp với cái sinh diệt 
được. A-nan không hiểu được đạo lý nầy, thế nên 
Như Lai đã đem lòng từ bi dùng kế phương tiện, phải 
dùng nhiều thí dụ để khai thị cho A-nan.

Kinh văn:
P T # Ể J

A-nan bạch Phật ngôn Thế tôn. Như ngã tư duv 
thứ diệu giác nguyên. D ữ chư duyên trần cập tăm 
niệm lự phi hòa hợp da.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nay
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con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mầu nầy, 
cùng các duyên trần và các tâm niệm nghĩ suy 
không hòa họp chăng?”

Giảng:
Vừa nghe xong lời giảng cùa Đức Phật, A-nan 

liền có mối nghi khác. A-nan lại suy nghĩ và bận tâm 
về mối nghi ấy.

A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nay 
con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mầu 
n ầy - điều nầy liên quan đến tánh thấy -cùng các 
duyên trầ n ể Nó chẳng hòa hợp với các trần lao vốn 
sinh khởi từ các duyên hay chăng? Và các tâm niệm 
nghĩ suy không hòa họp chăng?”

A-nan hỏi: “Có phải những thứ khác nhau nầy 
thực sự không hòa hợp hay sao?” Câu hỏi của A-nan 
biểu lộ lời nói của A-nan không dứt khoát. Trước đây, 
những lời A-nan nói rất là quả quyết, A-nan nói rằng 
tánh thấy là do tự nhiên, rồi do nhân duyên, và A-nan 
viện dẫn đến rất nhiều học thuyết. A-nan nói với tâm 
trạng rất tự tin, nhưng lập luận của A-nan không đứng 
vững, tất cả những ý tưởng đó đều bị Đức Phật bác 
sạch. Nên bây giờ A-nan đã biết vấn đề nan giải. Khi 
nói điều gì, A-nan không kết luận một cách dứt khoát. 
uChẳng phải là nó không hòa hợp hay sao?” A-nan dã 
dùng lối nghi vấn. “Con nghĩ là đạo lý đúng như vậy, 
nhưng có thể cũng chẳng phải như vậy?”

Kỉnh văn:

í ệ  f  o -ặ - lẴ ỈA  ỳ k
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c o
Phật ngôn nhữ kim hựu ngôn giác phi hòa hợp. 

Ngô phục vấn nhữ thử diệu kiến tinh phi hoà hợp giã. 
vỉ phi minh hòa vị phi ảm hòa. Vi phi thông hỏa vị phỉ 
tắc hòa.

Nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa họp. 
Như Lai lại hỏi ông, (nếu) tánh thấy nhiệm màu 
nầy chẳng hòa, là chẳng hòa với cái sáng, hay 
chang hòa vói cái tối, chẳng hòa cùng cái thông, 
hay chẳng hòa với cái bít?

Giảng:
Tánh thấy vốn không sinh không diệt. A-nan 

đang cố công so sánh cái không sinh không diệt với 
cái sinh diệt. A-nan muốn so sánh cái không sinh 
không diệt (tánh thấy) với sáng và tối, với thông và 
bít, với nhân duyên, với tâm niệm suy lường. A-nan 
vẫn muốn xếp vào dạng đó. Bây giờ ý tưởng của A- 
nan có rất nhiều, và A-nan nói: “Nó không hòa họp 
hay sao?”. Đáp lại, Đức Phật nói: “Nay ông nói tánh  
giác chẳng phải hòa. Trước đây ông nói rằng tánh 
giác là hòa họfp’', Nay N hư Lai lại hỏi ông -  Nay 
Như Lai sẽ hỏi ông những vấn đề khácễ (Nếu) tánh 
thấy nhiệm mầu nầy chẳng hòa: Ông nói rằng tánh 
thấy nhiệm mầu không sinh không diệt nầy không hòa 
hợp.

Là chang hòa vói cái sáng, hay chẳng hòa vói 
cái tối, chẳng hòa cùng cái thông, hay chẳng hòa
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với cái bít?
Nói nhanh!
Kỉnh văn:

H'] J L o
Nhược phỉ minh hòa, tắc kiến dữ minh tất hữu 

biên bạn.
Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái 

thấy và cái sáng ắt phải có ranh giới.
Giảng:
Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái 

thấy và cái sáng ắt phải có ranh giói.
Nếủ ông muốn nói rằng không có sự hòa hợp 

với sáng, thì tánh thấy của ông và cái sáng chắc hẳn 
phải có một ranh giới. Cái gì là ranh giới trong cái 
thấy của ông? Nếu ông nói rằng nó không hòa họp với 
sáng, thế thì ông hãy tìm cho ra ranh giới giữa chúng. 
Cái gì biểu thị cho sự phân cách giữa chúng?

Kinh văn:
& ÌL i ệ ậ l ,  o Ạ

Nhừ thả đế quan hà xứ thị minh hà xứ  thị kiên. 
Tại kiến tại minh tự hà vi bạn.

Ông hãy xem kỹ, noi nào là cái sáng, nơi nào 
là cái thấy? Noi đâu là ranh giới của cái thấy và 
cái sáng?

Giảng:
Ông hãy xem kỹ. Hãy nhìn cho kỳ. Noi nào là 

cái sáng? Nơi nào là giới hạn của sáng? Nơi nào là
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cái thấy? Nơi nào là giới hạn của cái thấy? Noi đâu 
là ranh giói của cái thấy và cái sáng? Hãy nói cho 
Như Lai biết đường phân cách giữa hai cái ấy là đâu? 

K ỉnh văn:

& .  o Ề  ị S f f f Ạ .  o  í : Í ”T 0

A-nan nhược minh tế trung tất vô kiến giả tắc 
bất tương cập. Tự bất tri kỳ minh tướng sở tại. bạn 
vân hà thành.

A-nan, nếu bên cái sáng, ắt không có cái thấy, 
thì hai cái chẳng tiếp xúc được vói nhau. Cái thấy 
tự chẳng biết tướng sáng ở đâu thì làm sao thành 
lập được ranh giói?

Giảng:
A-nan, nếu bên cái sáng, ắt không có cái thấy.

Nếu trong tướng sáng quả thực là không có tánh thấy, 
thì hai cái chẳng tiếp xúc được vói nhau. Cái thấy 
và sáng chẳng tiếp xúc với nhau. Hai cái không hề 
gặp nhau.

Cái thấy tự chẳng biết tướng sáng ở đâu. Vì
cả hai cái không tiếp xúc với nhau, hiển nhiên là 
người ta chẳng thể nào biết được tướng sáng ở đâu? 

Thì làm sao thành lập được ranh giới?
Neu ông không biết ngay cả tướng sáng ở đâu, 

thì làm sao chỉ ra được ranh giới?
K inh văn:

Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc diệc phục như
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thị.
Đối vói cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 

như vậyế
Giảng:
“Đổi vói cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 

như vậyế
Đạo lý nầy cũng giống như trường hợp đối với 

cái tối, cái thông, cái bít. Nay ông hãy phân chia 
chúng ra cho Như Lai. Ông nói chúng không hòa hợp; 
đâu là ranh giới chỉ ra sự không hòa hợp của chúng? 
Nói nhanh!”

Kinh văn:

o o

Hựu diệu kiến tinh phi hoà hợp giả. Vi phỉ minh 
hợp vi phỉ ảm hợp. Vi phi thông hợp vi phỉ tẳc hợp.

Lại nữa, tánh thấy nhiệm mầu không hòa 
hợp, là chẳng hợp vói cái sáng, hay chẳng họp với 
cái tối, là chẳng họp với cái thông, hay chẳng họp 
với cái bít?

Giảng:
Văn trên đã luận về hòa. Nay sẽ luận về hợp.
Lại nữa, tánh thấy nhiệm mầu không hòa 

họp, ông nói rằng tánh thấy nhiệm mầu nầy là không 
hòa hợp, là chẳng họp vói cái sáng, hay chẳng họp 
vói cái tối, là chẳng họp vói cái thông, hay chẳng 
họp với cái bít?
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Kinh văn:

Nhược phi minh hợp, tắc kiến dừ minh, tánh 
tương quai giác. Như nhĩ dữ minh liều bất tươỉĩg xúc.

Nếu chẳng họp với cái sáng, thì cái thấy và 
cái sáng có tánh trái nghịch nhau. Ví như lỗ tai và 
cái sáng, hoàn toàn không tiếp xúc vói nhau được.

Giảng:
“Nếu chẳng hợp vói cái sáng, thì cái thấy và 

cái sáng có tánh trái nghịch nhau.”
Nếu cái thấy không hợp với tướng sáng, thì nó 

trái nghịch với cái khác. Do nó không hợp, nên nó 
phải bất hòa và trái nghịch lẫn nhau.

Ví như lỗ tai và cái sáng, hoàn toàn không 
tiếp xúc vói nhau được.

Cũng như lỗ tai, nếu khi quý vị nhìn, quý vị có 
thể thấy được ánh sáng, nếu quý vị che mắt lại, thì tai 
quý vị không biết được sáng hay tối. Lỗ tai không 
phân biệt được sáng và tối. Cái sáng và tánh nghe 
không quan hệ gì với nhau cả.

Kỉnh văn:

o

Kiến thả bất trì minh tướng sở  tại. Vân hà chân 
minh hợp ph i hợp lý.

Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu. 
Làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa họp hoặc



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 291

không họp?
Giảng:
Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu. 

Làm sao phân biệt được rõ ràng nghĩa họp hoặc 
không họp?

Không thể thấy được cái sáng vì tánh thấy 
không hợp với sáng, thế làm sao mà phân biệt được? 
Làm sao có thể biết được sự hiện hữu hay vắng mặt 
của cái sáng?

Kinh văn:

B i ám dữ thông cập chư quần tắc diệc phục như
thị.

Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 
như vậy.

Giảng:
“Đối vói cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại 

như vậy.
Đạo lý nầy cũng giống như trường hợp đối với 

cái tối, cái thông, cái bít.
Kinh văn:

H / ' - H i  Ạ  ' M b  0

bT /ểL ổi JỈL, '/>&, Ểầ., 'ệs o '1"Ẳ Ệr

& # 5 6 9 ! f Ế  o
A-nan nhữ du vị minh nhứt thiểt phù trần chư 

huyên hỏa tướng. Đương xứ  xuất sanh tuỳ xứ  diệt tận 
huyên vọng xưng tướng. Kỳ tánh chơn vi diệu giác 
minh thê.
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A-nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng 
huyễn hóa nơi tiền trần, ngay đó sinh ra, ngay đó 
diệt mất. Huyễn vọng nên gọi là tướng, nhưng tánh 
chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu.

Giảng:
“A-nan, ông còn chưa rõ .” Có phải ông vẫn 

còn chưa rõ hay sao? “Tất cả các tướng huyễn hóa 
nơi tiền trầ n ”-hế t thảy các cảnh giới phù trần bên 
ngoài- huyền hóa có nghĩa là không có thực, hóa có 
nghĩa là dường như có dường như không. Chợt xuất 
hiện, rồi bỗng dưng diệt mất. Các tướng huyễn hóa là 
những hiện tượng không thật, quý vị thấy nó dường 
như đang hiện hữu, nhưng thật sự nó hoàn toàn là 
huyễn hóa.

“Những tướng huyễn hóa nầy ngay đó sinh ra, 
ngay đó diệt m ất.” Nó chẳng sinh khởi từ nơi nào cả. 
Bất kỳ nơi nào mà nó được hình thành nên, thì cũng 
nơi ấy là chỗ nó hoại diệt. Sự sinh khởi của các hiện 
tượng ấy là hư huyễn, sự hoại diệt của chúng cũng là 
hư huyễn. Chúng sinh khởi trong hư huyễn và hoại 
diệt trong hư huyễn.

“Huyễn vọng nên gọi là tướng.” Nó có tên gọi 
là huvền vọng. Nhưng tánh chân thật vốn là the 
giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu. Nó được gợi là hư 
vọng, nhưng căn nguyên các hư vọng nầy sinh khởi là 
ở đâu? Cũng vậy, nó lưu xuất từ thể tánh chân thật 
sáng suốt nhiệm mầu. Nó sinh khởi từ chân tâm của
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chúng ta. Do từ chân mà khởi vọng,1 từ hư vọng mà 
có kiến phần2 và tướng phần.3 Kiến phần là khả năng 
thấy. Tướng phần là tất cả các hiện tượng, vật thể, đối 
tượng của cái thấy. Tướng phần và kiến phần cũng 
đều lưu xuất từ thể tánh chân thật sáng suốt nhiệm 
mầu, đều lưu xuất từ chân tâm thường trụ thể tánh 
thanh tịnh sáng suốt. Nó chẳng đến từ đâu cả.

Kinh văn:

■ỳpytTỈ Ẫ Ì i l ^ ỹ T A  o #£ JL JL-f*
o Ễ Ị  Ế .  o H Ị  $ L J 5 'J  ề ệ j ẳ ỉ

o
Như thị nài chí ngủ ấm lục nhập. Tòng thập nhị 

xứ  chỉ thập bát giới. Nhơn duyên hòa hợp hư vọng 
hữu sanh. Nhơn duyên biệt ly hư vọng danh diệt.

Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập 
nhị xứ cho đến thập bát giói, khi nhân duyên hòa 
họp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách ròi, 
hư vọng gọi là diệt.

Giảng:
“N hư vậy.” Tại sao Như Lai nói rằng các tướng 

huyễn hóa sinh khởi hư vọng? Đạo lý mà Như Lai đã 
giảng giải cũng giống như vậy đối vói mọi phần loại 
khác nhau của Ngũ ấ m - sắc, thọ, tưởng, hành, thức- 
lục n h ậ p - có nghĩa là 6 căn , mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.

1 Nguyên văn: Đản do chân khởi vọng Ì3- ịR-̂ Ễ. -Ìt
2 JL 'ỈỊ': e: the division of seeing.
J ĩ t :  e: the divison of characteristic.
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ý-từ  thập nhị xứ - 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cùng với 6 trần: sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp- cho 
đến thập b á t giớ i- 6 căn, 6 trần và 6 thức phát sinh 
ra do khi căn và trần tiếp xúc nhau: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. Sáu căn 
và 6 trần kết họp thành 12 xứ, cùng với 6 thức tạo 
thành 18 giới. Các thứ sắc pháp và tâm pháp nầy, đều 
do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng sinh ra, khi nhân 
duyên hòa họp thì hư vọng sinh ra, khi nhân 
duyên tách rời, hư vọng gọi là diệt. Khi nhân duyên 
không hòa hợp thì hư vọng diệt mất. Đây là tánh cúa 
sinh diệt. Các sắc pháp và tâm pháp nầy đều chỉ biến 
hiện từ tâm, Nên Đức Phật bảo A-nan: “Thăn tâm cúa 
ông, đểu là vật biến hiện từ trong diệu minh chân 
tâm.” Lại nữa: “Ông không biết rằng sắc thân của ông, 
cho đến núi sông, hư không, đất liền đều là vật bao 
hàm trong diệu minh chân tâm.”

Kỉnh văn:

ỹẬ ̂  Ũ ỈỀL -ẩr Ạ- o 'Ệ* 'íì

o ì ề t - ậ - ỹ t ỉ k ĩ  o

Thù bất năng tri sanh diệt khứ lai. Bon Như Lai 
tạng thường trụ diệu minh. Bất động chu viên ảìcH 
chon như tánh. Tánh chơn thường trung cầu ư khứ lai 
mê ngộ tử sanh liễu vô sở đắc.

Mà ông chẳng biết sinh, diệt, đến, đi, vốn là 
Như Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm mầu, là 
tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay động.
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Trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đến 
đi, mê ngộ, sinh tử hoàn toàn không thể được.

Giảng:
Mà ông chẳng biết sinh, diệt, đến, đi, vốn là 

Như. Lai tạng thường trú sáng suốt nhiệm mầu, là 
tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay động. 
Trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đến 
đi, mê ngộ, sinh tử hoàn toàn không thể được.

Tất cả những hiện tượng ấy đều không hiện hữu. 
Vốn không có một vật nào cả. Khi quý vị chưa nhận 
ra, thì có đến và đi, có mê và ngộ, có sinh và tử. 
Nhưng nếu quý vị đã nhận ra chân tâm thường trú rồi, 
nếu quý vị nhận ra thể tánh chân thật thanh tịnh sáng 
suốt của chính mình rồi, thì quý vị chấm dứt được 
mọi sinh diệt hư vọng ấy. Lúc ấy nếu quý vị kiểm tìm 
những tướng trạng như đến đi, mê ngộ, sinh từ, thì 
đều không thể thấy. Không thể nào tìm ra những thứ 
ấy cả.

Kinh văn:

A-nan vân hà ngũ ẩm bon Như Lai tạng diệu 
chơn như tánh.

A-nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là 
tánh chân như nhiệm mầu?

Giảng:
A-nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là 

tánh chân như nhiệm mầu?
A-nan, Như Lai sẽ giảng rõ cho ông.
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Kinh văn:

t ĩ & ,  4f-S»ÝA.. y X ỉ i ì ệ - a M a ị i M Ề  
o i a & # r # .

A-nan thỉ như hữu nhơn. D ĩ thanh tịnh mục quán 
tình minh không. Duy nhứt tinh hư huỷnh vô sở  hữu.

A-nan, thí như có ngưòi dừng mắt thanh tịnh 
để nhìn bầu tròi quang đãng, chỉ thấy một khoảng 
không trong vắt.

Giảng:
“A-nan, thí như có người dùng mắt thanh 

tịnh để nhìn bầu tròi quang đãng, chỉ thấy một 
khoảng không trong vắt.”

Mắt của A-nan không bị bệnh, không giống như 
mắt của những người bị một lớp màng bao phủ. A- 
nan nhìn vào hư không-trong lặng suốt cả nghìn dặm, 
“A-nan chẳng thấy gì khác ngoài hư không trong 
lặng.” Chỉ có hư không, ngoài ra không có gì khác 
nữa. Chẳng có chút mây nào trong đó cả. Trong hư 
không ấy không còn có một thứ gì khác nữa cả. Như 
Lai tạng cũng giống như vậy, nếu quý vị thực sự nhận 
ra thì vốn chẳng có gì khác. Đó là ý của Lục Tổ khi 
Ngài nói:

Bổn lai vô nhất vật
Ạ  Ậ& —

Hà xứ  nhạ trần ai.
H  ầ  ề  ấ  ầ
Xưa nay thể vắng lặng
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Dâu có gì trần a i .7
Ví dụ trên cũng như vậy, cũng chính là Như Lai

tạng.
K ỉnh văn:

a  « * -  » l&y-Ằềr^,
Â Ề 9 Ì  A l i í È  ọ Ạ L Ý — t o í M M M s  °

ẢJ> « /ỉơ 7 í Vơ CO ố á /  động mục tình. Trừng d ĩ phát 
lao tắc ư hư không biệt kiến cuồng hoa. Phục hữu 
nhứt thiết cuồng loạn phi [tương, tướng].

Giảng:
Người được đề cập ở  đây là người có con mắt 

thanh tịnh đã nói ở trên, họ nhìn thấy hư không 
trong lặng và thấy trong đó không có một vật nào 
khác. Trong đó toàn là hư không.

“Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt -  
nếu mắt người ấy cứ nhìn sững vào hư không mà 
không lay động- nhìn lâu p h á t ra  mỏi m ệt.” Anh ta 
nhìn trừng trừng vào hư không mà mắt không hề nhấp 
nháy, nên một lúc lâu sau đó anh ta thấy mỏi mắt. 
Nên trong hư không riêng thấy có hoa đốm lăng 
xăng. Sau khi nhìn sững vào hư không một thời gian, 
anh ta thấy trong đó có những vật lăng xăng- chẳng 
hạn, những dạng hoa đốm, có nghĩa là những vật 
không có thật. Tại sao trong đó lại có những hoa đốm 
lăng xăng? Vì anh ta đã nhìn trừng trừng vào hư 
không quá lâu nên mắt anh ta sinh ra mỏi mệt, nên 
thấy có các tướng hoa đốm lăng xăng xuất hiện, cũng

1 Thích Quáng Hạnh dịch



298 QUYÉN II

như tất cả các tướng giả dối không thật.”
Trong đó không chỉ là các tướng hoa đốm lăng 

xăng, còn có những vật khác mà trước nay chưa từng 
thấy. Trong muôn hồng ngàn tía của màu sắc cầu 
vồng, mọi vật tượng dường như là có nhưng thật ra thì 
không. Đôi khi thấy đầu con vật trên thân con người, 
đôi khi lại thấy đầu người trên thân con vật. Nhiều vật 
tượng phi lý được nhìn thấy trong hư không- vì mắt 
trở nên mập mờ do nhìn chăm chú quá lâu. Trường 
hợp nay được ví như ngũ ấm vậy.

Kinh văn:
Ẹ à t & i í ị i - Ị i v Â .  o

Sắc ẩm đương tri diệc phục như thị.
Nên biết sắc ấm cũng lại như vậy.

Giảng:
Bây giờ khi ta nhìn vào mọi vật có hình tướng 

trên thế gian, chúng ta nghĩ rằng các vật ấy đều là có 
thật. Thực ra, các vật ấy cũng cùng chung một nguyên 
lý như ví dụ về người nhìn sững vào hư không quá lâu 
đến mức “trừng phát lao tướng” và nhìn thấy hoa đốm 
lăng xăng giữa hư không. Nên biết sắc ấm cũng lại 
như vậy.

Kinh văn:

K & ,  A i ề í í ỉ t  o th „

A-nan thị chư cuồng hoa, Phi tòng không lai phi 
tòng mục xuất.

A-nan, các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải 
từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra.
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Giảng:
A-nan, ông có biết rằng ngũ uẩn cũng chính là 

Như Lai tạng diệu chân như tánh hay không? A-nan, 
ông nên biết rằng không chỉ các hoa đốm lăng xăng 
ấy -  mà còn tất cả các tướng huyễn hóa không thật 
khác -  chẳng phải từ hư không mà đến, cũng 
chẳng phải từ mắt mà raẽ

Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, nhìn 
iâu phát ra mỏi mệt, nên trong hư không riêng thấy có 
hoa đốm lăng xăng và tất cả các tướng giả dối không 
thật.

Kinh văn:

Ề Ả  o o Ố

! & } $ ,  o o

Như thị A-nan Nhược không lai giả. Ký tòng 
không lai hoàn tòng không nhập. Nhược hữu xuất 
nhập tức phi hư không. Không Nhược phi không tự 
bất dung kỳ hoa tướng khởi diệt. Như A-nan thế bất 
dung A nan.

Giảng:
Đúng vậy, A-nan. Nếu từ hư không đến, đã từ 

hư không đến thì phải trở về vói hư không. Nếu có 
ra có vào tức chẳng phải ià hư không. Hư không 
nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tưóng 
hoa đốm sinh diệt kia. Như thân thể A-nan thì 
chẳng dung nạp thêm một A-nan nào được nữa.

“ N hư vậy, A -nanề Cũng như nguyên lý mà Như
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Lai đã giải thích ở trên. Nếu từ hư không đến, nếu 
ông cho rằng hoa đốm lăng xăng và tất cả các tướng 
huyễn hóa không thật phát khởi từ hư không, chúng 
đã từ hư không đến thì phải trở về vói hư không.

Vì nó sinh khởi từ hư không, thì phải trở về với 
hư không.

Nếu có ra có vào tức chẳng phải là hư không.
Nếu các tướng hoa đốm lăng xăng từ hư không mà ra 
và trở về lại với hư không thì nó chẳng phải là hư 
không nữa. Hư không được gọi là hư không vì trong 
đó không có một thứ nào khác cả. Nếu còn có bất kỳ 
vật gì từ trong ấy sinh ra rồi trở về nhập vào trong ấy 
thì đó chẳng được gọi là hư không vì vốn chẳng có gì 
trong hư không cả. Hư không nếu chẳng không thì 
chẳng dung chứa được tướng hoa đốm sinh diệt 
kia. Nếu hư không chẳng không, thì các tướng hoa 
đốm lăng xăng kia chẳng thể nào có nơi chốn để xuất 
sinh và tiêu trầm.

Như thân thể A-nan thì chẳng dung nạp thêm 
một A-nan nào được nữa.” Hư không vốn chẳng có 
một vật nào trong đó cả, nên hoa đốm chẳng lưu xuất 
từ hư không. Nếu không thì hư không sẽ cho là hư 
không, cũng giông như thân thể của ông vậy đó A-nan, 
thân ấy không thể nào chứa thêm một A-nan nào khác 
nữa cả. Chẳng thể nào có thêm một A-nan nào khác 
nhập vào thân ông cả, cũng vậy, nếu hư không chẳng 
không thì nó không thể nào dung chứa được vật.
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Kỉnh văn:
5£ẼI t £ j i f # L Ẽ Ỉ ^  o

Nhược mục xuất giả kv tỏng mục xuất hoàn tòng 
mục nhập.

Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra 
thì phải trở về trong mắt.

Giảng:
Có khi ông lại cho rằng vì con mắt nhìn sững 

quá lâu hóa ra mỏi mệt, nên chính con mắt sinh ra hoa 
đốm lăng xăng và các tướng huyễn hóa không thật.

“Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra 
thì phải trở về trong mắt.”

Kỉnh văn:
tb  * t ,  „ £ %

M - Ề ỉ ầ t s - S l .
Tức thử hoa tánh tòng mục xuất cố đương hợp 

hữu kiến. Nhược hữu kiến giả khứ kỷ hoa không toàn 
hợp kiến Nhược. Nhược vô kiến giả xuất ký ể không 
toàn đương ế Nhược.

Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra 
nó phải thấy đượcẳ Nếu nó thấy được thì khi ra 
làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về nó phải 
thấy con mắt. Nếu không thấy được, thì khi ra làm 
mờ hư không và khi trở về phải làm mờ con mắt.

Giảng:
Neu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra 

nó phải thấy được. Nếu cho rằng hoa đốm phát sinh
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từ mắt, thì lẽ ra nó phải có tánh thấy. Nếu nó thấy 
được -  nếu hoa đốm giữa hư không có được tánh thấy 
th ì khi ra  làm  hoa đốm giữa hư  không, khi trở  về 
nó phải thấy con m ắt. Khi nó đi ra ngoài, thì lẽ ra 
chẳng còn hoa đốm nào trong con mắt cả, và khi trở 
về, thì hoa đốm phải thấy được con mắt. Nếu không 
thấy  được, -  nếu khi trở về mà không thấy được mắt, 
thì khi ra làm mò’ hư không và khi trở về phải làm 
m ờ con m ắt. Như thể là có một lớp màng che mờ con 
mẳt và như thể lớp màng ấy sẽ biến mất khi hoa đốm 
đi ra. Nhưng khi nó trở về, nó sẽ che mờ con mắt. 
Con mắt của quý vị vốn không lưu giữ một vật nào cả, 
thế khi hoa đốm giữa hư không lui trở về trong mắt 
quý vị, thì mắt cất giữ hoa đốm vào chỗ nào?

Kỉnh văn:

° í H = r i f Ề , f t ỉ í -
w  „ ~

Hựu kiến hoa thời mục ứng vô ế. Vân hà tình 
không hiệu thanh minh Nhược.

Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không 
mờ. Tại sao khỉ thấy hư không trong lặng, mới gọi 
là con mắt trong sáng?

Giảng:
Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không

mờ. Lại nữa, nếu ông cho rằng hoa đốm từ mắt mà ra, 
thì khi ông nhìn thấy hoa đốm đi ra trong hư không, lẽ 
ra mắt ông sẽ không bị như có màng che phía trước; 
sẽ không có gì che mờ cả. Tại sao khi thấy  hư
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không trong lặng, mói gọi là con mắt trong sáng? 
Tại sao mắt được gọi là thanh tịnh sáng suốt khi nhin 
thấy hư không trong lặng, không có những tướng hoa 
đốm lăng xăng? Mắt ông được gọi là thanh tịnh sáng 
suôt vì không có lớp màng che mờ trước nó.

Kinh văn:

Ị ẳ i i  .
Thị cô đương tri sắc ấm hư vọng. Bốn phi nhon 

duyên ph i tự nhiên tánh.
Do vậy nên biết sắc ấm không thật, vốn 

chăng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.
Giảng:
Do vậy nên biết- từ những điều vừa được giảng 

giải, ông nên nhận ra rằng sắc ấm vốn là không thật, 
vốn chẳng phải nhân duyên, nó không thật sự hiẹn 
hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự 
nhiênằ

Kinh văn:

P T # ,  o Ị i i  

o &  • t è . M i ị m  o 

o - í - t ,  
^0  o

A-nan thí như hữu nhom. Thủ túc yển an bá hài 
điêu thích. Hốt như vong sanh tánh vô vi thuận. Kỳ 
nhơn vô cô d ĩ nhị thủ chướng ư không tướng ma. Ư  
nhị thủ trung vọng sanh sáp hoạt lãnh nhiệt chư
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tướng.
A-nan, ví như có người, tay chân rảnh rang, 

thân thể điều hòa, bỗng dưng quên mình vì tâm 
tánh chẳng có gì chổng trái nhau. Ngưòi nầy vô cớ 
xoa hai bàn tay giữa hư không, trong lòng bàn tay 
vọng sanh các tướng trơn, rít, lạnh, nóng.

Giảng:
“A-nan, ví như có người, tay chân rảnh 

rang .” Anh ta đang nhàn rỗi, không có việc gì quan 
trọng phải làm. Thân thể điều h ò a - tiếng Hán trong 
kinh văn là bách hài -  ì ĩ  $ ẳ . Có nghĩa là anh ta rất tự 
nhiên. Bỗng dưng quên mình vì tâm tánh chẳng có 
gì chổng trá i nhauề Trong phút chốc như thể anh ta 
quên mất thân tâm mình đang hiện hữu. Chữ vỉ ì ỉ .  
trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là sự đau khổ. 
Chữ thuận )f\Ễ trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là 
sự an vui. Người nầy vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư 
không. Tự nhiên người ấy xoa hai bàn tay của mình 
giữa hư không, nhưng khi anh ta làm như vậy thì 
trong lòng bàn tay vọng sanh các tướng trơn, rít, 
lạnh, nóng. Bàn tay của một sổ người thì thô ráp, có 
người thì bàn tay rất mềm mại, như thể có xoa chút 
dầu, đó là dạng bàn tay mà trong kinh gọi là ‘trơn’. 
Hoặc là họ có cảm giác lòng bàn tay mình lành lạnh; 
khi họ xoa bàn tay với nhau thì thấy ấm nóng. Đó đều 
là những tác dụng của cảm giác. Cảm thọ phát sinh 
khi quý vị có một niệm tri giác móng khởi trong tâm.
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Kinh văn nói rằng vổ cố 1: có nghĩa là các tướng trơn, 
rít, lạnh, nóng đều là hư vọng, không thật.

Kỉnh văn:

Thọ ẩm đương tri diệc phục như thị.
Nên biết thọ ấm cũng giống như vậy.
Giảng:
Trong ngũ uẩn. Ông nên biết thọ ấm cũng 

giống như  vậy.
Kinh văn:

i H i M  o &  o

A-nan thị chư huyễn xúc. Bất tòng không lai bẩt 
tòng chưởng xuất.

A-nan, các cảm xúc không thật ấy, chẳng từ 
hư không mà đến, cũng chẳng từ bàn tay mà ra.

Giảng:
Ở trên đã nói về sắc uẩn, nay nói về thọ uẩn.
A -nan, các cảm xúc không thậ t ấ y -  cảm xúc 

hư vọng, không thật ấy - chẳng từ  hư  không mà đến, 
cũng chẳng từ bàn tay mà ra.

Kỉnh văn:

r - m A  o o

Như thị A-nan Nhược không lai giả. Ký năng 
xúc chưởng hà bất xúc thân. Bất [ưng,ứng] hư không 
tuyến trạch lai xúc.

' Vô cố &ÌÌL; e: unknovvn reason.
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Đ úng vậy, A-nan. Nếu từ  h ư  không đến, đã 
xúc chạm vói bàn tay, sao chẳng xúc chạm với 
thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa noi chốn 
để xúc chạm?

Giảng:
Đ úng vậy, A-nan. Nếu từ  h ư  không đ ế n - nếu

xúc giác, cảm thọ đó đến từ hư không, nó đã xúc 
chạm vói bàn tay, sao chẳng xúc chạm vói thân? 
Tại sao cảm thọ đó không đến tiếp xúc với cả toàn 
thân? C hẳng lẽ hư  không biết chọn lựa noi chốn để 
xúc chạm ? Cơ bản là hư không chắng có tri giác, hư 
không chẳng biết chọn lựa bàn tay hay thân thể để mà 
tiếp xúc. Hư không chẳng có niệm phân biệt ấy. Thế 
nên cảm thọ chẳng đến từ hư không, cũng chẳng đến 
từ bàn tay.

Kinh văn:
0

Nhược tòng chưởng xuất img phi đãi hợp.
Nếu nó đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đọi hai 

bàn tay họp lại mới có.
Giảng:
Nếu nó đến từ  bàn ta y -  nếu các cảm giác trơn, 

rít, lạnh, nóng đều đến tò  bàn tay thì lẽ ra  chẳng đợi 
hai bàn  tay họp lại mói có. Nếu các cảm giác đều từ 
bàn tay mà có, thì lẽ ra không cần phải chờ đến khi 
hai bàn tay tiếp xúc với nhau trước rồi mới sinh ra 
cảm giác ấy.
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Kỉnh văn:

Hựu chưởng xuất cố. Hợp tắc chướng trí lv tức 
xúc nhập, tỷ oản cốt tủy ứng dỉệc giác tri nhập thời 
tung tích.

Lại nữa, nếu (cảm thọ) từ trong lòng bàn tay 
mà ra thì khi bàn tay họp lại mói biết có cảm xúc, 
đên khi hai tay ròi nhau thì cảm xúc phải trở vào. 
Vậy cánh tay, cổ tay, xưong tủy lẽ ra phải biết 
tung tích khi ra vào của cảm xúc.

Giảng:
Lại nữa, nếu (cảm thọ) từ trong lòng bàn tay

m à ra—đây là một giả thiết khác nữa. Nếu cảm thọ 
xuất phát từ lòng bàn tay, thì khi bàn tay họp lại 
mói biết có cảm xúc, thì khi quý vị xoa 2 bàn tay vơi 
nhau thì bàn tay mới nhận biêt. Đến khi hai tay ròi 
nhau thì cảm xúc phải trở  vào. Khi quý vị tách rời 
hai bàn tay ra, cảm giác xúc chạm lẽ ra phải trở về ỉại 
với bàn tay thông qua cánh tay, cổ tay, xương tủy. 
Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra  phải biết 
tung tích khi ra  vào của cảm xúc. Tại sao cảm xúc 
ây vân ở bên ngoài mà không biết cảm giác trơn, rít 
lạnh, nóng? Sao quý vị không biết được tiến trình của 
nó, đường của nó đi, và khi nào thì cảm giác ấy đi qua 
cánh tay?

Kinh văn:
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0 o

Tất hữu giác tâm tri xuất tri nhập. Tự hữu nhứt. 
Vật thân trung vãng lai. Hà đãi hợp tri yếu danh vi 
xúc.

Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi 
nó vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong 
thân. Đâu cần phải đợi khi hai tay họp nhau mới 
gọi là cảm xúc?

Giảng:
Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi 

nó vào, cho đến phải biết có một vật qua lại trong 
thân . Chắc chắn trong tâm phải biết khi nào xúc giác 
đi ra và khi nào xúc giác trở về, vì đương nhiên là tâm 
phải biết bất kỳ vật nào đi ra hay đi vào qua đường 
thân thể. Đ âu cần phải đợi khi hai tay họp nhau -  
tại sao ông phải đợi đến khi hai bàn tay xoa vào nhau 
rồi mới biết sự xúc chạm - mói gọi là cảm xúc?

Kinh văn:
.  - M Ê H í ậ - #  É)

. « ' ! !  „

Thị cố đương tri thọ ẩm hư vọng. Bốn phi nhơn 
duyên phi tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết thọ ấm không thật, vốn chẳng 
phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.

Giảng:
Do vậy nên b iế t-  từ những điều vừa được giảng 

giải, ông nên nhận ra rằng thọ ấm vốn là không thật, 
vốn chẳng phải nhân duyên, nó không thật sự hiện
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hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh  tự  
nhiên.

K inh văn:

o ' t *  7 j c  t b

tL  o

A-nan thí như hữu nhom. Đàm thuyết thổ mai 
khấu trung thủy xuất. Tư đạp huyền nhai túc tâm toan 
sáp. Tưởng ấm đương tri diệc phục như thị.

A-nan, như có người khi nghe nói đến me 
chua thì trong miệng nước bọt chảy ra, nghĩ đến 
khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy 
rờn rợn. Nên biết tưởng ấm cũng giống như  vậy.

Giảng:
A-nan, nay Như Lai tiếp tục nói về tưởng ấm 

cho ông. Tưởng ấm cũng là tánh Như Lai tạng, cũng 
là diệu chân như tánh. Hãy xem, chẳng hạn n h ư  có 
người khi nghe nói đến me chua thì trong miệng 
nước bọt chảy ra . A-nan, tưởng ấm cũng giống như 
khi có người nghe nói đến me chua thì trong miệng 
liền tiết ra nước bọt, hoặc là nghĩ đến khi đứng trên  
dốc cao thì lòng bàn chân cảm thấy rờn rợn. Nghĩa 
là khi đứng trên ngọn núi cao, rất cao, phía dưới núi là 
một khe núi sâu chừng 10.000 foot; nếu quý vị đứng 
ngay mỏm đá cạnh bờ vực ấy, thì lòng bàn chân của 
quý vị sẽ thấy rờn rợn. Thực vậy, không cần phải đi 
đên nơi bờ vực ấy, chỉ cần nghĩ về nó thôi, một khi sự 
tưởng tượng đó len vào tâm trí quý vị thì quý vị liền
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thấy gan bàn chân mình rờn rợn. Cảm giác ấy từ đâu 
mà có? Nó sinh khởi từ tướng ấm. Không cần phải ăn 
me chua, nhưng chỉ cần nghĩ tưởng đến chúng “ A ! me 
chua thật là chua!”, quý vị liền chép miệng, và nước 
bọt trong miệng liền tiết ra. Thế nên người Trung Hoa 
có câu ngạn ngữ:

Nghĩ đên me chua có thè làm dịu con khát
Nhưng bảnh vẽ thì không thê làm no bụng.
Tại sao me chua có thể làm dịu cơn khát? Vì 

tưởng ấm làm phát sinh loại cảm giác như thế nẩy. 
Vào thời Tam quốc ở Trung Hoa, Tào Tháo thống 
lĩnh hơn một triệu quân xuất chinh, cách Ch’u Cheng 
chừng 10 dăm thì quân lính bị lạc đường. Họ không 
biết hiện mình đang ở đâu và không có nước đế uống, 
không có lương thực để ăn. Họ bị cái khát ám ảnh, 
cảm thấy mệt mỏi, không thể nào lê bước nổi. Họ hầu 
như sắp chết khát. Tào Tháo là một viên tướng tinh 
ranh như cáo, liền truyền lệnh: “Không được dừng 
nghỉ, phía trước có rừng me. Khi đến đó, mọi người 
sẽ được ăn me.” Ngay khi ông ta nói đến me, miệng 
của quân lính liền tiết ra nước bọt, và con khát liền 
được chế ngự. Quân lính bước nhanh để đến rừng me. 
Hóa ra chẳng có rừng me nào cả, nhưng Tào Tháo 
nhanh trí nói vậy để xoa dịu cơn khát của quân lính.

Kinh văn:
ị ề ỉ Ề l q ý p o
'Tưởng ấm đương tri diệc phục như thị.

1 Vọng mai ch i khát W- - í t  .
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Nên biết tưỏng ấm cũng giống như vậy. 
Giảng:
Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy.
Nói đến bánh vẽ khiến tôi nhớ một câu chuyện. 

Một hôm có anh chàng keo kiệt quyết định làm một 
món quà. Anh ta nói với người bạn mình: “Khi nào 
đến sinh nhật của anh, tôi sẽ tặng anh một món quà 
đáng giá 1 đô-la.”

Người bạn kia vốn cũng là một người keo kiệt, 
liền nói: “Cảm ơn anh rất nhiều! Đến ngày sinh nhật 
của anh, tôi cũng sẽ tặng anh một món quà.”

Người keo kiệt thứ nhất hỏi: “Thế anh sẽ tặng 
tôi cái gì?”

“Tôi sẽ tặng anh một cái bánh.”
Nói xong, người keo kiệt thứ hai liền lấy giấy vẽ 

ngay lên đó cái bánh sinh nhật. “Đ ây! Xin tặng anh 
món quà sinh nhật.”

Vào lúc ấy, có một chàng keo kiệt thứ ba cũng 
đang đứng ở đó, nghe toàn bộ câu chuyện trên, anh ta 
nói: “Thế cũng còn quá phiền toái. Khi nào đến sinh 
nhật của anh, tôi sẽ tặng anh một cái bánh sinh nhật 
lớn như thế nầy nè. Thực vậy. Bây giờ tôi sẽ mô tả 
cho anh tưởng tượng nó lớn cỡ nào, rồi tôi tặng cái 
bánh ấy cho anh luôn. Chẳng cần phải mất công vẽ nó 
ra làm gì!”

Người keo kiệt thứ ba chẳng cần phải tốn một 
đô-la mới mua được quà, trong khi người thứ hai phải 
cần vẽ một bức tranh, thế nên anh ta chỉ cần làm một 
động tác tượng trưng và xem đó như là đã trao tặng
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bánh sinh nhật rồi.
Kinh văn:

n i ế - k e & Ề o o

A-nan như thị thổ thuyết. Bất tòng mai sanh phi 
tòng khẩu nhập.

A-nan, cái tiếng chua nầy chẳng từ me sinh ra, 
chẳng phải từ miệng vào.

Giảng:
A-nan, cái tiếng chua nầy chẳng từ me sinh ra, 

chẳng phải từ miệng vào. Tình trạng trong miệng 
chảy nước bọt khi nghe nói đến me chua không phải 
sinh khởi từ me, mà phát xuất từ tác dụng của tưởng 
ấm.

Kinh văn:
- V Ẵ P 5! ' # ,  o Ể Ị 1Ằ ,  'fĩT

° ^  à  °
Như thị A-nan nhược mai sanh giả. Mai hợp tự 

đàm hà đãi nhơn thuyết. Nhược tòng khẩu nhập tự 
hợp khâu văn hà tu đãi nhĩ. Nhược độc nhĩ văn thử 
thủy hà bất nhĩ trung nhi xuất.

Thật vậy A-nan, nếu từ me sanh ra thì me tự 
biết nói, đâu cần đợi người nóiẵ Nếu từ miệng mà 
vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần đến tai 
nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước bọt nầy tại 
sao không tiết ra từ lỗ tai ?

Giảng:
T hật vậy A-nan- cũng như trường hợp Như Lai
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đã trình bày ở trên, nếu từ  me sanh r a -  nếu miệng 
tiết ra nước bọt là do me chua thì me tự  biết nói, 
đâu cần đợi ngưòi nói. Trái me tự nó có thể nói được, 
không cần phải nhờ có người nói thay cho nó. Nhưng 
trái me không thể nào tự nói được, phải nhờ một 
người nào khác nói rằng me chua nên miệng người 
kia mới tiết ra nước bọt. Nếu từ  miệng mà vào -  nếu 
phát xuất từ miệng vì nước bọt tò miệng tiết ra - thì tự  
miệng đã nghe tiếng. Như thế là do miệng đã nghe 
được ai đó nói về me chua, không phải là do tai đã 
nghe. Đâu cần đến tai nghe. Đâu cần đợi đến tai 
nghe, miệng nghe là đủ rồi. Nếu riêng ta i nghe 
đư ợ c- nếu tánh nghe có tác dụng chỉ khi nào có vật gì 
đi vào lỗ tai thì nước bọt nầy tại sao không tiết ra 
từ  lỗ tai ? Neu lỗ tai và miệng không liên quan với 
nhau gì cả thì khi nghe người ta nói về me chua, lẽ ra 
nước bọt phải tiết ra từ lỗ tai. Rốt ráo, chính lỗ tai đã 
nghe. Sự thực về nguyên lý nầy như thế nào?

K inh văn:
f à s £ M M ,  M t t â ề n  o

Tưởng đạp huyền nhai dữ thuyết tương loại
Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng 

giống như  vậy.
Giảng:
Việc nghĩ tưởng -  quý vị tưởng tượng mình 

đang đứng trên một mỏm đá, dưới chân là bờ vực sâu
10.000 foot, chân quý vị run lên, mềm nhũn và thấy 
gan bàn chân có cảm giác rờn rợn. Có một vị bác sĩ 
đang học kinh nơi đây. Bác sĩ có đồng ý rằng có sự
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việc như vậy xảy ra không? Quý vị nên biết tại sao 
lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn trong tình huống 
như vậy. Không nhất thiết phải đi đến đứng trên bờ 
vực; chỉ cần quý vị tưởng tượng đến chuyện ấy thôi. 
“Bây giờ tôi đang đứng trên mỏm đá của bờ vực sâu
10.000 foot, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ta sẽ rơi 
xuống hố sâu không đáy nầy ngay.'’ Ngay khi ấy chân 
của quý vị liền trở nên yếu đi và lòng bàn chân rờn 
rợn. Người ta thường hay nói về năng lực ám thị. 
Năng lực ám thị do đâu mà có? Quý vị suy từ chuyện 
này ra thì sẽ rõ. Thế nên, việc nghĩ tưởng mình đứng 
trên dốc cao cũng giống như vậy. Cũng giống như 
miệng tiết ra nước bọt khi nghe nói về me chua. Cả 
hai đều là kết quả của tưởng ấm.

Kinh văn:
Ĩ L Ỉ k ^ ị v ị ế ỉ Ế ã - Ì ;  o Ề

0

Thị cố đương tri tưởng ấm hư 'vọng. Bon phi 
nhơn duyên phi tự nhiên tánh.

Do vậy nên biết tưởng ấm không thật, vốn 
chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.

Giảng:
Nếu tưởng ấm chẳng phải từ nhân duyên, chẳng 

phải tánh tự nhiên, thì rốt ráo tánh của nó là gì?
Đó là tánh Như Lai tạng, là diệu chân như tánh 

của Như Lai tạng. Do vậy nên b iế t-  ông nên phải biết 
tưởng ấm không thật. Tưởng ấm, một trong ngũ ấm, 
là hư vọng, không thật, hư vọng sinh ra rồi hư vọng
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diệt mất.
Cội nguồn sinh khởi của cái hư vọng nầy là gì? 

Nó sinh khởi từ trong diệu chân như tánh của Như Lai 
tạng. Từ chân mà khởi vọng. Thế nên các tướng hư 
vọng hiện ra. Các lý lẽ về miệng tiết ra nước bọt và 
lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn phát sinh từ đâu? 
Chúng phát sinh từ hư vọng. Hư vọng từ đâu sinh ra? 
Nó sinh ra từ diệu chân như tánh của Như Lai tạng. 
Do vậy nó vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phai 
tánh tự nhiênế

Kinh văn:

ì ể L Ỉ Ệ L  o t à é t M & t â ĩ g -

A-nan thỉ như bạo ỉưu ba lãng, tương tục tiền tế 
hậu tê bãt tương du việt. Hành, ấm đương tri diệc 
phục như thị.

A-nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn 
sóng nối tiếp, lóp trước lóp sau chẳng vượt khỏi 
nhauễ

Giảng:
Trên đã giảng về tưởng ấm. Phần nầy của kinh 

văn sẽ nói về hành ấm. Trong tiếng Hán, chữ hành - 
H  còn đọc 1 ầ heng. Hành ấm giống như một dòng 
nước chảy xiêt. A-nan, ví như dòng nước chảy 
mạnh, các làn sóng nối tiếp, lóp trước lóp sau 
chăng vượt khỏi nhau. Các ngọn sóng chồm lên phía 
trước, phía sau vô số các ngọn sóng khác liên tục phủ 
lên nhau. Khi quý vị nhìn vào sóng, quý vị thấy sóng
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chồm về bên phải, rồi chồm về bên trái, rồi nghĩ rằng 
chẳng có ai theo dõi đến chúng, sóng rất có trật tự. 
Phần lớn, sóng chỉ có một dạng, nhưng ngọn sóng lớn 
lại phát tán ra thành nhiều ngọn sóng trong cùng một 
lúc. Những ngọn sóng ấy giống như các niệm tưởng 
trong tâm của con người. Trong tâm thức, trong thức 
thứ tám, niệm nầy sinh khởi, niệm khác hoại diệt theo 
sau các niệm khác dấy khởi. Sự sinh khởi và hoại diệt 
của các niệm trong tâm thức cũng giống như sóng trên 
mặt nước. Nó liên tục nối tiếp nhau, ngọn nầy kế tiếp 
ngọn kia, giống như niệm tưởng trong tâm con người 
vậy: niệm nầy dừng, niệm khác sinh khởi, niệm kia 
dừng, liền có niệm kế tiếp nối theo. Một niệm vừa 
diệt, niệm khác liền sinh, niệm kia vừa sinh, niệm sau 
liền diệt. Nó liên tục trình hiện như sóng, không bao 
giờ vượt qua nhau. Ngọn sóng đi sau không bao giờ 
phủ lên đầu ngọn sóng trước. Cũng vậy, niệm tưởng 
sau của quý vị không bao giờ phóng vọt lên trước 
niệm hiện tiền. Thế nên giữa các niệm có một hoạt 
động rất trật tự, không một chút sai lầm. Mới nhìn qua 
thấy các ngọn sóng tưởng như không có ranh giới, 
nhưng thực ra sóng di chuyển từng ngọn từng ngọn 
rất có trật tự và liên tục không bao giờ dừng nghỉ.

K ỉnh văn:
o

Hành ấm đương tri diệc phục như thị.
Nên biết hành ấm cũng lại như vậy.
Giảng:
Nên biết hành ấm cũng lại như vậyế
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Hành ấm, món thứ tư trong ngũ ấm, cũng giống 
như dòng nước chảy mạnh. Sóng thức trong tâm con 
người cũng liên tục không dừng nghỉ trong một tiến 
trình trật tự khiến cho con người chuyển biến trưởng 
thành tò  thiếu niên đến tráng niên, từ trung niên đến 
già lão, từ già đến chết. Điều nầy tương tự như các 
ngọn sóng liên tục nối tiếp theo nhau.

Kinh văn:

M Ệ M ^ Ẵ /y ỉu # -  o ỄỊ @ 7jc^*

A-nan như thị lưu tánh. Bất nhơn không sanh 
bất nhơn thủy hữu. Diệc phi thủy tánh phỉ ly không 
thủy.

A-nan, tánh của dòng nước như vậy chẳng do 
hư không sinh ra, chẳng phải do nước mà có, cũng 
chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư không và 
nước.

Giảng:
A-nan, ông phải nên biết đạo lý nầy là gì. Tánh 

của dòng nước như  vậy, dòng nước dồn theo nhau 
chảy xiết chẳng do hư  không sinh ra ệ Chẳng phải vì 
hư không mà có dòng nước chảy xiết; cũng chẳng 
phải do nước mà cỏệ Mặc dù sóng là ở trong nước, 
nhưng không phải nhờ nước mà có sóng. Cũng chẳng 
phải tánh nước- Sóng tự nó chẳng phải là nước -  
cũng chẳng lìa hư không và nước. Thế thì, nó đến từ 
đâu?
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Kinh văn:

■ & & & # ,  # 8 ầ i  .  n ' ) l & + ì r M ầ  

* £ * * * &  = -Ỉt%-tl!ầ&£ỳỉr® .
Như thị A nan Nhược nhơn không sanh. Tắc chư 

thập phương vô tận hư không thành vổ tận lim. thế 
giới tự nhiên câu thọ luân nịch.

T hật vậy, A-nan. Nếu nhân hư  không mà sinh 
thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng 
nưởc vô tậnẽ Thế giói tự  nhiên sẽ bị chìm đắm .

Giảng:
A-nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn. Tại 

sao Như Lai nói rằng dòng nước chảy xiết như sóng 
mòi ấy lại không do hư không sinh ra? Như Lai sẽ nói 
cho ông rõ. T hật vậy, A -nan. Nếu nhân hư  không 
mà sinh thì mưòi phương hư không vô tận sẽ 
thành  dòng nước vô tận. Không chỉ trong thế giới 
nầy mới có hư không, mà khắp cả mười phương cõi 
nước đều có hư không. Nếu dòng nước chảy xiết như 
sóng mòi ấy do hư không sinh ra thì vô cùng vô tận 
hư không trong khắp mười phương cõi nước- hư 
không thì hòan toàn không có ngằn m é- sẽ trở thành 
một dòng nước dữ dội. Và, do dòng nước mênh mông 
dữ dội ấy mà thế giới tự  nhiên sẽ bị chìm đắm.

Toàn thể mười thế giới sẽ bị đắm chìm trong cơn 
đại hồng thủy, và mọi loài chúng sinh sống trong đó 
đều sẽ bị chết đuối.

K ỉnh văn:
°  l i / ,& 'Í ík  i ĩ |  #  7 jc  0 ^
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# « Ế  0
Nhược nhơn thủy hữu. Tắc thứ bạo lưu tánh ứng 

phi thủy. Hữu sở  hữu tướng kim ứng hiện tại. Nhược 
tức thủy tánh tắc trừng thanh thời ưng phi thủy thể.

Nếu do nước mà có thì dòng nước nầy tánh 
nó lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có thể 
chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau1. 
Nêu dòng nước tửc là tánh nước thì khi nước trong 
lặng? sẽ không còn là thể của nước nữa?

Giảng:
Nêu do nước mà có -  nếu ông nói rằng do nước 

mằ có dòng chảy xiet vô tận ấy thì dòng nước nầy 
tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa và hiện nay 
có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác
nhau. Vôn thể tánh của dòng nước ấy sẽ không phải 
là nước nữa. Lẽ ra nó phải có một nơi chốn và tướng 
trạng đe hiện hữu. Nhưng dòng nước chảy xiết lại 
không có một tướng trạng thực sự. Nếu dòng nước 
tức là tánh nước— nếu ông cho rằng dòng nước chảy 
xiết chỉ vốn là nước, thì khi nước trong lặng -  khi 
không có sóng -  sẽ không còn là thể của nước nữa? 
Nêu vậy, không có sóng thì sẽ không có nước. Nếu 
ông cho rằng dòng chảy xiết ấy là nước, thì khi sóng 
lặng, nước sẽ không còn nữa. Sự thay đổi về tánh chất 
tât nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi về thực thể.

Hòa thượng Duy Lực dịch: ... nước là năng có, dòng nước là sở có, 
hai tướng khác nhau.
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Kinh văn:
^■ếị^yY- o 7jc^h^->Ầi o
Nhược ly không thủy. Không phi hữu ngoại thủy 

ngoại vô lưu.
Nếu lìa hư không và nước thì hư không vôn 

chẳng có trong và ngoài; ngoài nước ra vốn chang 
có dòng nước.

Giảng:
Nếu lìa hư không và nước -  ông muốn nói rằng 

dòng chảy ấy tách rời hẳn hư không và nước mà có. 
Nhưng hư không vốn chẳng có trong và ngoài; 
ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Tách rời 
khỏi nước thỉ chẳng có dòng chảy nào cả. Nên nói Ha 
khỏi nước mà có dòng chảy là không đúng. Ông sẽ 
cho rằng chẳng lìa (khỏi nước mà có dòng chảy), điều 
ấy cũng sai luôn. Phân tích rốt ráo. A-nan, ông nói 
như thế nào về việc nầy? Đó chẳng phải là cái gì hiện 
hữu do nước hoặc hư không. Cội nguồn của nó là Như 
Lai tàng diệu chân như tánh.

Kinh văn:
A & t & H  f ề j ầ ề r  o 4 M È Ễ 1 & #  Ố

o

Thị cổ đương tri hành ẩm hư vọng. Bôn phi 
nhem duyên phi tự nhiên tánh,

Do vậy nên biết hành ấm không thật, von 
chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.

Giảng:
Do vậy- trước đây ông đã từng cho răng điều



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT 321

nầy có liên quan đến nhân duyên và tự nhiên. Nay 
ông nên biết hành ấm không thật- dòng nước chảy 
xiết vốn là hư vọng, không thực-vốn chẳng phải 
nhân duyên, chẳng phải tánh  tự  nhiên. Điều nầy đã 
được trình bày trong phần nói về hành ấm. Cội nguồn 
của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 
Nhưng do một niệm vô minh sinh khởi, nên chúng 
sinh bị mê mờ nên từ chân mà khởi ra vọng. Ong bỏ 
quên mất cái chân thật mà chạy đuổi theo cái hư giả, 
do đây nên hết thảy mọi tướng hư vọng trên thế gian 
được hình thành.

Kinh văn:

A-nan thỉ như hữu nhơn thủ tần già bình. Tắc kỳ 
lưỡng khổng mãn trung kình không. Thiên lý viền 
hành dụng hướng tha quốc. Thức ẩm đương tri dỉệc 
phục như thị.

A-nan, ví như có người lấy một cái bình tần 
già, bịt kín hai đầu lại, trong đó đựng đầy hư 
không, đem đi xa ngàn dặm, đến cho nước khác. 
Nên biết thức ấm cũng lại như vậy.

Giảng:
Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm đã được 

trình bày, bây giờ sẽ giải thích về thức ấm. Trước hết 
tôi sẽ tóm lược lại về 4 ấm đầu tiên.

- Sắc ấm đề cập đến những cái có hình tướng, có
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vật thể. Khi mắt trừng trừng nhìn vào hư không, thì 
thấy xuất hiện những hoa đốm. Dù những hoa đốm ấy 
là hư vọng, không có thực, nhưng nó vẫn có hình sắc.

- Thọ ấm là sự tiếp nhận, lĩnh hội. Khi hai bàn 
tay xoa vào nhau sẽ làm phát sinh các cảm giác thô 
ráp, trơn mịn, hoặc lạnh, nóng.

- Tưởng ấm đơn thuần là do niệm tưởng. Chẳng 
hạn, khi tai quý vị nghe ai nói về me chua, rồi quý vị 
băt đầu nghĩ tưởng về me. Ngay khi quý vị nghĩ tưởng, 
thì trong miệng liền tiết ra nước bọt. Đây là kết qua 
của tưởng ấm. Nghĩ tưởng ở đây có nghĩa là vọng 
tưởng.

- Hành ẩm có nghĩa là sự biến dịch, vận động. 
Nó không dừng nghỉ. Đầu tiên con người trẻ trung, rồi 
trở thành trung niên, rồi già và chết. Niệm nầy sinh 
khởi tiếp theo sau niệm kia diệt mất, niệm nầy nối tiếp 
niệm kia không dừng nghỉ. Đó là hành ấm.

- Thức ấm có liên quan đến sự phân biệt. Nó 
nhận rõ sự khác nhau giữa các sự việc; nó xem xét, 
suy tính, và tìm kiếm sự lợi thế trong mọi hoàn cảnh. 
Chăng hạn như A-nan, không phát huy công phu tu 
tập, không có được định lực, nhưng ham thích đa văn, 
có nghĩa là tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh. Sự hoạt 
dụng của tâm tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh là 
không có thực.

Nay sẽ giảng giải về thức ấm.
A-nan, ví như có người lấy một cái bình tần
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già. Tan -già1 là tiếng Phạn, có nghĩa là tên một loài 
chim ở Ấn Độ, có tiếng hót rất hay. Nó có thể hót khi 
đứng bằng một chân. Tiếng hót của nó hay hơn hẳn 
những loài chim khác nên người ta rất thích nghe. Cái 
bình nầy có hình dáng như loài chim ấy nên có tên 
như vậy. Bình nầy có hai lỗ ở hai đầu .

Người trong ví dụ của Đức Phật b ịt kín hai đầu 
lại. Anh ta nút kín hai lỗ ở hai đầu của chiếc bình tần- 
già lại. Trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa 
ngàn dặm , đến cho nước khác. Một dặm ( lý - JL) 
của người Trung Hoa tương đương một phần ba hải lý 
(mile). Có the anh ta đi bộ, có thể anh ta đi thuyền. 
Vào thời ấy, chưa có máy bay, xe hơi hoặc tàu lửa. 
Ngày nay chúng ta có thế đi được ngàn dặm trong 
vòng một ngày mà chẳng bận tâm gì cả. Nhưng thời 
đó, muốn vượt một ngàn dặm thì chỉ bằng cách đi bộ. 
Anh ta làm gì với hư không trong bình tần-già? Anh 
ta mang tặng cho nước láng giềng. Quý vị nghĩ xem 
việc nầy họp lý chăng?

Nên biết thức ấm cũng lại như vây.
Thức ấm, tâm phân biệt, cũng giống như câu 

chuyện cất giữ hư không rồi đem đi xa ngàn dặm tặng 
cho người khác vậy.

Kinh văn:

MỆÈ-kơTÍM ẾL. o # j tb ỹ ị r A .  o
A-nan như thị hư không. Phi bi phương lai phi

1 Kalavinka: Ca-lăng-tần-già
2 lmile=1600m.
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thử phương nhập.
A-nan, hư không nầy chẳng phải từ phương 

kia đến, cũng chẳng phải từ phương nầy vào.
Giảng:
A-nan, hư không nầy chẳng phải từ phương 

kia đến, cũng chẳng phải từ phương nầy vào.
Người kia mang hư không đi tặng, nhưng hư 

không từ nơi nầy và hư không nơi kia là hai thứ chăng? 
Vốn là không khác. Hư không chỉ là một thứ. Nếu 
quý vị nhốt hư không nơi nầy vào trong cái bình rồi 
mang đi xa ngàn dặm, qua một quốc gia khác rồi đổ 
nó ra, thì nó sẽ hợp với hư không nơi đó. Có gì khác 
nhau giữa chúng? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi.

Kinh văn:
Ỉ Ề i k 7 ĩ ị -  . J Ị'I.ậ .# .ts o t 

'Ề £■ 0 ỷ  l& Sỉ 0
Như thị A nan Nhược bỉ phương lai. Tăc bôn 

bình trung kỷ trữ không khử. Ư  bổn bình địa ưng 
thiểu hư không.

Như vậy A-nan, nếu hư không từ phương kia 
lại, thì trong bình nầy đã đựng hư không đem đi, 
thì ở  chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không.

Giảng:
Như vậy A-nan. Tại sao Như Lai nói hư không 

chẳng đi từ nơi nầy đến nơi kia? Hư không vốn chẳng 
đến chẳng đi.

Nếu hư không từ phương kia lại, thì trong 
bình nầy đã đựng hư không đem đi -  trong chiếc
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bình tần-già, người ấy chứa đầy hư không, rồi đem 
chiếc bình ấy đi đến một nơi khác- thì ở  chỗ chiếc 
bình phải thiếu đi một ít hư  không. Quý vị lấy đi
một ít hư không chứa vào trong bình, thế nên hư 
không ở nơi đó phải bị ít đi, phải không? Nơi quý vị 
mang chiếc bình có chứa hư không đên thì hư không 
ở đó có tăng thêm không? Đây là trường hợp làm 
chuyện vô ích và kiếm chuyện để làm. Thức ấm cũng 
giống như vậy. v ố n  chẳng có việc gì để làm, nó phân 
biệt bên đông, phân biệt bên tây, phân biệt mọi thứ 
khác nhau trong mọi tình huống khác nhau. Cũng 
giống như chuyện nhốt hư không vào trong cái bình 
rồi mang sang nước khác làm quà.

Kinh văn:
f r U U ỉ ' ì j f l ,  o

Nhược thử phương nhập, khai khổng đảo bình, 
ứng kiến không xuất.

Nếu hư không từ phương nầy vào, thì khi mở 
miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra.

Giảng:
Nếu hư không từ phương nầy vào, thì khi mở 

miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra.
Nếu hư không có sự đi ra đi vào, nếu ông nói 

rằng hư không được đem từ nơi nầy đến nơi khác thi 
ông phải thấy được hư không đi ra khi mở nút và chúc 
ngược cái bình xuống. Nếu nói không thể thây được 
hư không thì hư không chẳng hiện hữu. Nêu ông thây 
được hư không thì nó sẽ không phải là hư không.^ Vì 
ông không thể nào di chuyển được hư không. Ong
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không thể nào đem hư không từ nơi nầy đến nơi khác 
được.

Kinh văn:
c Ạ #  g Ị ầ ậ #  Ể)

o
Thị cố đương tri thức ấm hư vọng. Bổn phi nhơn 

duyên phi tự nhiên tánh.
Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn 

chăng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiênế
Giảng:
Do vậy — A-nan, do vì điều ấy — ông nên biết 

hành âm không thật- nó cũng vậy, hư vọng, không 
thật-vốn chẳng phải nhân duyên.

Chẳng phải do nhân duyên mà thức ấm hiện 
hữu- chẳng phải tánh tự nhiên. Cũng chẳng phải do 
tánh tự nhiên mà thức ấm hiện hữu. Nguồn goc phát 
sinh của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
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